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I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM
1. Khái niệm chung về tố tụng 
 Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh: "tố tụng" là việc thưa kiện (procès), "tố tụng pháp lý" là việc pháp luật quy định những thủ tục về cách tố tụng (code deprocédure)"
. Sách Tiếng nói nôm na của Lê Gia
, dẫn giải 30.000 từ tiếng Việt thường dùng có liên quan đến từ Hán Việt (NXB Văn Nghệ TP HCM, 1999) giải thích chi tiết hơn: "Tố tụng" là vạch tội và đưa ra cửa công để phân giải phải trái do chữ "tố" là vạch tội; chữ "tụng" là thưa kiện ở cửa công để xin phân phải trái".

Hiểu một cách đơn giản: "Tố tụng" là việc thưa kiện ở tòa án.

Tố tụng được vận dụng vào lĩnh vực pháp luật để đặt tên cho ngành luật và được hiểu là thủ tục pháp luật quy định để giải quyết các vụ án, vụ kiện ở tòa án.
Thời Pháp thuộc, người ta dùng hai chữ "tố tụng" để dịch chữ "procédure" (chữ Pháp procédure hay chữ Anh procedure đều bắt nguồn từ chữ La tinh processus nghĩa là quá trình, trình tự, thủ tục), như hai bộ luật Bắc kỳ dân sự, thương sự tố tụng; Trung kỳ dân sự, thương sự tố tụng... Dưới chế độ cũ ở miền Nam trước năm 1975, cũng có Bộ luật Hình sự tố tụng, Bộ luật Dân sự và Thương sự tố tụng (năm 1972).

Nói chung, các bộ luật tố tụng (Code de procédure) dù là Bộ luật tố tụng hình sự (Code de procédure pesnale hoặc Code de procédure criminelle) hay Bộ luật tố tụng dân sự (Code de procédure civile) đều là những hình thức pháp luật quy định về thủ tục làm việc của các cơ quan Nhà nước và những người có liên quan khi giải quyết, xử lý một vụ án. 

2. Các lĩnh vực tố tụng
Ở Việt Nam hiện nay, trong hoạt động pháp luật chúng ta thường hay nói đến các lĩnh vực tố tụng là: Tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính.
- Tố tụng hình sự: Tố tụng hình sự là trình tự (quá trình) tiến hành giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. Tố tụng hình sự bao gồm toàn bộ hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án), người tiến hành tố tụng (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân và thư ký phiên tòa), người tham gia tố tụng (bị can, bị cáo, người bào chữa...), của cá nhân, cơ quan nhà nước khác và tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của Luật Tố tụng hình sự
. 
- Tố tụng hành chính: Tố tụng hành chính là trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo quy định của pháp luật. 
- Tố tụng dân sự: Tố tụng dân sự là trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án dân sự tại tòa án; trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.
Hoạt động tố tụng dân sự được thực hiện bởi hai loại chủ thể khác nhau, đó là người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. Nếu thiếu một trong hai loại chủ thể nêu trên thì sẽ không hình thành quan hệ tố tụng. 

Pháp luật tố tụng dân sự chia người tham gia tố tụng thành 2 nhóm:

- Nhóm thứ nhất là đương sự, là nhóm không thể thiếu trong hoạt động tố tụng, có quyền lợi, nghĩa vụ gắn liền với việc giải quyết vụ án;

- Nhóm thứ hai là những người tham gia tố tụng khác, bao gồm những người có liên quan đến hoạt động tố tụng và họ không phải là những người có quyền lợi, nghĩa vụ gắn với việc giải quyết vụ án.
II. KHÁI NIỆM LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM
1.Vài nét về lịch sử phát triển của luật tố tụng dân sự Việt Nam
Dưới góc nhìn lịch sử, có thể nhận thấy rằng pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của điều kiện kinh tế, xã hội và những biến động trong dòng chảy lịch sử nước nhà. Trước thời Pháp thuộc, pháp luật Việt Nam dường như không có sự phân biệt rạch ròi giữa dân sự và hình sự, cơ quan tài phán và cơ quan quản lý. Các tranh chấp về dân sự được giải quyết bởi người đứng đầu bộ máy cai trị các cấp theo các quy tắc chung về tố tụng được thiết lập để giải quyết các việc kiện cáo trong dânSau cách mạng tháng 8/1945, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ban hành Sắc lệnh số 47 ngày 10/10/1945 cho giữ tạm thời các luật lệ hiện hành của chế độ cũ nếu không trái với nguyên tắc độc lập  của nước Việt Nam và chính thể dân chủ cộng hòaVề cơ bản giai đoạn này những quy đinh về tố tụng chủ yếu điều chỉnh quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng tại phiên tòa, nguyên tắc xét xử công khai, thành phần HĐXX, vai trò của Hội thẩm nhân dân…đã được đề cập nhưng chỉ mang tính đại cương, tạm thời và chưa đầy đủ, chưa cụ thể, thực tế cũng chỉ nằm rải rác trong các Sắc lệnh, thông tư đơn hành. Sau năm 1954, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam, Bắc. Ở miền Nam, nhà lập pháp của chế độ Sài Gòn đã pháp điển hoá các quy định về tố tụng dân sự và xây dựng Bộ luật dân sự thương sự tố tụng năm 1972. Tuy nhiên, năm 1975 đất nước thống nhất, do vậy các quy định của Bộ luật này cũng không được áp dụng nữa. Ở miền Bắc, do hoàn cảnh lịch sử để lại, cho nên trong một thời gian tương đối dài (1954 – 1989) chúng ta chưa có một văn bản chính thức về tố tụng dân sự, các vấn đề liên quan đến thủ tục kiện tụng về dân sự chỉ được quy định tản mạn trong các văn bản hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao, vì thế, hai miền nam bắc có hai hệ thống pháp luật tố tụng dân sự khác nhau.Có thể nói sự đổi mới cơ chế và mở cửa đất nước, các quan hệ xã hội ngày càng phát triển đa dạng và phức tạp hơn trước, nhu cầu giải quyết nhanh chóng, kịp thời và đúng pháp luật các tranh chấp dân sự là cần thiết. Việc giải quyết các tranh chấp đã thúc đẩy sự ra đời của 3 văn bản về thủ tục tố tụng trong lĩnh vực tư pháp dân sự: Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 29/11/1989 trên cơ sở kế thừa và phát triển Pháp lệnh về thủ tục tố tụng trước đó đồng thời tiếp thu những thành tựu lập pháp của nhiều nước trên thế giới như Cộng hoà Pháp, Mỹ, Úc, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore… Đây là văn bản pháp luật tố tụng dân sự có hiệu lực pháp lý cao nhất từ trước tới nay, tạo ra một hành lang những chuẩn mực nhất định điều chỉnh các quan hệ trong Tố tụng dân sự, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển của pháp luật tố tụng dân sự, tuy nhiên các quy định trong pháp lệnh còn sơ sài, chưa chặt chẽ, đặc biệt là các quy định về việc chuẩn bị cho việc mở phiên tòa, trình tự phiên tòa nặng về xét hỏi như phiên tòa xử hình sự…Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn dến tình trạng việc giải quyết các vụ án bị kéo dài, phiên tòa hoãn nhiều lần, số vụ án có kháng cáo, kháng nghị gia tăng, tỷ lệ cải sửa hủy án cao…

Trên cơ sở đường lối đổi mới của Đảng, thực trạng pháp luật tố tụng dân sự và thực tiến xét xử các vụ việc dân sự, ngày 27/5/2004 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực từ ngày 1/1/2005, ngoài ra Nhà nước ta cũng ban hành thêm nhiều văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này. Như vậy, sau rất nhiều năm tồn tại ba loại thủ tục tố tụng riêng biệt như là một sự khác biệt so với thế giới, Bộ luật tố tụng dân sự ra đời đã đánh dấu một bước chuyển biến lớn trong lịch sử pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam, khẳng định sự nỗ lực của Việt Nam trong việc hội nhập và tiếp thu thành quả của nền văn minh nhân loại.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Bộ luật tố tụng dân sự là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, pháp nhân nước ngoài có quan hệ thương mại với Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết các tranh chấp tại Toà án đã cho thấy một số quy định về thủ tục tố tụng được mô phỏng từ pháp luật nước ngoài khi áp dụng tại Việt Nam lại không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của xã hội Việt Nam. Điển hình là một số quy định về nghĩa vụ chứng minh, thủ tục cung cấp, thu thập chứng cứ còn có những hạn chế cần phải được hoàn thiện. Ngoài ra, toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra áp lực đòi hỏi các quốc gia và cộng đồng phải cải cách pháp luật tố tụng dân sự của mình theo hướng đảm bảo sự mềm dẻo, linh hoạt và đa dạng hoá các loại hình thủ tục tố tụng cho phù hợp với tính chất của từng loại tranh chấp. Các quy định về thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của chúng ta hiện nay tuy đã có nhiều sửa đổi nhưng cũng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu về tính có hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi của đương sự, đặc biệt là trong các tranh chấp thương mại hiện nay. 
Trước đây, khi Việt Nam còn là một xã hội thuần nông, việc kiện tụng dân sự tại Toà án không nhiều và chủ yếu là các việc kiện về dân sự, hôn nhân và gia đình thì các quy định về thủ tục tố tụng dân sự trước kia là tương đối phù hợp với nhịp sống của người Việt. Thế nhưng, nay do giao lưu kinh tế quốc tế, các tranh chấp dân sự, thương mại cũng nảy sinh ngày một nhiều đòi hỏi các quy định về thủ tục tố tụng dân sự phải được cải tiến nhằm đáp ứng được yêu cầu về tính nhanh chóng, hiệu quả trong việc giải quyết các loại tranh chấp này. Xét về thực tế thì Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới, nhưng pháp luật tố tụng dân sự của chúng ta lại thiếu vắng các quy định về thủ tục tố tụng giản đơn áp dụng đối với các vụ kiện dân sự, thương mại đơn giản, rõ ràng. Các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự mới được xây dựng ở Việt Nam là một loại hình thủ tục tố tụng dân sự đặc biệt nhưng bản thân các quy định về thủ tục này cũng còn có những hạn chế, thiếu tính mềm dẻo, linh hoạt cần phải được tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi và hoàn thiện.
2. Cơ sở, định hướng xây dựng luật tố tụng dân sự Việt Nam
Trong xu thế toàn cầu hoá và mở rộng giao lưu thương mại giữa các quốc gia hiện nay thì sự trao đổi và tiếp biến văn hoá tư pháp giữa phương Đông và phương Tây là một tất yếu khách quan. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tư pháp dân sự thì định lệ về tố tụng dân sự được xây dựng phải đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản: Tiếp thu được những thành tựu khoa học tố tụng của các nước phát triển nhưng không quá xa lạ với người Việt và văn hoá Việt. Nhà lập pháp phải lưu ý rằng thủ tục tố tụng dân sự được xây dựng không chỉ áp dụng cho thị dân thành thị, nơi mà thương mại phát triển, trình độ dân trí cao, mối quan hệ giữa con người với con người ít ràng buộc bởi tình làng, nghĩa xóm…mà còn áp dụng nơi thôn dã với những phong tục, thói quen, người nông dân ít hiểu biết về pháp luật và cũng không có điều kiện để thuê luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình như người dân thành thị. Nơi vùng sâu, vùng xa có đồng bào dân tộc sinh sống thì đặc điểm tâm lý, văn hoá của các dân tộc thiểu số cũng cần được các nhà lập pháp lưu tâm khi tiếp thu thành tựu lập pháp nước ngoài. Chẳng hạn, do trọng danh dự và quan niệm việc tự tước đi mạng sống sẽ chứng minh cho sự trong sạch của mình, đôi khi có thể dẫn tới việc người dân có những phản ứng tiêu cực khi gặp những bất lợi trong quá trình kiện tụng dân sự. Ở những vùng dân cư này thì việc hoà giải tiền tố tụng của những người có uy tín trong bản làng và vai trò của Thẩm phán trong việc đôn đốc thủ tục cần được đề cao. Do vậy, việc mô phỏng và tiếp nhận thủ tục tố tụng tranh tụng của các nước theo hệ thống thông luật hay luật án lệ cần phải được cân nhắc hết sức thận trọng.
Để xây dựng một thủ tục tố tụng dân sự dân chủ, gần dân, thân thiện với dân thì ngay từ khi chắp bút soạn thảo pháp luật, nhà lập pháp đã phải ý thức được sứ mệnh cao cả và bổn phận thiêng liêng của mình với xã hội. Pháp luật tố tụng dân sự được xây dựng không phải là những định lệ phiền toái như dân gian quan niệm mà phải là phương tiện hữu hiệu để người dân có thể sử dụng trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Cho nên nhà lập pháp khi xây dựng nên những định lệ này phải đứng từ góc nhìn nhân bản để ngăn chặn hay loại bỏ những nhân tố tiêu cực có thể nảy sinh từ phía người tiến hành tố tụng hoặc các tụng nhân. Ngạn ngữ tây phương có câu “mọi quyền lực đều làm hư hỏng con người” và cổ ngữ đông phương dường như còn mở rộng hơn khuynh hướng này thông qua câu tục ngữ “dân gian, quan tham”. Đó là một khuynh hướng tiêu cực trong đời sống có nguồn gốc từ cái tâm không chính của con người cần phải được hạn chế, loại trừ ra khỏi đời sống pháp đình. Dưới góc nhìn của giáo lý nhà Phật thì con người có bản ngã, bị trói buộc bởi “tham, sân, si”. Khi mỗi cá nhân không tự chủ được mình, không vượt qua được bản ngã thì hành vi của cá nhân đó có khuynh hướng không còn theo “con đường chính” nữa. Đây chính là căn nguyên của những phức tạp nảy sinh trong quá trình kiện tụng mà nguồn gốc của nó là từ cái tâm không chính của con người. Ngoài căn nguyên này thì sự nhầm lẫn hay ngộ nhận của quan toà và các tụng nhân về sự việc, về luật pháp hay về quyền lợi cũng làm cho việc kiện có thể bị kéo dài, gây hao tiền, tốn của.
Như vậy, các quy định về tố tụng được xây dựng, một mặt có ý nghĩa định hướng hành vi ứng xử của người tiến hành tố tụng và các tụng nhân đi theo “con đường chính”, mặt khác, là phương tiện để sửa chữa những sai lầm do sự vô tình hay hữu ý của quan toà và các tụng nhân đem lại. Thiết nghĩ, một thủ tục tố tụng được coi là tốt đẹp nếu việc vận hành thủ tục này sẽ làm cho người nắm quyền lực phán xử không thể lạm quyền, người có quyền lợi cần được phán xử không thể gian dối, gây khó khăn cho việc thực thi công lý. Tuy nhiên, các quy định về tố tụng dân sự sẽ trở nên lý tưởng nếu bên cạnh sự kiểm soát, định hướng hành vi ứng xử theo “con đường chính” còn thể hiện được tính nhân bản, gần dân và phụng sự cho dân. Đây là tư tưởng cốt lõi mà nhà lập pháp cần phải thấm nhuần khi tiếp nhận các định chế nước ngoài vào nội luật. Có thể nhận thấy rằng tinh thần nhân bản phụng sự dân, bảo vệ dân chống lại sự lạm quyền của quan xử kiện thông qua các quy định về thủ tục tố tụng không phải chỉ xuất hiện trong các định chế tố tụng của Tây phương mà điều này từ lâu đã được ông cha ta ghi nhận trong cổ luật. Những quy định này có lẽ có cội nguồn từ sự đúc kết những kinh nghiệm quản lý, điều hành đất nước của ông cha ta theo triết lý nhân bản của Phật giáo và Nho giáo.
3. Khái niệm, vai trò của luật tố tụng dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam
3.1. Khái niệm tố tụng dân sự
Trình tự hoạt động do pháp luật quy định cho việc xem xét giải quyết vụ án và thi hành án được giải thích là“tố tụng dân sự”. Tuy nhiên, cần xem xét một cách chính xác hơn về cụm từ được sử dụng lâu đời và có nhiều tranh luận này mới có thể đặt nền tảng nghiên cứu các vấn đề liên quan trong đó. Được ghép từ danh từ“tố tụng” là kiện thưa tại tòa án nói chung có gốc từ tiếng la tinh procedere có nghĩa là tiến bước, gợi nên một cách thức cần thiết phải thực hiện để đạt được mục đích, “tố tụng” thường được sử dụng một cách lẫn lộn với danh từ “thủ tục” bởi tính chất định trước buộc phải tuân theo trong một việc nhất định. Mặc dù cũng dùng để chỉ định một cách thức tiến hành bắt buộc nhưng danh từ “thủ tục” bao hàm trong đó nghĩa rộng hơn trên nhiều mặt vượt ra ngoài nghĩa của trình tự giải quyết vụ việc tại tòa án (như thủ tục nhập học, thủ tục đi xuất khẩu lao động…). Tố tụng khác biệt với thủ tục ở chỗ nó được dùng một cách triệt để và chỉ xuất hiện ở trong các trình tự tại cơ quan tư pháp đồng thời gợi ra một cách nhìn nhận trong đó có sự tranh tụng – mâu thẫn yêu cầu tài phán. Trong một thời gian dài của quá trình phát triển, danh từ thủ tục đã được sử dụng thay cho danh từ tố tụng như: Thủ tục giải quyết vụ án dân sự, Thủ tục giải quyết vụ án kinh tế hay Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động… đã không thể hiện rõ được bản chất của hoạt động tư pháp. Bộ luật tố tụng dân sự 2004 đã sử dụng triệt để danh từ tố tụng và thống nhất các thủ tục giải quyết thành một trình tự tố tụng chung.
Thứ hai là danh từ “dân sự” – civil đôi khi được dùng tương đồng với danh từ prive – lĩnh vực luật tư, bởi bản chất thỏa thuận, bình đẳng của các bên trong việc xác lập, thay đổi và chấm dứt các quyền và nghĩa vụ. Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phạm vi giải quyết các tranh chấp tại Điều 1 thì các ngành luật nội dung có tranh chấp được giải quyết theo trình tự này bao gồm Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật thương mại, Luật lao động thì danh từ “dân sự” trong “tố tụng dân sự” đang được dùng như một bộ phận của lĩnh vực tư luật (bởi luật tư bao gồm nhiều ngành luật khác như luật bảo hiểm xã hội…). Chính bởi sự phức tạp trong cách định nghĩa và xác định chính xác thuật ngữ tố tụng dân sự mà đã có nhiều học giả đề nghị thay thế cụm từ này bằng một số cụm từ khác như: Luật tư pháp – vì liên quan đến lĩnh vực tư pháp, Tư luật – luật điều chỉnh việc giải quyết việc “riêng tư” giữa các bên, Luật tư pháp dân sự – nhằm phân biệt phạm vi của ngành luật này với tố tụng hành chính và tố tụng hình sự, Luật tư pháp tư hay Dân sự – tố tụng… đồng thời đưa ra một số các định nghĩa khác nhau về tố tụng dân sự. Các cách định danh này đều có cơ sở nhất định nhưng chưa giải quyết được triệt để vấn đề, gây khó khăn cho cách tiếp cận của những nhà nghiên cứu pháp luật cũng như không rõ nghĩa.

Việc sử dụng cụm từ tố tụng dân sự khi xây dựng Bộ luật tố tụng dân sự còn mang đến một thắc mắc từ phía các Đại biểu quốc hội bởi sự hoài nghi luật “ba trong một” liệu có đáp ứng được yêu cầu hay không khi đối tượng điều chỉnh rộng trong hoàn cảnh các tòa án vẫn được chia thành tòa dân sự, tòa kinh tế, tòa lao động sẽ dễ gây nhầm lẫn khi các tòa kinh tế, lao động lại áp dụng theo thủ tục tố tụng dân sự. Tuy nhiên, có thể thấy việc sử dụng cụm từ tố tụng dân sự là sát nghĩa và có tính chất triệt để hơn cả trong giai đoạn hiện nay. Bởi 3 nguyên nhân:

Thứ nhất, hệ thống pháp luật Việt Nam không phân chia thành công pháp – tư pháp như một số nước trên thế giới mà đây chỉ là vấn đề lý luận của những nhà nghiên cứu pháp luật. Định nghĩa dựa trên sự thừa nhận không chính thức sẽ gây khó khăn cho việc tiếp cận một ngành luật thực định của đông đảo quần chúng. Vì vậy, cần thiết phải định nghĩa rõ ràng dựa trên sự thừa nhận chính thức về vị trí và vai trò của ngành luật trong hệ thống pháp luật.

Thứ hai, việc định nghĩa với cụm từ “tố tụng dân sự” một mặt phản ánh được tính chất “nệ thức” – phụ thuộc yếu tố hình thức, thủ tục trong hoạt động giải quyết vụ việc dân sự bảo đảm hạn chế tính độc đoán của các thẩm phán cũng như giúp các chủ thể tham gia có thể bảo vệ được mình thông qua những quy định mang tính chất thủ tục. Mặt khác phản ánh được đối tượng điều chỉnh về mặt nội dung của ngành luật hình thức tổng hợp này là các ngành luật mang yếu tố “riêng tư” giữa các bên không có sự tham gia của nhà nước ở một bên chủ thể tranh chấp và gợi được tính tranh tụng, đối lập một cách bình đẳng giữa các bên đương sự.

Thứ ba, hiệu quả mang lại từ tố tụng không phải là ở việc tạo ra nhiều thủ tục khác nhau mà nằm ở việc giải quyết nhanh chóng, chính xác, khách quan vụ việc, giảm thiểu được gánh nặng về cơ cấu, tổ chức cũng như trong cách thức áp dụng pháp luật. Khi các đối tượng điều chỉnh là thống nhất về mặt bản chất thì có thể quy nạp chúng về một thủ tục chung để giải quyết không cần thiết phải có nhiều thủ tục khác nhau. Hiệu quả của tố tụng dân sự trong những năm qua đã minh chứng cụ thể cho điều đó.

Như vây, tố tụng dân sự có thể được hiểu dưới góc độ pháp lý là một ngành luật tố tụng cụ thể còn dưới góc độ thực tiễn là những hình thức thực tiễn do các chủ thể tham gia vào quá trình tố tụng tiến hành. 

Dưới góc độ pháp lý: Tố tụng dân sự là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động tại tòa án đảm bảo sự nhanh chóng, chính xác trong quá trình giải quyết và thi hành án, đặt ra các chế tài bảo vệ quyền lợi của nhà nước, của công dân.
Dưới góc độ thực tiễn: Tố tụng dân sự là một quy trình, thủ tục do pháp luật quy định buộc mọi chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng phải tuân theo nhằm giải quyết nhanh chóng, chính xác vụ án dân sự và thi hành án, bảo vệ quyền lợi của nhà nước và của công dân.
Nhiều học giả trên thế giới đã nhìn nhận tố tụng dân sự như là “nô tì”, là “khúc ruột thừa”, là luật “yểm trợ” cho luật hình thức… các cách nhìn nhận này là sai lầm và không đánh giá được vai trò quan trọng của luật tố tụng. Bởi lẽ, pháp luật được đặt ra không phải chỉ để cho các bên xác lập các quyền và nghĩa vụ một cách chung chung mà còn đặt ra những chế định nhằm đảm bảo cho các quyền đó thành thực tế. Khi lợi ích của một bên bị tổn thương cũng là lúc họ cầu cứu đến vai trò của nhà nước. Nhà nước với vị trí trung lập, thông qua thủ tục tố tụng xác định một cách rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ của các bên và đảm bảo thực hiện trên thực tế. Hay nói cách khác, luật tố tụng đảm bảo quyền lợi của các bên ở thế “động” – có phát sinh tranh chấp (khác với quyền lợi ở thể “tĩnh” – được các bên xác lập tôn trọng thực hiện). Nói chung, luật nội dung và luật tố tụng là hai mặt không thể tách rời để chủ thể đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của mình.
Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Nhà nước bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của mọi chủ thể. Khi cá nhân, pháp nhân hay chủ thể khác có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm thì theo thủ tục do pháp luật quy định chủ thể đó được khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ (Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004) (sau đây viết tắt là BLTTDS). Các Tòa án là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi chức năng của mình Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài  sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân. Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, các vi phạm pháp luật khác (Điều 1 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002). Do vậy, khi có chủ thể khởi kiện vụ án dân sự thì Tòa án có thẩm quyền phải thụ lý vụ án và giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Các vụ việc phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động mà đương sự yêu cầu Tòa án giải quyết được gọi là vụ việc dân sự. Trong đó, những việc có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên được gọi là vụ án dân sự; những việc không có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên được gọi là việc dân sự. Khi bản án, quyết định về dân sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật, Cơ quan thi hành án có nhiệm vụ tổ chức thi hành các bản án, quyết định này nếu đương sự có đơn yêu cầu thi hành án, trừ những trường hợp mà pháp luật có quy định khác.
Quá trình giải quyết vụ án và thi hành án dân sự bao gồm những hoạt động khác nhau của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, các đ​ương  sự và những người tham gia tố tụng. Tất cả các hoạt động của các chủ thể trong quá trình giải quyết vụ án và thi hành án dân sự đều phải thực hiện theo đúng trình tự mà pháp luật quy định. Trong khoa học pháp lý, trình tự do pháp luật quy định cho việc giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự được gọi là "tố tụng dân sự" . Trình tự này bao gồm các giai đoạn khởi kiện, giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
Việc giải quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự làm phát sinh các quan hệ xã hội giữa Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, đ​ương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và những người tham gia tố tụng khác. Các quy phạm pháp luật về tố tụng dân sự điều chỉnh các quan hệ xã hội đó để đảm bảo việc giải quyết vụ án và thi hành án được đúng đắn. Tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự hình thành ngành luật tố tụng dân sự.
Như​ vậy, luật tố tụng dân sự Việt Nam là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội giữa Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án và những người tham gia tố tụng phát sinh trong tố tụng dân sự nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ việc dân sự  và thi hành án dân sự một cách nhanh chóng, đúng đắn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức và lợi ích của Nhà nước.
3.2. Vai trò của luật tố tụng dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam

 Pháp luật tố tụng dân sự trước hết có vai trò là phương tiện thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về tố tụng dân sự: Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã chỉ rõ: “…Xây dựng cơ chế xét xử theo thủ tục rút gọn đối với những vụ án có đủ một số điều kiện nhất định »; “Tiếp tục hoàn thiện thủ tục tố tụng dân sự…”, “ Nghiên cứu chế định thừa phát lại (thừa hành viên); trước mắt, có thể tổ chức thí điểm tại một số địa phương”. Kế thừa tinh thần ấy, Bộ luật tố tụng dân sự ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, pháp nhân nước ngoài có quan hệ thương mại với Việt Nam. Trước đây, khi Việt Nam còn là một xã hội thuần nông, việc kiện tụng dân sự tại Toà án không nhiều và chủ yếu là các việc kiện về dân sự, hôn nhân và gia đình thì các quy định về thủ tục tố tụng dân sự trước kia là tương đối phù hợp với nhịp sống của người Việt. Thế nhưng, nay do giao lưu kinh tế quốc tế, các tranh chấp dân sự, thương mại cũng nảy sinh ngày một nhiều đòi hỏi các quy định về thủ tục tố tụng dân sự phải được cải tiến nhằm đáp ứng được yêu cầu về tính nhanh chóng, hiệu quả trong việc giải quyết các loại tranh chấp này. 
Luật tố tụng dân sự quy định nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật. Luật tố tụng dân sự ra đời có vai trò to lớn trong hệ thống pháp luật Việt Nam, ngay quy định tại Điều 1 – về phạm vi điều chỉnh của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã quy định rất rõ “Bộ luật tố tụng dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật”.
Pháp luật tố tụng dân sự có vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tố tụng dân sự thông qua hoạt động của Tòa án. Trong giai đoạn hiện nay, theo tiến trình cải cách theo tư pháp được đề ra theo tinh thần Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49, Luật tố tụng dân sự cũng góp phần bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nhiệm vụ đó được thực hiện thông qua hoạt động xét xử của Tòa án, để thực hiện được nhiệm vụ đó thì trong công tác xử án phải công bằng, liêm khiêt, trong sạch, phiên tòa là nơi phản ánh phản ánh đầy đủ và sâu sắc nhất bản chất của một nền công lý, biểu hiện tập trung của quyền tư pháp, nó có ý nghĩa cả về mặt pháp luật cũng như về mặt chính trị xã hội. Pháp luật tố tụng dân sự đang ngày càng khẳng định được vai trò của nó trong việc nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án. Trước tiên đó là việc thụ lý vụ án, đây là công việc đầu tiên của Tòa án trong quá trình tố tụng, việc thụ lý vụ án có ý nghĩa rất quan trọng vì nó đặt trách nhiệm cho Tòa án  giải quyết vụ án trong thời gian luật định. Thụ lý vụ án còn có ý nghĩa thiết thực bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, lao động và hôn nhân gia đình; giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó Tòa án là cơ quan trực tiếp thụ lý giải quyết. Bên cạnh đó, luật tố tụng đã thể hiện tốt vai trò của mình trong các phán quyết của tòa án tại phiên tòa sơ thẩm, nhất là phần trình bày, tranh luận, xem xét, đánh giá chứng cứ và quan điểm của các bên đương sự. Dần dần xóa bỏ trình trạng án bỏ túi, án được duyệt sẵn, việc phán xét được áp đặt, không khách quan và thiếu sức thuyết phục, làm cho hoạt động xét xử tại phiên tòa mất đi vai trò đích thực của nó. Luật tố tụng dân sự đã góp phần xây dựng một phiên tòa phải là nơi nói lên tiếng nói của công lý, nói lên sự xác nhận của pháp luật đối với vụ án đã xảy ra và thái độ của pháp luật đối với việc đã xảy ra như thế nào. Tòa án nói lên những nhận định và quyết định của mình là nhân danh Nhà nước như chúng ta thường ghi trong bản án.
Pháp luật tố tụng dân sự có vai trò là phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các quy định trong luật tố tụng dân sự trước hết phản ánh rõ chức năng xét xử của Tòa án. Kết quả của phiên tòa là sự thể hiện cụ thể vai trò và nhiệm vụ của pháp luật nói chung cũng như tòa án nói riêng trong việc duy trì trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công lý, giúp cho các quan hệ dân sự phát triển ổn định và lành mạnh, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Luật tố tụng dân sự quy định những quy tắc áp dụng khi có hiệu lực pháp luật phải được mọi chủ thể trong xã hội tôn trọng, các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ chấp hành phải nghiêm chỉnh chấp hành từ đó góp phần đảm bảo trật tự xã hội. Bên cạnh đó, việc xây dựng những quy tắc xử sự một cách có hệ thống cũng góp phần giúp người dân nói chung và những người tham gia tố tụng có cơ hội nắm bắt những kiến thức pháp luật, nhận thức được vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ dân sự, qua đó giúp cho họ khi tham gia các quan hệ pháp luật có những quan hệ pháp luật có những sử xự phù hợp với các quy định của pháp luật. Đồng thời, thông qua cơ quan Tòa án cũng góp phần tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, là môi trường để nhân dân thực hành quyền giám sát của mình đối với hoạt động xét xử của Tòa án. 

Pháp luật tố tụng dân sự có vai trò là phương tiện bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa của nước ta. Theo quan niệm chung hiện nay thì pháp chế xã hội chủ nghĩa có thể được hiểu là chế độ thực hiện pháp luật nghiêm minh, thống nhất và tự giác của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị kinh tế, lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và mọi công dân. Vai trò của pháp luật tố tụng dân sự trong việc đảm bảo pháp chế và kỷ luật trong hoạt động tố tụng đó là việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, mỗi cá nhân, cơ quan và ở đây là mỗi cán bộ công chức ngành Tòa án phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng dân sự trong hoạt động tư pháp nói riêng đồng thời thực hiện đung nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị. Thông qua hoạt động xét xử của Tòa án trên cơ sở của pháp luật tố tụng dân sự đã đảm bảo được quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật, công dân có quyền bào chữa, quyền được dùng tiếng nói của dân tộc mình…Nâng cao trách nhiệm, bổn phận của cán bộ, nhân viên nhà nước trong thực thi công vụ, tôn trọng và bảo vệ quyền tự do, dân chủ, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

PHẦN THỨ HAI

NHỮNG NỘI  DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

A. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005 và được sửa đổi, bổ sung năm 2011 theo Luật số 65/2011/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Kết quả 10 năm thi hành Bộ luật tố tụng dân sự cho thấy, Bộ luật này đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm trình tự và thủ tục tố tụng dân sự dân chủ, công khai, đơn giản, thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động tố tụng dân sự. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự cũng cho thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự (hiểu theo nghĩa rộng bao gồm dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) cần được khắc phục như: vẫn còn tình trạng vụ việc dân sự tồn đọng, quá thời hạn giải quyết; tỷ lệ các bản án bị hủy, sửa chưa giảm mạnh, chất lượng xét xử chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội; kháng cáo đối với bản án, quyết định sơ thẩm và khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng còn nhiều; số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm lớn gây quá tải cho việc xem xét, giải quyết của Tòa án; thủ tục tố tụng chung áp dụng đối với việc giải quyết các vụ án đơn giản, giá trị tranh chấp nhỏ gây tốn kém thời gian, chi phí cho cả Tòa án và người tham gia tố tụng; một số vụ án bị xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm nhiều lần dẫn tới không có điểm dừng gây bức xúc, khiếu nại kéo dài; việc tranh tụng tại phiên tòa, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong tố tụng dân sự có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; việc cản trở các hoạt động tố tụng của Tòa án xảy ra thường xuyên nhưng chưa có cơ chế xử lý hữu hiệu.
Những hạn chế, bất cập nêu trên có nguyên nhân do pháp luật tố tụng dân sự còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Nhiều quy định của Bộ luật tố tụng dân sự đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, như: các quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án chưa hợp lý; quy định về chứng cứ, cung cấp và thu thập chứng cứ chưa bảo đảm để thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; các quy định về định giá, thẩm định giá còn có những bất cập; thủ tục xét xử sơ thẩm, phúc thẩm còn có những hạn chế cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện; căn cứ, thẩm quyền kháng nghị trong thủ tục giám đốc thẩm, thẩm quyền của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chưa thực sự phù hợp dẫn đến việc giải quyết vụ án bị kéo dài gây tốn kém thời gian và chi phí cho các đương sự và Nhà nước; đồng thời, gây ra tình trạng quá tải trong việc xem xét, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của các Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài, thẩm quyền của Tòa án và thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài còn chưa cụ thể, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng
; chưa có những quy định đặc thù để giải quyết các vụ việc về lao động; chưa có quy định về thủ tục rút gọn để áp dụng giải quyết nhanh, gọn, hiệu quả các vụ việc dân sự đơn giản, chứng cứ rõ ràng. Những bất cập, hạn chế nêu trên của Bộ luật tố tụng dân sự một mặt ảnh hưởng đến việc bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, mặt khác ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án, đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là các giao dịch kinh tế, dân sự trong nước và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp mới, trong đó quy định “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”; “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo quy định của Hiến pháp 2013, nhiều nội dung quan trọng về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cũng đã được bổ sung, sửa đổi; cụ thể là: 
(1) Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn; 
(2) Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm; 
(3) Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử kín; 
(4) Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn; 
(5) Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm;
(6) Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm;
(7) Quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm; 
(8) Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
(9) Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; 
(10) Tòa án nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. 

Trên cơ sở các quan điểm, định hướng của Đảng về cải cách tư pháp và quy định của Hiến pháp năm 2013, ngày 24/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật tổ chức Tòa án nhân dân, theo đó nhiều nội dung quan trọng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của Tòa án nhân dân; về cơ cấu tổ chức, thẩm quyền của từng cấp Tòa án; về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Hội thẩm đã có những thay đổi căn bản. 
Theo quy định của Luật này, Tòa án nhân dân được tổ chức thành 4 cấp, bao gồm:
 (1) Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ: giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng; giám đốc việc xét xử của các Toà án khác, tổng kết thực tiễn xét xử của các Tòa án, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. 
(2) Tòa án nhân dân cấp cao có nhiệm vụ: phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng; giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.
 (3) Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ: sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật; phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật; kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật tố tụng thì kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị và giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật. 
(4) Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhiệm vụ sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật và giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm công lý và thực hiện quyền tư pháp, Luật tổ chức Tòa án nhân dân quy định: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ lựa chọn quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ và công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử. Cũng theo quy định của Luật này thì trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải quyết vụ án.

Các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân nêu trên là những nội dung quan trọng cần được tiếp tục cụ thể hóa trong các luật tố tụng nói chung và tố tụng dân sự nói riêng; đồng thời, cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để Tòa án nhân dân thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân, thời gian qua, Quốc hội cũng đã thông qua một số đạo luật theo tinh thần Hiến pháp mới như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật hôn nhân và gia đình, Luật công chứng; Quốc hội cũng đang xem xét cho ý kiến đối với dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), Luật phí, lệ phí, Luật đấu giá tài sản và một số dự án Luật khác có liên quan đến tố tụng dân sự. Bởi vậy, việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự cũng là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Với những lý do trên, việc ban hành Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) là hết sức cần thiết. 

B. NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) có 517 điều, được bố cục thành 10 phần, 42 chương. So với Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành, Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) giữ nguyên 63 điều; sửa đổi, bổ sung 350 điều; bổ sung mới 104 điều; bãi bỏ 07 điều; trong đó bỏ chương về tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự và bổ sung các chương về thủ tục rút gọn; yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu; yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu; yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công; yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; yêu cầu Tòa án bắt giữ tàu bay, tàu biển; 
I.  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (11 chương, Điều 1- Điều 185)
1. Những nguyên tắc cơ bản 
 Có 23 điều (từ Điều 3 đến Điều 25); trong đó giữ nguyên 2 điều, sửa đổi 21 điều. 

Về phần những nguyên tắc chung một số điều đặt tên lại cho phù hợp hơn với nội dung của điều luật; về nội dung đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới, trong đó đáng chú ý những nội dung sau đây:

 1.1. Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng (khoản 2 Điều 4)
Theo Hiến pháp năm 2013 thì các quyền con người, quyền công dân về dân sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật
; đồng thời Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã quy định Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp cho nên mọi tranh chấp, khiếu kiện, mọi yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dân sự nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác (theo quy định của pháp luật) thì Tòa án  phải có trách nhiệm giải quyết, không được từ chối; để tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân Bộ luật dân sự năm 2015
 đã quy định Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. Vì vậy, để cụ thể hóa với Hiến pháp, đồng bộ với bộ luật và luật khác nên việc bổ sung quy định “Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng” trong BLTTDS năm 2015 là rất cần thiết.

Tuy nhiên, để tránh việc giải quyết tràn lan, không phải mọi khởi kiện, mọi yêu cầu nào của cơ quan, tổ chức, cá nhân Tòa án cũng thụ lý giải quyết, Bộ luật tố tụng dân sự đã giới hạn vụ việc chưa có điều luật để áp dụng mà Tòa án phải thụ lý giải quyết là vụ việc dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc đó phát sinh và cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải quyết chưa có điều luật để áp dụng. Như vậy, Tòa án chỉ giải quyết các tranh chấp, các yêu cầu đối với quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (gọi chung là quan hệ dân sự); còn các tranh chấp, các yêu cầu khác không phải là dân sự thì Tòa án sẽ không thụ lý giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.


Đối với các tranh chấp, các yêu cầu Tòa án thụ lý giải quyết mà chưa có điều luật quy định thì khi giải quyết Tòa án phải căn cứ vào nguyên tắc sau đây:
+ Trường hợp các bên không có thoả thuận và pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán nhưng tập quán áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.

+ Trường hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự mà các bên không có thoả thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp dụng thì áp dụng quy định tương tự pháp luật.

+ Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng.

1.2. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng (Điều 13)
Để nâng cao trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Toà án và Viện kiểm sát và phù hợp với pháp luật khác, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung các nội dung như sau:
- Quy định rõ nhiệm vụ của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự:
+ Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
+ Viện kiểm sát có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
- Ngoài quy định Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật; giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải bảo vệ người chưa thành niên, giữ bí cá nhân, bí mật mật gia đình của đương sự
- Quy định rõ về trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người tiến hành tố tụng trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cơ quan trực tiếp quản lý người tiến hành tố tụng đó phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 
1.3. Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự (Điều 20)
Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung thểm trường hợp: “Người tham gia tố tụng dân sự là người khuyết tật nghe, nói hoặc khuyết tật nhìn có quyền dùng ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật; trường hợp này phải có người biết ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật để dịch lại”. 
1.4. Viện kiểm sát tham gia các phiên tòa, phiên họp (Điều 21)
Trong tố tụng dân sự, Viện kiểm sát là cơ quan kiểm sát việc tuân theo pháp luật thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật. Để phù hợp với tính chất dân sự, BLTTDS năm 2015 cơ bản giữ nguyên những nội dung BLTTDS năm 2004, đồng thời đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới. Cụ thể như sau:

a) Những trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia phiên tòa, phiên họp được thực hiện như sau:

-  Đối với việc dân sự: Kiểm sát viên phải tham gia tất cả các phiên họp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm giải quyết việc dân sự

+ Tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành phiên họp;

+ Tại phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự nếu Kiểm sát viên vắng mặt mà không có kháng nghị của Viện kiểm sát thì Tòa án vẫn tiến hành phiên họp, nếu có kháng nghị của Viện kiểm sát thì hoãn phiên họp.

+ Tại phiên họp giám đốc thẩm, tái thẩm giải quyết việc dân sự phải có mặt của Kiểm sát viên, nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì hoãn phiên họp.

-  Đối với vụ án dân sự:
+ Phiên tòa sơ thẩm phải có Kiểm sát viên tham gia đối với những vụ án:

* Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ;

* Đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở;

* Đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

*  Những vụ việc dân sự chưa có điều luật áp dụng.

Tại phiên tòa sơ thẩm thuộc trường hợp Kiểm sát viên phải tham gia nhưng vắng mặt Kiểm sát viên thì không phải là căn cứ để hoãn phiên tòa.

+ Phiên tòa phúc thẩm phải có Kiểm sát viên tham gia nếu Kiểm sát viên vắng mặt mà vụ án không có kháng nghị của Viện kiểm sát thì Tòa án vẫn tiến hành phiên tòa, nếu có kháng nghị của Viện kiểm sát thì hoãn phiên tòa.

 + Phiên họp giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự phải có mặt của Kiểm sát viên, nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì hoãn phiên họp.

 b) Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp

- Kiểm sát viên là người tiến hành tố tụng cho nên đương sự không có quyền tranh luận với phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa; vì vậy BLTTDS năm 2015 quy định sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong thì Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát.

- Nội dung phát biểu của Kiểm sát viên: ngoài nội dung quy định tại Điều 234 của BLTTDS năm 2004 là tại phiên tòa sơ thẩm Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án; BLTTDS năm 2015 đã bổ sung tại phiên tòa sơ thẩm Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án.

- Về thời điểm gửi văn bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên: BLTTDS năm 2015 quy định ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án.

1.5. Bảo đảm tranh tụng trong xét xử  (Điều 24)
Nhằm thể chế hóa quan điểm cải cách tư pháp của Đảng về nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp
, đồng thời cụ thể hóa "nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm" đã được Hiến pháp quy định
, theo tinh thần đó BLTTDS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung nguyên tắc “Bảo đảm tranh tụng trong xét xử” xem đây là một trong những nội dung quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung của Bộ luật tố tụng dân sự. Nội dung của nguyên tắc này có những điểm chủ yếu như sau:
- Việc tranh tụng được bảo đảm thực hiện từ khi khởi kiện thụ lý vụ án cho đến khi giài quyết xong vụ án; đương sự thực hiện quyền tranh tụng trong các giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.
- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, đặc biệt là quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự: 
+ Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thực hiện quyền tranh tụng trong xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Trong các trường hợp xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của đương sự theo quy định của BLTTDS năm 2015 thì Tòa án tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ.
+ Đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có quyền thu thập, giao nộp tài liệu, chứng cứ kể từ khi Tòa án thụ lý vụ án dân sự; trình bày, đối đáp, phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng để bảo vệ yêu cầu, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc bác bỏ yêu cầu của người khác theo quy định của Bộ luật này. Đương sự phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của BLTTDS năm 2015, nếu không thực hiện các nghĩa vụ đó thì phải chịu hậu quả pháp lý theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa các chứng cứ của vụ án phải được công khai trừ trường hợp không được công khai định tại khoản 2 Điều 109 của BLTTDS năm 2015. Các đương sự đều có quyền được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập (trừ tài liệu, chứng cứ không được công khai). Đương sự có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ đã giao nộp cho Tòa án (trừ tài liệu, chứng cứ không được công khai).  
 Trong quá trình, giải quyết, xét xử mọi tài liệu, chứng cứ phải được xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện, Tòa án điều hành việc tranh tụng. Tại phiên tòa Hội đồng xét xử phải: bảo đảm các đương sự thực hiện việc tranh tụng, chỉ hỏi những vấn đề mà người tham gia tố tụng trình bày chưa rõ, trong trường hợp cần thiết phải có thời gian thu thập thêm chứng cứ để đủ cơ sở giải quyết vụ án thì tạm ngừng phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng để ra bản án, quyết định.
2. Thẩm quyền của Tòa án (Chương III) 
Phần này có 3 Mục; 20 điều (từ Điều 26 đến Điều 45); trong đó có 05 điều mới; sửa đổi 15 điều.

2.1. Những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (Mục 1 từ Điều 26 đến Điều 34)
Tất cả 9 điều ở mục này đều được sửa đổi, bổ sung: 

a) Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền vụ việc dân sự cho phù hợp với các luật và bộ luật khác đã quy định:

- Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 
+ Giao dịch dân sự; 

+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính
;

+ Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước;

+ Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai
; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng
.
- Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
.

+  Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.

+ Yêu cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam
.

- Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
+ Tranh chấp về chia tài sản sau khi ly hôn.

+ Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
.

+ Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật
.
- Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
+ Công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình
.

+ Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

+ Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án
.
+ Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình
.

+ Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình
.

- Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

Đã sửa đổi, bổ sung nhằm làm rõ các tranh chấp về kinh doanh thương mại phù hợp với Luật thương mại, Luật doanh nghiệp..., phân biệt giữa tranh chấp thương mại với tranh chấp dân sự. Cụ thể như sau:

+ Các tranh chấp về kinh doanh thương mại là những tranh chấp: phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại do Luật thương mại điều chỉnh (không liệt kê những tranh chấp cụ thể như BLTTDS năm 2004); chủ thể của các quan hệ thương mại là giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh và các hoạt động đó các bên đều nhằm mục đích lợi nhuận.

+ Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

+ Tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần
. 
- Những yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
Nhằm khắc phục vướng mắc trong thực tiễn vì chưa có quy định rõ trong BLTTDS năm 2004 về thủ tục giải quyết yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là vụ hay là việc; đồng thời để tương thích với Luật doanh nghiệp và các Luật khác nên BLTTDS năm 2015 đã bổ sung những việc dân sự về kinh doanh thương mại như sau:

+ Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án. 

- Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án  
Để phù hợp với Bộ luật lao động và các luật khác nên đã sửa đổi, bổ sung như sau:

+ Đối với tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động nói chung phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi khởi kiện; Tòa án chỉ thụ lý giải quyết khi: hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định.

Riêng các tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động không bắt buộc hòa giải trước khi khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết:
* Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải;

* Về trường hợp bị đơn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

* Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

* Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

* Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

* Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm các tranh chấp sau đây:  
* Tranh chấp về học nghề, tập nghề; 
* Tranh chấp về cho thuê lại lao động;
* Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn; 
* Tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp.

- Những yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 
Để phù hợp với Bộ luật lao động, giải quyết tất cả các yêu cầu của quan hệ lao động, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung:

+ Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu;

+ Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

b) Để bảo đảm thực hiện nguyên tắc “Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”. Các Điều luật từ Điều 26 đến Điều 33 đều có một khoản quy định Tòa án có trách nhiệm giải quyết các vụ việc dân sự khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật. 

c) Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức 

So với Điều 32a BLTTDS năm 2004 thì Điều 34 BLTTDS năm 2015 đã có những thay đổi như sau:

- Khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyền và phải xem xét hủy quyết định cá biệt trái pháp luật có liên quan đến vụ việc dân sự đó, không cần phải có yêu cầu của đương sự
.

- Quyết định cá biệt mà Tòa án có quyền và phải xem xét giải quyết trong vụ việc dân sự là:

+ Quyết định của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đã được ban hành về một vấn đề cụ thể và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể;

+ Có liên quan đến vụ việc dân sự mà Tòa án đang giải quyết.

- Khi xét thấy cần thiết phải xem xét việc hủy quyết định cá biệt, Tòa án phải đưa cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền đã ban hành quyết định đó tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đã ban hành quyết định phải tham gia tố tụng và trình bày ý kiến của mình về quyết định cá biệt bị Tòa án xem xét hủy.
2.2. Thẩm quyền của Tòa án theo cấp và lãnh thổ
Về thẩm quyền của Tòa án theo cấp và theo lãnh thổ có 8 Điều từ Điều 35 đến Điều 42, cơ bản giữ nguyên như BLTTDS năm 2004. Đồng thời, có sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

a) Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện

-  Các tranh chấp về dân sự (trừ tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh), tranh chấp về hôn nhân, tranh chấp thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 và tranh chấp về lao động đều thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện;
- Đối với những vụ việc yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam thuộc thẩm quyền Tòa án cấp huyện.
b) Thẩm quyền của các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp huyện
Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì Tòa án nhân dân cấp huyện có thể có một số Tòa chuyên trách
 cho nên BLTTDS năm 2015 đã quy định thẩm quyền đối với Tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân cấp huyện đối với việc giải quyết vụ việc dân sự như sau:
- Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của BLTTDS năm 2015;
- Tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của BLTTDS năm 2015;
 - Đối với Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có Tòa chuyên trách thì Chánh án Tòa án có trách nhiệm tổ chức công tác xét xử và phân công Thẩm phán giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.
c) Thẩm quyền của các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh 
Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh có 6 Tòa chuyên trách
 và theo Nghị quyết số 81/2014/QH13 về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân thì thẩm quyền xét xử của Tòa gia đình và người chưa thành niên được thực hiện theo quy định của các luật tố tụng cho nên BLTTDS năm 2015 đã quy định:
- Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: 
+ Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

+ Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định dân sự chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị. 

- Tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:
+ Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

+ Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định hôn nhân và gia đình chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị.

- Tòa kinh t theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà 
+ Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

+ Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định kinh doanh, thương mại chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị;

-  Tòa lao đ theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bả
+ Giòa lao đ theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định kinh doanh, thương mại chưa có hiệu lực pháp luật của Tò
+ Giòa lao đ theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định kinh doanh, thương mại chưa có hiệu lực pháp luật của T a án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo
d) Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ 
- Đối với vụ án dân sự thuộc thẩm quyền theo lãnh thổ cơ bản giữ nguyên như BLTTDS năm 2004, chỉ sửa đổi thẩm quyền đối với đối tượng tranh chấp là bất động sản “thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết”. Việc sửa đổi này nhằm khắc phục hạn chế do BLTTDS năm 2004 quy định không rõ nên hiểu khác nhau về thẩm quyền Tòa án khi bị đơn ở “nơi này” bất động sản tranh chấp thì ở “nơi kia” thì thuộc về thẩm quyền của Tòa án nơi bị đơn cư trú hay Tòa án nơi có bất động sản là đối tượng tranh chấp;
- Đối với việc dân sự nhằm quy định rõ thẩm quyền tất cả các việc dân sự mà  BLDS năm 2015 đã quy định; so với BLTTDS năm 2004 có những điểm mới bổ sung như sau: 
+ Tòa án nơi có tài sản có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận tài sản đó có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam; 
+ Tòa án nơi người mang thai hộ cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ;
+ Tòa án nơi cư trú, làm việc của một trong những người có tài sản chung có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án;
+ Tòa án nơi người yêu cầu cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án;
+ Tòa án nơi cư trú, làm việc của người yêu cầu có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình; xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;
+ Tòa án nơi có trụ sở của doanh nghiệp có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên;
+ Tòa án nơi giao kết hoặc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể đó vô hiệu;
+ Tòa án nơi xảy ra cuộc đình công có thẩm quyền giải quyết yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công;
+ Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ giải quyết yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển được thực hiện theo quy định tại Điều 421 của Bộ luật này.
- Để tránh việc thay đổi thẩm quyền không cần thiết mà thực tế đã áp dụng trong trường hợp vụ án dân sự đã được Tòa án thụ lý và đang giải quyết theo đúng quy định của BLTTDS năm 2015 về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ nếu trong quá trình giải quyết có sự thay đổi nơi cư trú, trụ sở hoặc địa chỉ giao dịch của đương sự thì Tòa án đó tiếp tục giải quyết.
2.3. Giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật áp dụng.
  Để có cơ sở giải quyết các vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật áp dụng, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung mới 3 điều từ Điều 43 đến Điều 45 với nội dung như sau:
  a) Nguyên tắc xác định thẩm quyền của Tòa án, trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng. 
Thẩm quyền theo cấp và theo lãnh thổ của Tòa án thụ lý, trình tự, thủ tục, giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng được thực hiện như trường hợp đã có điều luật quy định.

b) Nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng. 

Khi giải quyết các vụ việc dân sự mà chưa có điều luật áp dụng thì được theo trình tự như sau:

-  Áp dụng tập quán; 
Tòa án áp dụng tập quán để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định. Tập quán không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. 

Khi yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền viện dẫn tập quán để yêu cầu Tòa án xem xét áp dụng. 

Tòa án có trách nhiệm xác định giá trị áp dụng của tập quán bảo đảm đúng quy định Bộ luật dân sự. 

Trường hợp các đương sự viện dẫn các tập quán khác nhau thì tập quán có giá trị áp dụng là tập quán được thừa nhận tại nơi phát sinh vụ việc dân sự.

-  Việc áp dụng tương tự pháp luật được thực hiện như sau:
Tòa án áp dụng tương tự pháp luật để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp dụng.
Khi áp dụng tương tự pháp luật, Tòa án phải xác định rõ tính chất pháp lý của vụ việc dân sự, xác định rõ ràng trong hệ thống pháp luật hiện hành không có quy phạm pháp luật nào điều chỉnh quan hệ đó và xác định quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự.
- Việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng được thực hiện như sau:
Tòa án áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng để giải quyết vụ việc dân sự khi không thể áp dụng tập quán, tương tự.
Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là những nguyên tắc được quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.
Án lệ được Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong giải quyết vụ việc dân sự khi đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố.
Lẽ công bằng được xác định trên cơ sở lẽ phải được mọi người trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự đó.
3. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng (Chương IV) 
Có 17 điều (từ Điều 46 đến Điều 62), trong đó bổ sung mới 4 điều, sửa đổi 13 điều.
Về cơ quan tiến hành tố tụng giữ nguyên như BLTTDS năm 2004.
Về người tiến hành tố tụng đã được sửa đổi, bổ sung và có những quy định mới như sau:
3.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án.
Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn quy định như Điều 40 BLTTDS năm 2004, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung những nhiệm vụ, quyền hạn mới như sau:
- Kiến nghị Chánh án Tòa án có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án
;
- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật nếu phát hiện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định của Bộ luật này
;
-  Xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên.
Để phù hợp với Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014
, đáp ứng yêu cầu đổi mới đối với việc giải quyết các vụ tranh chấp về hôn nhân và gia đình là trước khi hòa giải, Thẩm phán, Thẩm tra viên (được Chánh án phân công) phải thu thập tài liệu chứng cứ để xác định nguyên nhân của việc phát sinh tranh chấp đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn; đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi cần thiết phải thu thập các tài liệu chứng cứ để làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm. Vì vậy BLTTDS năm 2015 đã quy định khi được Chánh án Tòa án phân công tham gia giải quyết vụ việc dân sự thì Thẩm tra viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây.
- Thẩm tra hồ sơ vụ việc dân sự mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;

- Kết luận về việc thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra, đề xuất phương án giải quyết vụ việc dân sự với Chánh án Tòa án;

- Thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật này;

- Hỗ trợ Thẩm phán thực hiện hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này;
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ luật này. 

3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên
Ngoài những nhiệm vụ quy định như BLTTDS năm 2004, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung những nhiệm vụ mới như sau:

- Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu;

- Nghiên cứu hồ sơ vụ việc; yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật này; thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 97 của Bộ luật này; 
- Tham gia phiên tòa, phiên họp và phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ việc theo quy định của BLTTDS;

- Kiến nghị, yêu cầu Tòa án thực hiện đúng các hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này;

- Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật; 

- Kiểm sát hoạt động tố tụng của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật.

3.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên 
Để phù hợp với Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung khi được phân công tiến hành hoạt động tố tụng, Kiểm tra viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
- Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, báo cáo kết quả với Kiểm sát viên;

- Lập hồ sơ kiểm sát vụ việc dân sự theo phân công của Kiểm sát viên hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát;

- Giúp Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.
 3.5. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi và quyết định việc thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên 
Để tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung về thủ tục thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên như sau:

a) Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên
- Trước khi mở phiên tòa, việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Kiểm sát viên phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi Kiểm sát viên.
- Việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Kiểm tra viên phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi Kiểm tra viên.

- Tại phiên tòa, việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Kiểm sát viên phải được ghi vào biên bản phiên tòa.

b) Quyết định việc thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên 

- Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định; nếu Kiểm sát viên bị thay đổi là Viện trưởng Viện kiểm sát thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định.

Việc thay đổi Kiểm tra viên do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định.
- Tại phiên tòa, việc thay đổi Kiểm sát viên do Hội đồng xét xử quyết định sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi. Hội đồng xét xử thảo luận tại phòng nghị án và quyết định theo đa số.

Trường hợp phải thay đổi Kiểm sát viên thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa. Việc cử Kiểm sát viên thay thế Kiểm sát viên bị thay đổi do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định. Nếu Kiểm sát viên bị thay đổi là Viện trưởng Viện kiểm sát thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định.

- Việc thay đổi Kiểm sát viên khi giải quyết việc dân sự được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 368 của Bộ luật này.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoãn phiên tòa, phiên họp, Viện trưởng Viện kiểm sát phải cử người khác thay thế và thông báo bằng văn bản cho Tòa án.
4. Thành phần giải quyết vụ việc dân sự (Chương V) 
Có 5 điều (từ Điều 63 đến Điều 67); trong đó bổ sung mới 1 điều, sửa đổi 4 điều.
Nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013
, đáp ứng yêu cầu xét xử theo thủ tục rút gọn, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án liên quan đến người chưa thành niên và các tranh chấp lao động; đồng thời khắc phục những khó khăn trong thực tiễn xét xử giám đốc thẩm và tái thẩm (BLTTDS 2011 quy định việc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm do toàn thể Hội đồng thẩm phán, Ủy ban Thẩm phán tiến hành, phiên họp phải có ít nhất 2/3 thành viên tham gia) cho nên nhiều vụ đơn giản, rõ ràng nhưng phải xét xử với thành phần toàn thể thành viên Hội đồng thẩm phán, Ủy ban thẩm phán. Vì vậy, Hội đồng Thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao luôn trong tình trạng quá tải, nhiều kháng nghị chậm đưa ra xét xử.

4.1. Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự
-  Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân; trong trường hợp đặc biệt thì Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm nhân dân. Riêng xét xử theo thủ tục rút gọn do một Thẩm phán tiến hành.

- Đối với vụ án có đương sự là người chưa thành niên thì phải có Hội thẩm nhân dân là người đã hoặc đang công tác tại Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em.
- Đối với vụ án lao động thì phải có Hội thẩm nhân dân là người đã hoặc đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể lao động hoặc người có kiến thức về pháp luật lao động.
4.2. Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự
Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm ba Thẩm phán; riêng xét xử theo thủ tục rút gọn do một Thẩm phán tiến hành.

4.3. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự 
- Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán hoặc toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao.
- Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán hoặc toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
5. Người tham gia tố tụng (Chương 6)
Có 2 mục, 23 điều (từ Điều 68 đến Điều 90), trong đó giữ nguyên 2 điều; sửa đổi 21 điều.

5.1. Đương sự trong vụ việc dân sự
Việc xác định đương sự và quy định rõ, đầy đủ quyền nghĩa vụ của đương sự là một trong những nội dung quan trọng cần sửa đổi, bổ sung của BLTTDS năm 2015 nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tranh tụng trong quá trình tố tụng.

a) Đương sự trong vụ việc dân sự:

Ngoài việc giữ nguyên đương sự trong vụ án dân sự như BLTTDS năm 2004, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung đương sự đối với việc dân sự như sau:

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự là người yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý làm căn cứ phát sinh quyền, nghĩa vụ về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự là người tuy không yêu cầu giải quyết việc dân sự nhưng việc giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc đương sự trong việc dân sự đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 
Trường hợp khi giải quyết việc dân sự xét thấy có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự.
b) Quyền, nghĩa vụ của đương sự 
 Hiện nay, do pháp luật tố tụng chưa quy định đầy đủ về nghĩa vụ của đương sự nên đã gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xử lý những tình huống cụ thể làm cho vụ án bị kéo dài. Đồng thời, để đủ điều kiện thực hiện việc tranh tụng trong quá trình tranh tụng, cần thiết phải quy định đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của đương sự như quyền thu thập chứng cứ, quyền được biết những chứng cứ do các đương sự khác giao nộp hoặc do Tòa án thu thập... Vì vậy, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung các quyền và nghĩa vụ của đương sự như sau:

-  Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa;

-  Nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật;
- Cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở của mình; trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc nếu có thay đổi địa chỉ nơi cư trú, trụ sở thì phải thông báo kịp thời cho đương sự khác và Tòa án;
-  Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ việc mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị Tòa án yêu cầu đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang giữ; đề nghị Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, quyết định việc định giá tài sản;
- Được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập, trừ tài liệu, chứng cứ giữ bí mật theo quy định của BLTTDS năm 2015;

-  Có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ giữ bí mật theo quy định của BLTTDS năm 2015;

Trường hợp vì lý do chính đáng không thể sao chụp, gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ thì họ có quyền yêu cầu Tòa án hỗ trợ;

-  Tham gia phiên tòa, phiên họp theo quy định của BLTTDS năm 2015;

- Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc;

-  Đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ việc;
- Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng;

-  Sử dụng quyền của đương sự một cách thiện chí, không được lạm dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án, đương sự khác; trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thì phải chịu hậu quả do Bộ luật này quy định;

c) Quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn
Nguyên đơn đã được bổ sung quyền chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.
d) Quyền, nghĩa vụ của bị đơn
Bị đơn đã được bổ sung các quyền sau:

- Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

- Đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, nếu có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ của nguyên đơn. Đối với yêu cầu phản tố thì bị đơn có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn;

- Đưa ra yêu cầu độc lập đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và yêu cầu độc lập này có liên quan đến việc giải quyết vụ án. Đối với yêu cầu độc lập thì bị đơn có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn;

- Trường hợp yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì bị đơn có quyền khởi kiện vụ án khác.
đ) Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Đã bổ sung: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và yêu cầu độc lập này có liên quan đến việc giải quyết vụ án thì có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn. Trường hợp yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khởi kiện vụ án khác.
5.2. Những người tham gia tố tụng khác
a) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
Nhằm mở rộng đối tượng tham gia làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận cho người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thực hiện quyền của mình; đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, tổ chức đại diện cho người lao động tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, BLTTDS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung như sau:

- Ngoài Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý đã bổ sung người có quyền tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là Đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong vụ việc lao động theo quy định của pháp luật về lao động, công đoàn;
- Thủ tục được công nhận là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự từ cấp giấy chứng nhận thành đăng ký.

+ Người đề nghị Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

* Luật sư xuất trình các giấy tờ theo quy định của Luật luật sư;

* Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc thẻ luật sư;

* Đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động xuất trình văn bản của tổ chức đó cử mình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tập thể người lao động;

* Công dân Việt Nam (có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có án tích hoặc đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không phải là cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an) xuất trình giấy yêu cầu của đương sự và giấy tờ tùy thân.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, Tòa án phải kiểm tra giấy tờ.

* Nếu xét thấy người đề nghị có đủ điều kiện làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thì vào sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 
* Nếu xét thấy người đề nghị không đủ điều kiện làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thì Tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị biết.
b) Người đại diện
Để phù hợp với Bộ luật dân sự 2015
 và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, BLTTDS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.

- Tổ chức đại diện tập thể lao động:

+ Là người đại diện theo pháp luật cho tập thể người lao động khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng tại Tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động bị xâm phạm; 
+ Là đại diện cho người lao động khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng khi được người lao động ủy quyền.

Trường hợp nhiều người lao động có cùng yêu cầu đối với người sử dụng lao động, trong cùng một doanh nghiệp, đơn vị thì họ được ủy quyền cho một đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động thay mặt họ khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng tại Tòa án.

- Đối với việc ly hôn, nói chung đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Tuy nhiên, trong thực tế có người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác nên bị mất năng lực hành vi dân sự nhưng người vợ hoặc chồng của họ không làm đơn xin ly hôn mà lại thực hiện hành vi bạo lực gia đình, người bị mất năng lực hành vi dân sự đó trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình thì người thân thích của họ không biết phải làm sao để chấm dứt tình trạng đó. Vì vậy Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định: Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần thì họ là người đại diện
; BLTTDS năm 2015 đã bổ sung quy định này.
6. Chứng cứ, chứng minh (Chương VII) 
Có 20 điều (từ Điều 91 đến Điều 110); trong đó sửa đổi 20 điều.
6.1. Nghĩa vụ chứng minh
Quy định rõ về nghĩa vụ chứng minh đối với các đương sự là một trong những nội dung quan trọng của BLTTDS năm 2015 nhằm làm cơ sở cho các đương sự xác định những nghĩa vụ của mình khi đưa ra yêu cầu, thực hiện tranh tụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Nếu đương sự không cung cấp được tài liệu chứng cứ để chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ và Tòa án không thể thu thập chứng cứ được thì có khả năng đương sự sẽ bị Tòa án tuyên bác yêu cầu. Đồng thời trong quá trình giải quyết phải bảo đảm cho người yếu thế không thể cung cấp được tài liệu chứng cứ vẫn có điều kiện thực hiện việc tranh tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cho nên có một số trường hợp cụ thể nghĩa vụ chứng minh phải thuộc về người bị yêu cầu (bị đơn). Vì vậy, BLTTDS năm 2015 đã quy định: 
a) Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp sau đây thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về người bị yêu cầu:
- Người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị kiện có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không cung cấp, giao nộp được cho Tòa án tài liệu, chứng cứ vì lý do tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án. 

- Người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về người sử dụng lao động;

- Các trường hợp pháp luật có quy định khác về nghĩa vụ chứng minh.

b) Đương sự phản đối yêu cầu của người khác đối với mình phải thể hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho sự phản đối đó.

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước hoặc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc khởi kiện, yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

d) Đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ việc.
6.2. Xác định chứng cứ
Trên cơ sở kế thừa và phát triển, BLTTDS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung quy định các tài liệu sau đây được coi là chứng cứ của vụ việc dân sự:
- Tài liệu đọc được nội dung là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận.
- Tài liệu nghe được, nhìn được được xuất trình kèm theo văn bản trình bày của người có tài liệu đó về xuất xứ của tài liệu nếu họ tự thu âm, thu hình hoặc văn bản có xác nhận của người đã cung cấp cho người xuất trình về xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, thu hình đó.

- Thông điệp dữ liệu điện tử được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Vật chứng là chứng cứ phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc.

- Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh theo quy định hoặc khai bằng lời tại phiên tòa.

- Kết luận giám định nếu việc giám định đó được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

- Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

- Kết quả định giá tài sản, kết quả thẩm định giá tài sản được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

- Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập tại chỗ được được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định như vi bằng của Thừa phát lại. 

- Văn bản công chứng, chứng thực được thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

- Các nguồn khác mà pháp luật có quy định được xác định là chứng cứ theo điều kiện, thủ tục mà pháp luật quy định.
6.3. Giao nộp tài liệu, chứng cứ
Giao nộp tài liệu, chứng cứ là quyền và nghĩa vụ của đương sự, việc giao nộp tài liệu, chứng cứ là một trong những nội dung quan trọng của tranh tụng cho nên đương sự phải giao nộp đầy đủ và công khai các tài liệu, chứng cứ, trừ trường hợp quy định được giữ bí mật. Xuất phát từ quan điểm đó BLTTDS năm 2015 đã quy định như sau:
a) Đương sự có quyền và nghĩa vụ giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án:

- Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự phải giao nộp tài liệu, chứng cứ liên quan;

- Trường hợp tài liệu, chứng cứ đã được giao nộp chưa bảo đảm đủ cơ sở để giải quyết vụ việc thì Thẩm phán yêu cầu đương sự giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ. Đương sự phải giao nộp, nếu đương sự không giao nộp hoặc giao nộp không đầy đủ tài liệu, chứng cứ do Tòa án yêu cầu mà không có lý do chính đáng thì Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ mà đương sự đã giao nộp và Tòa án đã thu thập để giải quyết vụ việc dân sự.

b) Thủ tục giao nộp tài liệu, chứng cứ:

- Đương sự giao nộp tài liệu, chứng cứ thì Tòa án phải lập biên bản. 
-Trong biên bản phải ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm của tài liệu, chứng cứ; số bản, số trang của chứng cứ và thời gian nhận; chữ ký hoặc điểm chỉ của người giao nộp, chữ ký của người nhận và dấu của Tòa án.
- Biên bản phải lập thành hai bản, một bản lưu vào hồ sơ vụ việc dân sự và một bản giao cho đương sự nộp chứng cứ.

c) Đương sự giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

d) Thời hạn giao nộp tài liệu, chứng cứ
- Do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc ấn định nhưng không được vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm, thời hạn chuẩn bị giải quyết việc dân sự theo quy định của Bộ luật này.

- Trường hợp sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự, đương sự mới cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ:

+ Trường hợp, Tòa án đã yêu cầu giao nộp nhưng đương sự không giao nộp được vì có lý do chính đáng thì đương sự phải chứng minh lý do của việc chậm giao nộp tài liệu, chứng cứ đó. 
+ Đối với tài liệu, chứng cứ mà trước đó Tòa án không yêu cầu đương sự giao nộp hoặc tài liệu, chứng cứ mà đương sự không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm thì đương sự có quyền giao nộp, trình bày tại phiên tòa sơ thẩm, phiên họp giải quyết việc dân sự hoặc các giai đoạn tố tụng tiếp theo của việc giải quyết vụ việc dân sự.
đ) Gửi tài liệu chứng cứ cho đương sự khác
Khi đương sự giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án thì họ phải sao gửi tài liệu, chứng cứ đó cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác; trừ tài liệu chứng cứ được giữ bí mật theo luật định hoặc tài liệu, chứng cứ không thể sao gửi được thì phải thông báo bằng văn bản cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác.
6.4. Xác minh, thu thập chứng cứ
Để phù hợp với mô hình tố tụng “xét hỏi kết hợp tranh tụng”, BLTTDS năm 2015 đã quy định rõ ràng quyền thu thập chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chuẩn bị nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đồng thời quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người tiến hành tố tụng đối với việc xác minh, thu thập chứng cứ nhằm bảo đảm có đủ căn cứ khi giải quyết vụ việc dân sự, cụ thể như sau: 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ (không dùng từ “đương sự” để cho phép họ có quyền thu thập tài liệu chứng cứ  cho việc chuẩn bị hồ sơ gửi kèm theo đơn khởi kiện, đơn yêu cầu và cả trong quá trình giải quyết vụ việc) bằng những biện pháp sau đây:
- Thu thập tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được; thông điệp dữ liệu điện tử;
- Thu thập vật chứng;
- Xác định người làm chứng và lấy xác nhận của người làm chứng;
- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cho sao chép hoặc cung cấp những tài liệu có liên quan đến việc giải quyết vụ việc mà cơ quan, tổ chức, cá nhân đó đang lưu giữ, quản lý;
- Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực chữ ký của người làm chứng;
- Yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ nếu đương sự không thể thu thập tài liệu, chứng cứ;
- Yêu cầu Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định, định giá tài sản;
- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.
b) Theo quy định cụ thể của BLTTDS năm 2015, Tòa án có thể tiến hành một hoặc một số biện pháp sau đây để thu thập tài liệu, chứng cứ:
-  Lấy lời khai của đương sự, người làm chứng;
- Đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng;
- Trưng cầu giám định;
- Định giá tài sản; 
- Xem xét, thẩm định tại chỗ;
- Ủy thác thu thập, xác minh tài liệu, chứng cứ;
- Yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự;
- Xác minh sự có mặt hoặc vắng mặt của đương sự tại nơi cư trú; 
- Các biện pháp khác theo quy định của Bộ luật này.
Khi tiến hành các biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ, Tòa án phải ra quyết định, trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu của Tòa án. Trường hợp lấy lời khai của đương sự, người làm chứng; đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng thì không phải ra quyết định.
Việc quy định như trên nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của Tòa án trong việc xác minh thu thập chứng cứ trong trường hợp rất cần thiết cho việc giải quyết vụ án, đồng thời cũng khẳng định rõ không phải mọi thu thập chứng cứ đều do Tòa án chủ động thực hiện, như: “Thẩm phán chỉ tiến hành lấy lời khai của đương sự khi đương sự chưa có bản khai hoặc nội dung bản khai chưa đầy đủ, rõ ràng.”

c) Trong giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm, Thẩm tra viên có thể tiến hành các biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ sau đây: 
-  Lấy lời khai của đương sự, người làm chứng;
- Yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự;
- Xác minh sự có mặt hoặc vắng mặt của đương sự tại nơi cư trú; 
Khi Thẩm tra viên tiến hành yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự thì Tòa án phải ra quyết định, trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu của Tòa án.
d) Trách nhiệm thông báo kết quả thu thập tài liệu chứng cứ của Tòa án
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án thu thập được tài liệu, chứng cứ, Tòa án phải thông báo về tài liệu, chứng cứ đó cho đương sự để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
đ) Viện kiểm sát có quyền và trách nhiệm thu thập tài liệu, chứng cứ để bảo đảm cho việc thực hiện thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.
6.5. Trưng cầu giám định, yêu cầu giám định.
Để phù hợp với quy định của Luật giám định tư pháp, ngoài việc đương sự có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định như quy định tại BLTTDS năm 2004, BLTTDS năm 2015 còn quy định khi đương sự đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự thì đương sự có thể yêu cầu giám định.
Quyền tự yêu cầu giám định được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự.
Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác, có vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của Luật giám định tư pháp.
6.6. Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản 
BLTTDS năm 2004 quy định Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc trường hợp đương sự có yêu cầu hoặc các bên thoả thuận với nhau theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước. Trong thực tế có rất nhiều vụ án, đương sự không thỏa thuận được giá đối với tài sản đang tranh chấp nhưng không có đương sự nào yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá nên không thể định giá đối với tài sản đang tranh chấp làm cho Tòa án lúng túng trong việc giải quyết vụ án. Vì vậy, để khắc phục vướng mắc đó, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung quy định trong trường hợp các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản thì Tòa án ra quyết định định giá tài sản.
7. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời (Chương 8)
Có 32 điều (từ Điều 111 đến Điều 142); trong đó giữ nguyên 12 điều, bổ sung mới 4 điều, sửa đổi 16 điều.
Cơ bản về nội dung giữ nguyên như BLTTDS năm 2004, các điều sửa đổi nhằm bổ sung để khắc phục vướng mắc trong thực tế, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. BLTTDS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung những điểm chủ yếu như:
7.1. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời 
Ngoài những biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định trong BLTTDS năm 2004, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung các quy định sau đây:
a) Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ
Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ được áp dụng nếu có căn cứ cho thấy vụ án Tòa án đang thụ lý giải quyết có liên quan đến nghĩa vụ của người đó và việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc để bảo đảm việc thi hành án.
b) Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình
Cấm người có hành vi bạo lực gia đình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình được áp dụng nếu biện pháp đó là cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự của nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình.
c) Tạm dừng việc đóng thầu và các hoạt động có liên quan đến việc đấu thầu 
Tạm dừng việc đóng thầu, phê duyệt danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng được áp dụng nếu quá trình giải quyết vụ án cho thấy việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật
.
d) Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án
Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu bay để bảo đảm giải quyết vụ án dân sự mà vụ án đó do chủ sở hữu tàu bay, chủ nợ trong trường hợp tàu bay là tài sản bảo đảm, người bị thiệt hại do tàu bay đang bay gây ra hoặc người có quyền, lợi ích liên quan đối với tàu bay khởi kiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam.
Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển trong các trường hợp sau đây:
- Tàu biển bị yêu cầu bắt giữ để bảo đảm việc giải quyết khiếu nại hàng hải mà người yêu cầu bắt giữ tàu biển đã khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án;
- Chủ tàu là người có nghĩa vụ về tài sản trong vụ án đang giải quyết và vẫn là chủ tàu tại thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển;
- Người thuê tàu trần, người thuê tàu định hạn, người thuê tàu chuyến hoặc người khai thác tàu là người có nghĩa vụ về tài sản trong vụ án dân sự phát sinh từ khiếu nại hàng hải theo quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam và vẫn là người thuê tàu trần, người thuê tàu định hạn, người thuê tàu chuyến, người khai thác tàu hoặc là chủ tàu tại thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển;
- Tranh chấp đang được giải quyết trong vụ án phát sinh trên cơ sở của việc thế chấp tàu biển đó;
- Tranh chấp đang được giải quyết trong vụ án liên quan đến quyền sở hữu hoặc quyền chiếm hữu tàu biển đó;
- Trình tự, thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển được áp dụng theo quy định của pháp luật về bắt giữ tàu bay, tàu biển.
7.2. Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
BLTTDS năm 2004 đã quy định những căn cứ yêu cầu hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, tuy nhiên chưa quy định sau khi vụ án đã xét xử xong, bản án đã có hiệu lực pháp luật, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không còn cần thiết thì giải quyết như thế nào? Vì vậy để tháo gỡ vướng mắc này BLTTDS năm 2015 đã bổ sung quy định:  
a) Căn cứ hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:
- Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ;
- Người phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nộp tài sản hoặc có người khác thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành nghĩa vụ đối với bên có yêu cầu;
- Nghĩa vụ dân sự của bên có nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của Bộ luật dân sự;
- Việc giải quyết vụ án được đình chỉ theo quy định của BLTTDS năm 2015;
- Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng theo quy định của BLTTDS năm 2015;
- Căn cứ của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không còn;
- Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- Các trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện theo quy định của BLTTDS năm 2015.
b) Khi hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, Tòa án phải xem xét, quyết định để người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhận lại chứng từ bảo lãnh được bảo đảm bằng tài sản của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác hoặc khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá 
c) Trường hợp đã có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì việc giải quyết yêu cầu hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do một Thẩm phán được Chánh án của Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phân công giải quyết.
8. Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác (Chương 9) 
Có 2 mục và 27 điều (từ Điều 143 đến Điều 169); trong đó giữ nguyên 2 điều, bổ sung mới 8 điều, sửa đổi 17 điều.
BLTTDS năm 2004 có quy định về án phí và chi phí tố tụng, tuy nhiên tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, chi phí định giá tài sản trong trường hợp Tòa án tự mình ra quyết định định giá tài sản... thì ai nộp. Trường hợp luật quy định đương sự phải nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng, nhưng họ không nộp thì sao... Nhằm khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn về tiền tạm ứng chi phí tố tụng BLTTDS năm 2015 đã bổ sung mới về: 
- Tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài; 
- Tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ;
- Tiền tạm ứng chi phí giám định, chi phí giám định; 
- Tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, chi phí định giá tài sản.
 Người có yêu cầu thực hiện các công việc tố tụng cần có chi phí thì phải có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng nếu không nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng thì coi như từ bỏ yêu cầu; trách nhiệm của nguyên đơn, người phản tố, người có yêu cầu độc lập theo quy định của pháp luật phải nộp tạm ứng chi phí tố tụng mà không nộp thì coi như từ bỏ khởi kiện, phản tố, yêu cầu độc lập.
9. Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng
 Có 12 điều (từ Điều 170 đến Điều 181); trong đó giữ nguyên 2 điều, mới 1 điều, sửa đổi 9 điều.

 Tống đạt văn bản tố tụng là một trong những vấn đề hết sức quan trọng, nếu việc tống đạt các văn bản tố tụng thuận lợi sẽ giúp cho việc giải quyết vụ án đươc nhanh chóng kịp thời, công khai minh bạch. BLTTDS năm 2015 sửa đổi, bổ sung nhằm quy định rõ văn bản tố tụng nào cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm tống đạt, trình tự thủ tục tống đạt hợp lệ. 

9.1. Các văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt, thông báo
 Các văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt, thông báo bao gồm:
 - Thông báo, giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời trong tố tụng dân sự.

 - Bản án, quyết định của Tòa án.

 - Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát; các văn bản của cơ quan thi hành án dân sự.

 - Các văn bản tố tụng khác mà pháp luật có quy định.

9.2. Cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử
 Việc cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 177 về thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cá nhân.

10. Thời hạn tố tụng (Chương 11) 
 Có 4 điều (từ Điều 182 đến Điều 185); trong đó giữ nguyên 2 điều, sửa đổi 2 điều.

 Nhằm tránh một chế định do 2 bộ luật cùng quy định, Về thời hiệu khởi kiện đã được quy định trong BLDS 2015 cho nên BLTTDS năm 2015 quy định thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu khi có yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.
II. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM    
1. Khởi kiện và thụ lý vụ án (Chương 12)
 Có 17 điều (từ Điều 186 đến Điều 202); trong đó giữ nguyên 2 điều, sửa đổi 15 điều.

Nh 17 điều (từ Điều 186 đến Điều 202); trong đó giữ nguyên 2 điều, sửa đổi 15 điều.trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ. việc.chóng kịp thời, công khai minh bạch. BLTTDS năm 2015 sửa đổi, bổ sung nhằm quy định rõ văn bcông lý ”, BLTTDS năm 2015 đã sửa đổi với yêu cầu là quy định rõ ràng về quyền khởi kiện, trình tự thủ tục, phương thức nh 17 đi 17 đi(từ Điều 186 đến Điều 202); trong đó giữ ngunguyên 2 điều, sửa đổi 15 điều.trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trư sau: 
1.1 Quyi đi(từ Điều
Về quyền khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chính người đó thì vẫn giữ nguyên như BLTTDS năm 2004. Đối với quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước (Điều 187) thì đã sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với các văn bản pháp luật khác và tinh thần hội nhập quốc tế, cụ thể là:
- Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam có quyền khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình
.
- Tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động hoặc khi được người lao động ủy quyền theo quy định của pháp luật
. 
- Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền đại diện cho người tiêu dùng khởi kiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
.
- Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách hoặc theo quy định của pháp luật.
- Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hôn nhân và gia đình để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình
.
1.2. Phương thức nộp đơn khởi kiện 
Để bảo đảm điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức cá nhân nộp đơn khởi kiện, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tố tụng, tiến tới xây dựng “Tòa án điện tử” cho nên ngoài phương thức nộp đơn khởi kiện trực tiếp gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung phương thức gửi đơn khởi kiện trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Tòa án nhân dân tối cao sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục gửi đơn qua cổng thông tin điện tử.
1.3. Về thủ tục, trách nhiệm của Tòa án khi nhận đơn và xử lý đơn khởi kiện
Nhằm giải quyết nhanh chóng, kịp thời và công khai dân chủ, đề cao trách nhiệm của Tòa án.  BLTTDS năm 2015 quy định:
a) Nhận đơn khởi kiện:
- Khi nhận đơn Tòa án phải vào sổ nhận đơn
- Tòa án cấp cho người khởi kiện giấy xác nhận đã nhận đơn:
+ Người khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn.
+ Người khởi kiện nộp đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. 
+ Người khởi kiện nộp đơn bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có). 
b) Xử lý đơn khởi kiện:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phải phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:
+ Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
+ Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định của BLTTDS năm 2015; 
+ Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
+ Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
1.4. Trả đơn khởi kiện 
BLTTDS năm 2004 đã quy định các căn cứ trả lại đơn khởi kiện. Tuy nhiên có một số căn cứ chưa được quy định rõ ràng nên còn có cách hiểu khác nhau, lúng túng trong việc giải quyết, nên BLTTDS năm 2015 đã bổ sung quy định rõ một số trường hợp trả đơn khởi kiện như sau:
-  Người khởi kiện không có quyền khởi kiện là trường hợp người khởi kiện (người ký tên vào đơn khởi kiện) không nhằm “để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình” và không thuộc những cơ quan tổ chức, cá nhân,  theo quy định tại Điều 187 của BLTTDS;
- Chưa có đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp pháp luật có quy định về các điều kiện khởi kiện nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó;
- Người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Thẩm phán là trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện không ghi đầy đủ, cụ thể hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà không sửa chữa, bổ sung theo yêu cầu của Thẩm phán. 
Đặc biệt để khắc phục những vướng mắc trong thực tế hiện nay về địa chỉ nơi cư trú của đương sự, BLTTDS năm 2015 quy định “Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng họ không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, trụ sở mà không thông báo địa chỉ mới cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cư trú
 làm cho người khởi kiện không biết được nhằm mục đích che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện thì Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà xác định người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình giấu địa chỉ và tiến hành thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung”.
1.5. Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện.
BLTTDS năm 2015 xác định việc khiếu nại, kiến nghị đối với việc trả đơn khởi kiện không thụ lý giải quyết của Thẩm phán là một quyền rất quan trọng của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã làm đơn khởi kiện nộp cho Tòa án, nhưng bị Tòa án từ chối giải quyết; đồng thời kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc trả đơn khởi kiện là trách nhiệm quyền hạn của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm cho mọi hoạt động tố tụng dân sự thật sự dân chủ công khai minh bạch nên đã quy định như sau:
a) Khiếu nại, kiến nghị lần đầu:
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện.
- Ngay sau khi nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phải phân công một Thẩm phán khác xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị. 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có khiếu nại; trường hợp đương sự vắng mặt thì Thẩm phán vẫn tiến hành phiên họp.
- Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn khởi kiện, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và đương sự có khiếu nại tại phiên họp, Thẩm phán phải ra một trong các quyết định sau đây:
+ Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện
+ Nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.
b) Khiếu nại, kiến nghị lần 2
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định trả lời khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện của Thẩm phán, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp xem xét, giải quyết.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp phải ra một trong các quyết định sau đây:
+ Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện;
+ Yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.
Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có hiệu lực thi hành 
c) Xét lại quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả đơn khởi kiện của Chánh án Tòa án cấp trên một cấp trực tiếp
- Khi có căn cứ xác định quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có vi phạm pháp luật trong việc giải quyết kiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao nếu quyết định bị khiếu nại, kiến nghị là của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nếu quyết định bị khiếu nại, kiến nghị là của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại của đương sự, kiến nghị của Viện kiểm sát thì Chánh án phải giải quyết. 
Quyết định của Chánh án là quyết định cuối cùng.
2. Về hòa giải và chuẩn bị xét xử (Chương 13) 
Có 19 điều (từ Điều 203 đến Điều 221); trong đó mới 2 điều, sửa đổi 17 điều.
2.1. Thời hạn và nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm
Ngoài giữ nguyên thời gian chuẩn bị xét xử như BLTTDS năm 2004 quy định, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung quy định như sau:
a) Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
b) Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
- Lập hồ sơ vụ án; 
- Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;
- Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;
- Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;
- Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định;
- Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (nếu có);
- Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của BLTTDS.
2.2. Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải
a) Để bảo đảm mọi chứng cứ được công khai, các đương sự đều biết các tài liệu chứng cứ của vụ án để thực hiện quyền tranh tụng, cho nên ngoài việc quy định nghĩa vụ của đương sự khi giao nộp tài liệu chứng cứ cho Tòa án thì phải gửi bản sao cho đương sự khác, BLTTDS năm 2015 còn quy định phải có phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên để hạn chế việc phát sinh thêm thủ tục không cần thiết, nên đã ghép phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ với phiên hòa giải. Trường hợp vụ án dân sự không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được thì Thẩm phán tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ mà không tiến hành hòa giải.
b) Đối với vụ án hôn nhân và gia đình liên quan đến người chưa thành niên, để bảo đảm giải quyết vụ án thật sự “thấu lý, đạt tình”, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em, BLTTDS năm 2015 quy định trước khi mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa các đương sự thì Thẩm phán, Thẩm tra viên được Chánh án Tòa án phân công phải thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân của việc phát sinh tranh chấp. Khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh tranh chấp và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án.
 Đối với vụ án tranh chấp về nuôi con khi ly hôn hoặc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, Thẩm phán phải lấy ý kiến của con chưa thành niên từ đủ bảy tuổi trở lên, trường hợp cần thiết có thể mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em chứng kiến, tham gia ý kiến. Việc lấy ý kiến của con chưa thành niên và các thủ tục tố tụng khác đối với người chưa thành niên phải bảo đảm thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của người chưa thành niên, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, giữ bí mật cá nhân của người chưa thành niên.
c) Nội dung phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ
Thẩm phán công bố tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, hỏi đương sự về những vấn đề sau đây:
- Yêu cầu và phạm vi khởi kiện, việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi, rút yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập; những vấn đề đã thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất yêu cầu Tòa án giải quyết;
- Tài liệu, chứng cứ đã giao nộp cho Tòa án và việc gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác; 
- Bổ sung tài liệu, chứng cứ; yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ; yêu cầu Tòa án triệu tập đương sự khác, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa;
- Những vấn đề khác mà đương sự thấy cần thiết.
Sau khi các đương sự đã trình bày xong, Thẩm phán xem xét các ý kiến, giải quyết các yêu cầu của đương sự quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp người được Tòa án triệu tập vắng mặt thì Tòa án thông báo kết quả phiên họp cho họ. 
2.3. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án.
a) Căn cứ tạm đình chỉ giải quyết vụ án
Ngoài việc giữ nguyên các căn cứ tạm đình chỉ như quy định tại BLTTDS năm 2004 để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 là “Trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức;...”
 và Luật phá sản. Nên BLTTDS năm 2015 đã bổ sung thêm căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án như sau:
- Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mà Tòa án đã có văn bản kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. 
Để tránh việc kiến nghị yêu cầu hủy bỏ văn bản pháp luật tràn lan không cần thiết và không kéo dài thời gian giải quyết vụ án, BLTTDS năm 2015 đã quy định:
+ Trong quá trình giải quyết vụ án, nếu Thẩm phán, Hội đồng xét xử phát hiện có văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trước khi tạm đình chỉ, Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ án phải có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.
+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xét thấy đề nghị của Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ án có căn cứ thì phải ra văn bản kiến nghị gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và thông báo cho Tòa án đã đề nghị để ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Trường hợp xét thấy đề nghị không có căn cứ thì phải ra văn bản trả lời cho Tòa án đã đề nghị để tiếp tục giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
+ Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời. Hết thời hạn này mà cơ quan có thẩm quyền không có văn bản trả lời thì Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung.
- Theo quy định tại Điều 41 của Luật phá sản
.
b) Trách nhiệm của Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án :
Nhằm nâng cao trách nhiệm của Thẩm phán đối với việc giải quyết vụ án trong tất cả các giai đoạn tố tụng kể cả trách nhiệm sau khi vụ án có quyết định tạm đình chỉ nhằm giải quyết vụ án được nhanh chóng kịp thời, BLTTDS năm 2015 quy định:
- Sau khi có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục trong thời gian ngắn nhất những lý do dẫn tới vụ án bị tạm đình chỉ để kịp thời đưa vụ án ra giải quyết.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lý do tạm đình chỉ giải quyết vụ án không còn thì Tòa án phải ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự và gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp.
2.4. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
Để khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, đề cao nghĩa vụ của đương sự, BLTTDS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung căn cứ và trình tự thủ tục giải quyết trong trường hợp có đương sự rút yêu cầu hoặc từ bỏ việc khởi kiện như sau:
- Bổ sung căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án:
+ Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của BLTTDS năm 2015. 
Trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của BLTTDS năm 2015 thì Tòa án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
+ Đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết;
- Thủ tục giải quyết trong trường hợp có người rút yêu cầu khởi kiện:
Khi nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, không đề nghị xét xử vắng mặt và trong vụ án đó có bị đơn yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập thì giải quyết như sau:
+ Nếu bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan rút toàn bộ yêu cầu độc lập thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án;
+ Bị đơn không rút hoặc chỉ rút một phần yêu cầu phản tố thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; bị đơn trở thành nguyên đơn, nguyên đơn trở thành bị đơn;
+ Bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không rút hoặc chỉ rút một phần yêu cầu độc lập thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu phản tố của bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trở thành nguyên đơn, người nào bị khởi kiện theo yêu cầu độc lập trở thành bị đơn. 
-  Đồng thời đối với những vụ án đã được thi hành án xong, sau đó bản án, quyết định đã được thi hành bị cấp giám đốc thẩm, tái thẩm hủy để xét xử lại từ sơ thẩm, nhưng quá trình giải quyết lại từ sơ thẩm vụ án thuộc trường hợp phải đình chỉ việc giải quyết vụ án (như nguyên đơn rút đơn khởi kiện, hoặc nguyên đơn được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 nhưng không đến Tòa án cũng không có đơn xin giải quyết vắng mặt...) thì Tòa án xử lý hậu quả đã thi hành án như thế nào. Để khắc phục vướng mắc này, BLTTDS năm 2015 quy định  đối với vụ án được xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm sau khi có quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm mà Tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án thì Tòa án đồng thời phải giải quyết hậu quả của việc thi hành án, các vấn đề khác có liên quan (nếu có); trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì việc đình chỉ giải quyết vụ án phải có sự đồng ý của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
3. Phiên tòa sơ thẩm (Chương 14)
Có 4 mục và 48 điều (từ Điều 222 đến Điều 269); trong đó giữ nguyên 15 điều, bổ sung mới 5 điều, sửa đổi 18 điều.
3.1. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
Nhằm khắc phục những vướng mắc trong trường hợp có đương sự vắng mặt tại phiên tòa do BLTTDS năm 2004 chưa quy định rõ. Nên BLTTDS năm 2015 đã quy định việc xử lý trường hợp đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt tại phiên tòa như sau:
a) Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt; nếu có người vắng mặt mà không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa.
b) Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt xử lý như sau:
- Nếu người vắng mặt có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì xét xử vắng mặt; 
- Nếu người vắng mặt vì lý do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án hoãn phiên tòa, 
- Nếu người vắng mặt không có đơn xin xử vắng mặt và không vì lý do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì giải quyết như sau:
+ Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó;
+ Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;
+ Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố;
+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó; 
- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án xét xử vắng mặt .
3.2. Sự có mặt của Kiểm sát viên 
Trong tố tụng dân sự, Viện kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện chức năng Kiểm sát hoạt động tư pháp là kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết vụ việc dân sự, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Để thực hiện chức năng của mình trong dân sự, Viện kiểm sát có nhiều phương thức kiểm sát như: trực tiếp thu thập tài liệu, chứng cứ (trong trường hợp pháp luật quy định); tham gia phiên tòa, phiên họp, phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về việc giải quyết vụ việc dân sự hoặc thông qua xem xét các văn bản tố tụng, tài liệu hồ sơ vụ án... cho nên BLTTDS năm 2015 quy định: Kiểm sát viên được Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phân công có nhiệm vụ tham gia phiên tòa; nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử, không hoãn phiên tòa.
3.3. Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng 
Do BLTTDS năm 2004 chưa quy định cụ thể trình tự xét xử trong trường hợp tất cả đương sự đều không có mặt tại phiên tòa cho nên tại phiên tòa các đương sự đều thuộc trường hợp xét xử vắng mặt thì Hội đồng xét xử còn giải quyết khác nhau. Vì vậy BLTTDS năm 2015 quy định khi tất cả các đương sự đều vắng mặt và thuộc trường hợp xét xử vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử với trình tự phiên tòa như sau: 
- Chủ tọa phiên tòa công bố lý do đương sự vắng mặt hoặc đơn của đương sự đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt.
- Chủ tọa phiên tòa công bố tóm tắt nội dung vụ án và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án.
- Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát.
3.4. Thực hiện tranh tụng tại phiên tòa
Tranh tụng tại phiên tòa là thể chế hóa chiến lược cải cách tư pháp, là nội dung quan trọng nhất của việc thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự cho nên BLTTDS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung trình tự trình bày, hỏi đáp, tranh luận tại phiên tòa như sau:
a) Nội dung và nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa 
- Nội dung tranh tụng tại phiên tòa bao gồm: 
+ Việc trình bày chứng cứ, 
+ Hỏi, trả lời, đối đáp, 
+ Phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ, tình tiết của vụ án dân sự, quan hệ pháp luật tranh chấp và pháp luật áp dụng để giải quyết yêu cầu của các đương sự trong vụ án. 
- Việc tranh tụng tại phiên tòa được tiến hành theo nguyên tắc:
+  Chủ tọa phiên tòa là người điều khiển;
+ Không được hạn chế thời gian tranh tụng;
+ Tạo điều kiện cho những người tham gia tranh tụng trình bày hết ý kiến nhưng có quyền yêu cầu họ dừng trình bày những ý kiến không có liên quan đến vụ án dân sự.
b) Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa 
Sau khi nghe xong lời trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thứ tự hỏi của từng người được thực hiện như sau: 
- Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hỏi trước;
- Bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Chủ tọa phiên tòa, Hội thẩm nhân dân;
- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.
c) Tạm ngừng phiên tòa 
Để bảo đảm các tài liệu chứng cứ đều được kiểm tra, đánh giá; mọi tình tiết của vụ án đều được các bên tranh tụng làm rõ tại phiên tòa cho nên khi cần phải có thời gian xác minh thu thập thêm các tài liệu chứng cứ hoặc vì lý do chính đáng khác thì phiên tòa có thể được tạm ngừng.
- Căn cứ tạm ngừng phiên tòa: 
+ Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tiến hành tố tụng không thể tiếp tục tiến hành phiên tòa, trừ trường hợp thay thế được người tiến hành tố tụng;
+ Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tham gia tố tụng không thể tiếp tục tham gia phiên tòa, trừ trường hợp người tham gia tố tụng có yêu cầu xét xử vắng mặt;
+ Cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà nếu không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa;
+ Chờ kết quả giám định bổ sung, giám định lại;
+ Các đương sự thống nhất đề nghị Tòa án tạm ngừng phiên tòa để họ tự hòa giải;
+ Cần phải báo cáo Chánh án Tòa án để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
- Thủ tục tạm ngừng phiên tòa:
+ Việc tạm ngừng phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa. 
+ Thời hạn tạm ngừng phiên tòa là không quá 01 tháng, kể từ ngày Hội đồng xét xử quyết định tạm ngừng phiên tòa. Hết thời hạn này, nếu lý do để ngừng phiên tòa không còn thì Hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành phiên tòa; nếu lý do để ngừng phiên tòa chưa được khắc phục thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 
+ Hội đồng xét xử phải thông báo bằng văn bản cho những người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát cùng cấp về thời gian tiếp tục phiên tòa
III. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM 
1.Tính chất của xét xử phúc thẩm và kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm (Chương 15)
Có 15 điều (từ Điều 270 đến Điều 284); trong đó giữ nguyên 1 điều, sửa đổi 14 điều. Việc sửa đổi nhằm để bổ sung hoàn thiện các quy định về kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với các bản án, quyết định sơ thẩm.
2. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm (Chương 16 )
Có 8 điều (từ Điều 285 đến Điều 292), trong đó giữ nguyên 1 điều, sửa đổi 5 điều, bổ sung mới 2 điều.
2.1. Cung cấp tài liệu, chứng cứ trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm 
BLTTDS năm 2015 xác định việc thu thập, cung cấp chứng cứ chủ yếu là trong giai đoạn sơ thẩm. Tuy nhiên, ở giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đương sự được quyền bổ sung tài liệu, chứng cứ trong những trường hợp sau đây:
- Tài liệu, chứng cứ mà Tòa án cấp sơ thẩm đã yêu cầu giao nộp nhưng đương sự không cung cấp, giao nộp được vì có lý do chính đáng;
- Tài liệu, chứng cứ mà Tòa án cấp sơ thẩm không yêu cầu đương sự giao nộp hoặc đương sự không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm.
2.2. Tính chất quyết định tạm đình chỉ, và đình chỉ xét xử phúc thẩm.
Về căn cứ tạm đình chỉ và đình chỉ xét xử phúc thẩm vẫn giữ nguyên như BLTTDS năm 2004, tuy nhiên do chưa quy định rõ về tính chất của quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ xét xử phúc thẩm có được quyền kháng cáo, kháng nghị không? nên trong thực tế đã có rất nhiều lúng túng và còn nhận thức khác nhau. Vì vậy, để khắc phục vướng mắc này, BLTTDS năm 2015 xác định tính chất quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ xét xử phúc thẩm khác hơn quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm nên nó có hiệu lực pháp luật ngay không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm (khoản 2 Điều 288 và khoản 4 điều 289 BLTTDS năm 2015).
2.3. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
Nhằm bảo đảm rõ ràng về thủ tục và đề cao trách nhiệm của Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung quy định khi kết thúc giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, nếu vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc đình chỉ xét xử phúc thẩm thì Thẩm phán phải ra quyết định đưa vụ ra xét xử phúc thẩm.
3. Thủ tục xét xử phúc thẩm (Chương 17)
Có 2 mục và 23 điều (từ Điều 293 đến Điều 315); trong đó giữ nguyên 6 điều, sửa đổi 14 điều, bổ sung mới 3 điều
3.1. Hoãn phiên tòa phúc thẩm

Nhằm để khắc phục vướng mắc về nhận thức trong trường hợp nào phải hoãn phiên tòa phúc thẩm do BLTTDS năm 2004 quy định không rõ, nên BLTTDS năm 2015 đã quy định:
- Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa phúc thẩm vắng mặt:
+ Nếu vụ án không có kháng nghị của Viện kiểm sát thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử, không hoãn phiên tòa 
+ Nếu vụ án có kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát thì hoãn phiên tòa.
- Người kháng cáo, người không kháng cáo nhưng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa. Trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa án tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt họ.
- Người kháng cáo được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt:
+ Nếu có đề nghị xét xử vắng thì Tòa án tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt họ.
+ Nếu vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì phải hoãn phiên tòa. 
+ Nếu không có đề nghị xét xử vắng mặt, không vì lý do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì bị coi như từ bỏ việc kháng cáo và Tòa án đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của người đó.
* Trường hợp có nhiều người kháng cáo, trong đó có người kháng cáo được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt nhưng không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì coi như người đó từ bỏ việc kháng cáo và Tòa án đưa vụ án ra xét xử. Trong phần quyết định của bản án, Tòa án đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt đó.
- Người không kháng cáo nhưng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị và những người tham gia tố tụng khác đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án tiến hành xét xử vụ án. 
3.2. Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm
Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm được thực hiện như phiên tòa sơ thẩm.
3.3. Tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm
Việc tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm được thực hiện như phiên tòa sơ thẩm.
3.4. Hội đồng xét xử ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm 
Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị sau khi Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm;
b) Người kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà không có mặt, trừ trường hợp vụ án còn có người khác kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị.
IV. GIẢI QUYẾT VỤ ÁN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN 
Phần Thứ tư, từ Điều 316 đến Điều 324 được bổ sung mới.
Để thể chế hóa đường lối cải cách tư pháp về áp dụng thủ tục rút gọn đối với những vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân về việc Tòa án xét xử tập thể, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn, BLTTDS năm 2015 quy định thủ tục rút gọn là thủ tục tố tụng được áp dụng để giải quyết vụ án dân sự có đủ điều kiện với trình tự đơn giản so với thủ tục giải quyết các vụ án dân sự thông thường nhằm giải quyết vụ án nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm đúng pháp luật .
Điều kiện và theo thủ tục giải quyết theo thủ tục rút gọn cụ thể như sau:
1. Về điều kiện đưa vụ án dân sự ra xét xử theo thủ tục rút gọn là đối với những vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo đảm đủ căn cứ để giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ; các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng; không có đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài và đương sự ở Việt Nam có thỏa thuận đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn hoặc các đương sự đã xuất trình được chứng cứ về quyền sở hữu hợp pháp tài sản và có thỏa thuận thống nhất về việc xử lý tài sản.
2. Về thành phần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án theo thủ tục rút gọn
- Vụ án do  một Thẩm phán xét  xử
- Kiểm sát viên phải tham gia phiên tòa, nếu kiểm sát viên vắng mặt thì xét xử vắng mặt Kiểm sát viên.
- Nguyên đơn: 
+ Vắng mặt lần thứ nhất nếu không xin xử vắng mặt thì hoãn phiên tòa; 
+ Được triệu tập hợp lệ lần thứ 2 vắng mặt nếu không xin xử vắng mặt hoặc không vì lý do bất khả kháng hay trở ngại khách quan thì coi như từ bỏ khởi kiện.
- Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập hợp lệ vắng mặt thì xét xử vắng mặt.
3. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn, nếu xuất hiện tình tiết mới làm cho vụ án không còn đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn thì Tòa án phải ra quyết định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường, cụ thể là:
- Phát sinh tình tiết mới mà các đương sự không thống nhất do đó cần phải xác minh, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ hoặc cần phải tiến hành giám định;
- Phải định giá, thẩm định giá tài sản tranh chấp;
- Phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; phát sinh người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; phát sinh yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập; 
- Phát sinh đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ ở nước ngoài mà cần phải thực hiện ủy thác tư pháp.
4. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn sẽ không tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải riêng mà Thẩm phán tiến hành hòa giải, công khai chứng cứ ngay sau khi khai mạc phiên tòa. 
Trường hợp đương sự thỏa thuận được với nhau về toàn bộ các vấn đề phải giải quyết trong vụ án thì Thẩm phán kết thúc phiên tòa, sau 7 ngày kể từ ngày phiên tòa kết thúc, Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự. 
Trường hợp đương sự không thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án thì Thẩm phán tiến hành xét xử theo thủ tục chung.
5. Nhằm bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm theo quy định tại khoản 6 Điều 103 Hiến pháp năm 2014 nên BLTTDS năm 2015 quy định bản án, quyết định sơ thẩm theo thủ tục rút gọn có thể bị kháng cáo, kháng nghị để xét xử lại theo thủ tục xét xử phúc thẩm rút gọn.
Thời hạn kháng cáo đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn là 07 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án, quyết định được giao cho họ hoặc bản án, quyết định được niêm yết.
Thời hạn kháng nghị đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn của Viện kiểm sát cùng cấp là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 10 ngày, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định.
 Thủ tục xét xử phúc thẩm rút gọn do một Thẩm phán thực hiện.
V. THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Phần thứ năm)
Phần này gồm có 03 chương gồm Chương XX, XXI và Chương XXII. Chương XX có 26 điều (từ Điều 325 đến Điều 350), trong đó giữ nguyên 1 điều, bổ sung mới 2 điều, sửa đổi 23 điều. Chương XXI có 7 điều (từ Điều 351 đến Điều 357), trong đó giữ nguyên 3 điều, sửa đổi 4 điều. Chương XXII có 3 điều (từ Điều 358 đến Điều 360), trong đó giữ nguyên 1 điều, sửa đổi 3 điều.
Để khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, tránh việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc không cần thiết và để khắc phục việc xét xử vụ án lòng vòng không có điểm dừng như hiện nay và bảo đảm nguyên tắc tranh tụng được thực hiện trong tất cả các giai đoạn tố tụng, BLTTDS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung thủ tục giám đốc thẩm với một số nội dung mới chủ yếu như sau: 
1. Ssau: ố nội dung mới chủ yếu c giám đốc thẩm ó điể thẩm, theo đó, bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:
- Nội dung kết luận trong bản án, quyết định đã có hiệu lực không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án đã gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự; 
- Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và việc vi phạm đó làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;
- Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.
2. Đ sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng công khai, minh bạch hoạt động nhận và thụ lý đơn đề nghị giám đốc thẩm. Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm phải ghi vào sổ nhận đơn, cấp giấy xác nhận đã nhận đơn cho đương sự. Trường hợp đơn đề nghị không có đủ điều kiện thì Tòa án, Viện kiểm sát yêu cầu người gửi đơn sửa đổi, bổ sung; hết thời hạn này mà người gửi đơn không sửa đổi, bổ sung thì Tòa án, Viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị, nêu rõ lý do cho đương sự và ghi chú vào sổ nhận đơn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải phân công Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải phân công Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định kháng nghị. Trường hợp không kháng nghị thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tự mình hoặc ủy quyền cho Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị.

3. Bổ sung, xác minh tài liệu, chứng cứ trong thủ tục giám đốc thẩm
3.1. Đương sự có quyền cung cấp tài liệu, chứng cứ cho người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu tài liệu, chứng cứ đó chưa được Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm yêu cầu đương sự giao nộp hoặc đã yêu cầu giao nộp nhưng đương sự không giao nộp được vì có lý do chính đáng hoặc tài liệu, chứng cứ mà đương sự không thể biết trong quá trình giải quyết vụ án.
3.2. Trong quá trình giải quyết đơn đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền yêu cầu người có đơn bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc tự mình kiểm tra, xác minh tài liệu, chứng cứ cần thiết.
4. Việc triệu tập đương sự và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa giám đốc thẩm
Nhằm bảo đảm nguyên tắc tranh tụng được thực hiện trong suốt quá trình tố tụng thì việc đương sự và những người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên tòa giám đốc thẩm để trình bày ý kiến nói chung là rất cần thiết. Tuy nhiên, đối với những vụ án trong giai đoạn giải quyết tại cấp sơ thẩm, phúc thẩm đã thực hiện việc tranh tụng đầy đủ, tài liệu chứng cứ đã rõ, đủ cơ sở để phán quyết như do nhận định đánh giá sai, hoặc áp dụng pháp luật sai nên bị kháng nghị để xét xử theo trình tự giám đốc thẩm; hoặc những bản án, quyết định có sai lầm nghiêm trọng cần hủy để giải quyết lại từ sơ thẩm, phúc thẩm, căn cứ kháng nghị đã rõ thì không cần thiết phải triệu tập đương sự và những người tham gia tố tụng khác đến phiên tòa giám đốc thẩm. Vì vậy BLTTDS năm 2015 quy định “Trường hợp xét thấy cần thiết”, Tòa án sẽ triệu tập đương sự hoặc người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác có liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm; nếu họ vắng mặt tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm vẫn tiến hành phiên tòa.
5. Thủ tục xét xử tại phiên tòa giám đốc thẩm
BLTTDS năm 2015 đã sửa đổi trình tự phiên tòa xét xử giám đốc thẩm như sau:
- Chủ tọa khai mạc phiên tòa, 
- Theo sự phân công của chủ tọa, một thành viên Hội đồng xét xử giám đốc thẩm trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quá trình giải quyết vụ án, quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, các căn cứ, nhận định của kháng nghị và đề nghị của người kháng nghị. 
* Trường hợp vụ việc do Viện kiểm sát kháng nghị thì Kiểm sát viên trình bày nội dung kháng nghị.

- Đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác được Tòa án triệu tập đến phiên tòa giám đốc thẩm trình bày ý kiến về những vấn đề mà Hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu.
Trường hợp họ vắng mặt nhưng có văn bản trình bày ý kiến thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm công bố ý kiến của họ.
- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về quyết định kháng nghị và việc giải quyết vụ án.
Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án.
- Các thành viên Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phát biểu ý kiến và thảo luận. 
- Hội đồng xét xử giám đốc thẩm nghị án và biểu quyết về việc giải quyết vụ án. Trường hợp Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử với Hội đồng 3 thành viên, Hội đồng Thẩm phán tối cao xét xử với Hội đồng 5 thành viên thì quyết định của Hội đồng xét xử phải được tất cả thành viên tham gia Hội đồng biểu quyết tán thành, nếu không có sự đồng thuận (các thành viên có ý kiến khác nhau) thì phải chuyển vụ việc sang xét xử với thành phần Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán của Tòa án cấp cao, hoặc toàn thể Hội đồng Thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao. 
- Hội đồng xét xử công bố nội dung quyết định về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa.
6. Hội đồng giám đốc thẩm có quyền sửa bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới. Tuy nhiên để việc sửa bản án, quyết định của cấp giám đốc thẩm có đầy căn cứ và không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của người khác (không phải là đương sự của vụ án), BLTTDS năm 2015 quy định Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật  khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã đầy đủ, rõ ràng; có đủ căn cứ để làm rõ các tình tiết trong vụ án;
- Việc sửa bản án, quyết định bị kháng nghị không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã thi hành được một phần hoặc toàn bộ thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phải giải quyết hậu quả của việc thi hành án.
VI.  THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ (Phần thứ sáu)
Có 12 chương: Chương 23: có 15 điều (từ Điều 361 đến Điều 375), trong đó sửa đổi 09 điều, bổ sung mới 06 điều. Chương 24: có 05 điều (từ Điều 376 đến Điều 380); trong đó sửa đổi 05 điều. Chương 25:  có 06 điều (từ Điều 381 đến Điều 386); trong đó sửa đổi 04 điều, giữ nguyên 02 điều. Chương 26: có 04 điều (từ Điều 387 đến Điều 390); trong đó sửa đổi 04 điều. Chương 27: có 05 điều (từ Điều 391 đến Điều 395); trong đó sửa đổi 05 điều. Chương 28 (mới): có 02 điều (từ Điều 396 đến Điều 397). Chương 29: có 03 điều (từ Điều 398 đến Điều 400); trong đó sửa đổi 02 điều, giữ nguyên 01 điều. Chương 30 (mới): có 02 điều (từ Điều 401 đến Điều 402). Chương 31 (mới): có 11 điều (từ Điều 403 đến Điều 413). Chương 32: có 2 điều (từ Điều 414 đến Điều 415); trong đó sửa đổi 01 điều, giữ nguyên 01 điều. Chương 33 (mới): có 04 điều (từ Điều 416 đến Điều 419). Chương 34 (mới): có 03 điều (từ Điều 420 đến Điều 422).
Để khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, và để phù hợp với Bộ luật và luật khác, BLTTDS năm 2015 đã bổ sung trình tự thủ tục tố tụng chung cho giải quyết các việc dân sự và một số thủ tục riêng cho việc dân sự cụ thể mang tính đặc thù.
1 Quy định chung về thủ tục giải quyết vụ việc dân sự ( Chương XXIII)
1.1. Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu
- Thủ tục nhận đơn yêu cầu như thủ tục nhận đơn khởi kiện.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu.
- Trường hợp đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này thì Thẩm phán yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu người yêu cầu thực hiện đầy đủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Thẩm phán tiến hành thủ tục thụ lý việc dân sự. Nếu hết thời hạn quy định mà người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ. 
- Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thực hiện như sau:
+ Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;
+ Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự; trường hợp người yêu cầu được miễn hoặc không phải nộp lệ phí thì Thẩm phán thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.
-  Tòa án trả lại đơn yêu cầu trong những trường hợp :
+ Người yêu cầu không có quyền yêu cầu hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự;
+ Sự việc người yêu cầu yêu cầu đã được Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết;
+ Việc dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;
+ Người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu trong thời hạn quy định;
+ Người yêu cầu không nộp lệ phí trong thời hạn quy định, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp lệ phí hoặc chậm nộp vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;
+ Người yêu cầu rút đơn yêu cầu;
+ Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu được thực hiện như giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện.
1.2. Quy định thời hạn, những công việc cần phải thực hiện trong thời gian chuẩn bị xét đơn yêu cầu của cấp sơ thẩm. 
a) Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu nói chung là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu.
Tuy nhiên có một số việc dân sự do có tính đặc thù nên BLTTDS năm 2015 quy định thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu riêng nên thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu sẽ thực hiện theo quy định cụ thể đó như:
- “Điều 388 Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích
1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.
2... Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên...
4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo quy định tại khoản 2 Điều này thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu.”
- “Điều 419. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
1. Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thực hiện theo quy định tại các điều 363, 364 và 365 của Bộ luật này.
2. Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn này, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu”.
b) Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Thẩm phán được phân công thực hiện những công việc sau đây:
- Nếu xét thấy tài liệu, chứng cứ chưa đủ căn cứ để Tòa án giải quyết thì Thẩm phán yêu cầu đương sự bổ sung tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Thẩm phán;
-  Trường hợp đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy cần thiết thì Thẩm phán ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ; triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản. Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu mà chưa có kết quả giám định, định giá tài sản thì thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 01 tháng;
- Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu và trả lại đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu; 
-  Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự. 
c) Tòa án phải gửi ngay quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự và hồ sơ việc dân sự cho Viện kiểm sát cùng cấp để nghiên cứu. Viện kiểm sát phải nghiên cứu trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp giải quyết việc dân sự.
1.3. Về thành phần tham gia, trình tự thủ tục phiên họp sơ thẩm để xét yêu cầu; về kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định sơ thẩm, việc chuẩn bị xét kháng cáo, kháng nghị, thành phần tham gia và trình tự thủ tục phiên họp phúc thẩm để xét kháng cáo, kháng nghị đối với các quyết định giải quyết việc dân sự của cấp sơ thẩm cơ bản giữ như BLTTDS năm 2004 nhưng có sửa đổi một số nội dung như tại phiên họp sơ thẩm, phúc thẩm Kiểm sát viên vắng mặt thì không phải là lý do để hoãn phiên họp.
2. Bổ sung về trình tự thủ tục giải quyết một số vụ việc có tính chất đặc thù theo yêu cầu cải các tư pháp hoặc do Bộ luật, các luật khác đã quy định:
 a) Bổ sung thủ tục yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (Chương XXIV)
b) Thủ tục công nhận thuận tình ly hôn (Chương XXVIII)
- Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Thẩm phán phải tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ, trước khi tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ, khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án; giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.
- Trường hợp sau khi hòa giải, vợ, chồng đoàn tụ thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu của họ.
- Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành thì Thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:
+ Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn;
+ Hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;
+ Sự thỏa thuận phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con.
- Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành và các đương sự không thỏa thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Tòa án đình chỉ giải quyết việc dân sự về công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn và thụ lý vụ án để giải quyết. Tòa án không phải thông báo về việc thụ lý vụ án, không phải phân công lại Thẩm phán giải quyết vụ án. Việc giải quyết vụ án được thực hiện theo thủ tục chung. 
c) Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu (ChươngXXX)
- Người có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu:
+ Người lao động;
+ Người sử dụng lao động; 
+ Tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền khi có căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động. 
- Thủ tục xem xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.
+ Sau khi thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, Tòa án có trách nhiệm gửi thông báo thụ lý cho người có đơn yêu cầu, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động và Viện kiểm sát cùng cấp. 
+ Thời hạn chuẩn bị xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu là 10 ngày, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý. 
+ Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn hoặc văn bản yêu cầu, nếu người yêu cầu rút yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn, văn bản yêu cầu.
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, Tòa án phải mở phiên họp để xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.
+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, Tòa án phải mở phiên họp để xét yêu cầu tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. 
+ Khi xét đơn yêu cầu, Thẩm phán có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. 
* Trường hợp chấp nhận yêu cầu thì Thẩm phán ra quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Trong quyết định này, Tòa án phải giải quyết hậu quả pháp lý của việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. 
d) Thủ tục xét tính hợp pháp của cuộc đình công (Chương XXXI)
Để đáp ứng với yêu cầu chung và phù hợp với Bộ luật lao động, BLTTDS năm 2015 đã quy định một chương mới về trình tự thủ tục xét tính hợp pháp của cuộc đình công như sau:
- Về thời hạn yêu cầu:
+ Trong quá trình đình công;
+ Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt đình công;
- Người yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công: 
+ Người sử dụng lao động; 
+ Tổ chức đại diện tập thể lao động.
- Thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công
+ Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra đình công có thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công.
+ Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh về tính hợp pháp của cuộc đình công trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. 
- Thành phần Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công:
+ Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét tính hợp pháp của cuộc đình công bằng Hội đồng gồm ba Thẩm phán.
+ Tòa án nhân dân cấp cao giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công bằng Hội đồng gồm ba Thẩm phán.
- Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công:
+ Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công do một Thẩm phán làm chủ tọa; Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp.
+ Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp.
+ Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động.
+ Đại diện cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Tòa án.
- Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công khi có một trong những căn cứ sau đây:
+ Người yêu cầu rút đơn yêu cầu;
+ Các bên đã thoả thuận được với nhau về giải quyết cuộc đình công và có đơn yêu cầu Tòa án không giải quyết;
+ Người yêu cầu đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan.
- Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công:
+ Ngay sau khi nhận đơn yêu cầu, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công và phân công một Thẩm phán chủ trì việc giải quyết đơn yêu cầu;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, Thẩm phán được phân công chủ trì việc giải quyết đơn yêu cầu phải ra quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải được gửi ngay cho tổ chức đại diện tập thể lao động, người sử dụng lao động, Viện kiểm sát cùng cấp và cơ quan, tổ chức liên quan;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công, Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công.
- Trình tự phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công:
+ Thẩm phán chủ trì phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công công bố quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công và tóm tắt nội dung đơn yêu cầu;
+ Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động và đại diện của người sử dụng lao động trình bày ý kiến của mình;
+ Thẩm phán chủ trì phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công có thể yêu cầu đại diện cơ quan, tổ chức tham gia phiên họp trình bày ý kiến;
+ Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công.
Ngay sau khi kết thúc phiên họp, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ việc dân sự.
Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công thảo luận và quyết định theo đa số.
- Trình tự, thủ tục giải quyết kháng cáo, kháng nghị quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công:
+ Ngay sau khi nhận đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công, Tòa án nhân dân cấp cao phải có văn bản yêu cầu Tòa án đã xét tính hợp pháp của cuộc đình công chuyển hồ sơ vụ việc để xem xét, giải quyết.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Tòa án đã ra quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công phải chuyển hồ sơ vụ việc cho Tòa án nhân dân cấp cao để xem xét, giải quyết.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao quyết định thành lập Hội đồng phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công và phân công một Thẩm phán chủ trì việc nghiên cứu hồ sơ. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án nhân dân cấp cao nhận được hồ sơ vụ việc, Hội đồng phúc thẩm phải tiến hành xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công. 
+ Quyết định của Hội đồng phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công của Tòa án nhân dân cấp cao là quyết định cuối cùng.
đ) Thủ tục công nhận hòa giải thành ngoài Tòa án (Chương XXXIII)
Để thể chế hóa tinh thần cải cách tư pháp về việc khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải, trọng tài; Toà án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó. BLTTDS năm 2015 quy định cơ chế, phương thức để yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án nhằm giảm số lượng vụ tranh chấp phải giải quyết tại Tòa án và nhanh chóng hàn gắn mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, cụ thể như sau:
Thứ nhất, về kết quả hòa giải thành vụ việc ngoài thành Tòa án được Tòa án xem xét ra quyết định công nhận là kết quả hòa giải thành vụ việc xảy ra giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải đã hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải (như kết quả hòa giải theo quy định của Luật hòa giải cơ sở, Luật thương mại, Luật đất đai, Bộ luật lao động, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...).
Thứ hai, việc xem xét công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án do một Thẩm phán giải quyết.
Thứ ba, điều kiện để Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án là các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý; một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận; nội dung thỏa thuận hòa giải thành của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba.
Thứ tư, quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nhưng có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Kết quả hòa giải ngoài Tòa án được Tòa án ra quyết định công nhận sẽ được cơ quan thi hành án dân sự thi hành theo pháp luật về thi hành án dân sự.
e) Thư, qu gi định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án có hiệu 
VII. THThư, qu gi định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòaương X
Để tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực hiện cam kết quốc tế về hoàn thiện thủ tục giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài, BLTTDS năm 2015 đã có nhiều quy định về thủ tục giải quyết các yêu cầu, tranh chấp có yếu tố nước ngoài như sau:
1. Các quy đi, BLTTDS năm 2015 đã có nhiều quy định về thủ tục giải quyết các yêu cầu, tranh chấp có yếu tốTòa án nư quy đi,, phán quyết của trọng tài nước ngoài cũng đã có nhcủa trọng tài nước ngoài hiều quy định về thủ tục giải quyếp hiện nay về trình tự, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu; về chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu; về thời hạn yêu cầu... Theo đó, bên cạnh việc có quyền nộp đơn yêu cầu yêu cầu công nhđó, bên cạnh việc cbông nhđó, bên cạnh việc có quyền nộp đơn yêu cầu yêu cầu quyền, lợi ích liên quan còn có quyền nộp đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam và yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
Đồng thời, thời hiệu nộp đơn yêu cầu cũng có những sửa đổi cơ bản theo hướng thời hiệu yêu cầu được quy định dài hơn là 03 năm đối với yêu cầu không công nhận, yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài; thời hiệu yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam là 06 tháng, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật.
2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền, nghĩa vụ tố tụng, năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Nhà nước nước ngoài.
3. Để kịp thời khắc phục tình trạng có sai sót trong các bản án, quyết định của Tòa án khi xem xét, giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành hay không công nhận bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài và phán quyết của trọng tài nước ngoài, Bộ luật tố tụng dân sự bổ sung quy định về việc cho phép xem lại các quyết định đó của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.
4.  Sửa đổi quy định về thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo hướng quy định đầy đủ, cụ thể hơn, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu hội nhập của đất nước, phù hợp với cam kết của Việt Nam và thông lệ quốc tế.
5. Thay đổi căn bản thủ tục thông báo, tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài nhằm đa dạng hóa các phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài nhằm đảm bảo hiệu quả và rút ngắn thời gian của việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài. Theo đó bên cạnh phương thức tống đạt, thông báo truyền thống được quy định tại điều ước quốc tế và thông qua con đường ngoại giao trước đây, Bộ luật tố tụng dân sự bổ sung thêm các phương thức tống đạt mới như: tống đạt theo đường dịch vụ bưu chính, tống đạt qua văn phòng đại diện, chi nhánh của họ tại Việt Nam, trường hợp thực hiện các phương thức tống đạt không có kết quả thì Tòa án tiến hành niêm yết công khai và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có), Cổng thông tin điện tử của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
6. Bổ sung quy định mới về việc người khởi kiện, người yêu cầu có quyền yêu cầu Tòa án đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác định địa chỉ của đương sự trong trường hợp không xác định được địa chỉ của đương sự ở nước ngoài thì có thể yêu cầu Tòa án Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, tuyên bố đương sự mất tích hoặc đã chết theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bổ sung quy định về thu thập chứng cứ ở nước ngoài.

7. Quy định mới, đặc thù về thủ tục thông báo về việc thụ lý, ngày mở phiên họp, phiên tòa, thời hạn mở phiên tòa, phiên họp hòa giải  đối với vụ việc có yếu tố nước ngoài; về thời hạn kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án xét xử vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài; về xử lý kết quả tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài và kết quả yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thu thập chứng cứ; về tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và xử lý kết quả tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án cấp phúc thẩm cho đương sự ở nước ngoài; về xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài để Tòa án áp dụng trong việc giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
VIII. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ, KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (Phần thứ mười)
Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng dân sự:
Bề trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng dân sự:Ố CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (Png tại Tòa án như: hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng; hành vi cnhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng dân sự:Ố CÁO TRONG ; hành vi vi ph vinhiệm của cơ quan; hành vi xúc phủa cxâm hh vi xúc phủa nghiêm, uy tín c xúc phủa nghiêm,, tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng dân sự:Ố CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (Png tại Tòa án như: hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụngdụng trong việc giải quyết vụ việc dân sự có yếu t diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng theo yêu cầu của Tòa án; hành vi không thi hành quy nghiêm,, tổTòa án v thi hành quy ngtài lithi chi lithi hànTòa án ho lithi hành quy nghiêm,, tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng dân sự:Ố ; hành vi can thiệp vào việc giải quyết vụ việc dân sự;...
Trên đây là những nội dung của một số điểm mới chủ yếu của Bộ luật tố tụng dân sự vừa được Quốc hội thông qua. 
PHẦN THỨ BA
TÀI LIỆU THAM KHẢO

I.  QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ MỘT SỐ NƯỚC VỀ CÁC LOẠI VỤ ÁN ĐƯỢC XÉT XỬ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN
 
1. Pháp luật tố tụng dân sự của Nga

Theo quy định tại Điều 121 BLTTDS của Nga thì lệnh của Tòa án đồng thời cũng là quyết định có hiệu lực thi hành và được đưa ra thi hành theo thủ tục chung về thi hành án. Lệnh của Tòa án - quyết định của Tòa án do một Thẩm phán ban hành dựa trên yêu cầu đòi nợ hoặc đòi lại tài sản theo những căn cứ được quy định tại Điều 122 của BLTTDS. Theo quy định này thì những yêu cầu theo đó Tòa án cấp lệnh là:

- Yêu cầu căn cứ vào hợp đồng đã được công chứng. 

- Yêu cầu căn cứ vào giao dịch được thực hiện dưới hình thức văn bản viết không cần công chứng, chứng thực. 
- Yêu cầu căn cứ vào văn bản chứng thực kỳ phiếu không được trả tiền, không được chấp nhận hoăc không xác định ngày tháng. 

- Yêu cầu đòi tiền cấp dưỡng cho trẻ chưa thành niên không liên quan đến việc xác định cha mẹ hoặc đòi hỏi phải triệu tập thêm những người có liên quan khác. 
- Yêu cầu công dân nộp khoản thuế bị thất thu hoặc nộp những khoản tiền bắt buộc khác. 
- Yêu cầu trả khoản tiền lương đã được chấm công nhưng chưa được trả cho người lao động. 
- Yêu cầu của cơ quan công an, cơ quan thuế vụ, cơ quan thừa phát lại đòi hoàn trả chi phí cho việc tìm kiếm bị đơn, người có nghĩa vụ và tài sản của họ, hoặc chi phí cho việc tìm kiếm trẻ em bị người có nghĩa vụ đem đi mất hoặc chi phí liên quan đến việc bảo quản tài sản của người có nghĩa vụ bị thu giữ và bảo quản tài sản khi bị buộc chuyển đi nơi khác.

Từ khi cấp lệnh của Tòa án, lệnh của Tòa án có hiệu lực pháp luật và không bị kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm. Tuy nhiên, lệnh của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định tại Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga.
2. Pháp luật tố tụng dân sự của Nhật bản

a) Thủ tục tố tụng dân sự tại Tòa án đơn giản
Tòa án đơn giản có thẩm quyền giải quyết vụ án liên quan đến yêu cầu có số tiền không vượt quá 1.400.000 yên (thời kỳ mới bắt đầu vào năm 1947 thì số tiền là 5000 yên, nhưng đã dần được tăng lên do sự sửa đổi sau đó), công nhận các qui định đặc biệt dưới đây so với thủ tục tố tụng dân sự thông thường, nhằm đơn giản hóa thủ tục khởi kiện, thủ tục xét xử. Gồm: Việc khởi kiện có thể được thực hiện bằng lời nói (Điều 271), nguyên đơn chỉ cần làm rõ nội dung tranh chấp thay cho nguyên nhân yêu cầu (Điều 272). Về nguyên tắc đương sự không cần phải chuẩn bị bằng văn bản, mà chỉ cần có mặt vào ngày tranh luận miệng để nêu ý kiến là đủ (Điều 276). Tòa án đơn giản khi thấy phù hợp có quyền yêu cầu nộp văn bản thay cho việc hỏi người làm chứng, đương sự hoặc người giám định, không phụ thuộc vào việc các bên đương sự có phản đối hay không (Điều 278 Hỏi bằng Văn bản). Thư ký tòa có quyền rút gọn việc ghi lời chứng của người làm chứng hoặc kết quả kiểm tra chứng cứ trong trường hợp được thẩm phán cho phép (Điều 170 Qui tắc). Các nội dung được ghi trong bản án cũng được đơn giản hóa (Điều 280).

Thủ tục tố tụng dân sự của Tòa án đơn giản ở Nhật Bản mặc dù nói là đã được đơn giản hóa và rút gọn nhưng nó vẫn là thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án thông thường. Các qui định đặc biệt chẳng qua chỉ dừng lại trong khuôn khổ của thủ tục tố tụng thông thường. 

b) Thủ tục tố tụng số tiền khởi kiện nhỏ (thủ tục tố tụng tiểu ngạch)
Thủ tục tố tụng số tiền khởi kiện nhỏ còn được gọi là “thủ tục tố tụng tiểu ngạch” “Cơ chế tố tụng số tiền khởi kiện nhỏ” được xây dựng thông qua Luật tố tụng dân sự mới được ban hành năm 1996. Thủ tục tố tụng số tiền khởi kiện nhỏ nghĩa là thủ tục giải quyết tranh chấp về số tiền khởi kiện nhỏ thường xảy ra trong đời sống hàng ngày một cách đơn giản nhanh chóng và chi phí thấp. Căn cứ để áp dụng thủ tục này là đối với các vụ án có mục đích đòi tiền với số tiền tranh chấp nhỏ, chỉ giới hạn ở những vụ án đòi tiền từ 600 ngàn yên trở xuống (ban đầu khi mới áp dụng thủ tục này là 300 ngàn yên nhưng sau đó được nâng lên, khoản 1 Điều 368).

Thủ tục tố tụng số tiền khởi kiện nhỏ có các đặc điểm sau: Nguyên đơn bị hạn chế về số lần sử dụng thủ tục tố tụng này (Điều 368, Qui tắc Điều 223), Điều 381; Tòa án chỉ mở một phiên tranh luận miệng đối với một vụ án (Điều 370). Tòa án chỉ xét xử một lần và ra bản án ngay trong ngày (đoạn chính của khoản 1 Điều 368); Chứng cứ có thể được sử dụng chỉ giới hạn trong các chứng cứ có thể điều tra ngay lập tức (Điều 371); trong thủ tục tố tụng tiểu ngạch hạn chế bị đơn không được quyền phản tố (Điều 369). Bản án trong tố tụng tiểu ngạch được tuyên ngay sau khi kết thúc xét xử (khoản 1 Điều 374). Về nguyên tắc đương sự không được quyền khiếu nại, kháng cáo lên Tòa án cấp trên (Điều 377). Đương sự không được phản đối lên Tòa án đơn giản đã ra bản án (khoản 1 Điều 378), Tòa án xét xử phản đối của đương sự đó là Tòa án đơn giản, nếu chấp nhận phản đối của đương sự thì vụ án sẽ chuyển sang thủ tục tố tụng dân sự thông thường. Đương sự không được quyền khiếu nại với bản án được tuyên sau khi có phản đối lên Tòa án cấp trên đối với bản án do Tòa án đơn giản tuyên để xử lý phản đối đó (Điều 380). Vụ án được chuyển sang thủ tục tố tụng thông thường trong những trường hợp quy định tại Điều 373 BLTTDS Nhật Bản.

c) Về thủ tục tố tụng “hối thúc trả nợ” (Thủ tục thúc giục chi trả)
Hối thúc trả nợ là thủ tục mà thư ký Tòa án đơn giản gửi văn bản hối thúc người có nghĩa vụ trả nợ, trong trường hợp tiếp nhận đề nghị của người có quyền về yêu cầu đòi tiền, chứng khoán hoặc cung cấp vật thay thế khác (trên thực tế chỉ giới hạn ở yêu cầu đòi tiền) và yêu cầu đó được công nhận là có căn cứ (Điều 382). Người phụ trách Thư ký Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu theo thủ tục hối thúc trả nợ (Điều 382, Điều 383). Trong thủ tục thúc giục chi trả, Tòa án không điều tra chứng cứ, không nghe đương sự trình bày để xác định xem đơn yêu cầu là có căn cứ hay không (Điều 386). Người có nghĩa vụ sau khi nhận được văn bản hối thúc trả nợ, nếu không phản đối trong vòng 2 tuần thì trong vòng 30 ngày sau đó người có quyền yêu cầu tòa tuyên bố về tạm thi hành và khi có đề nghị này thì Tòa án phải tuyên bố tạm thi hành đối với hối thúc trả nợ (Điều 391). Khi người có quyền không đề nghị Tòa án tuyên tạm thi hành trong vòng 30 ngày kể từ khi có quyền đề nghị tuyên tạm thi hành thì văn bản hối thúc trả nợ sẽ mất hiệu lực (Điều 392). Trong vòng 2 tuần kể từ khi nhận được tống đạt văn bản hối thúc trả nợ có kèm tuyên bố tạm thi hành mà người có nghĩa vụ không phản đối văn bản hối thúc này thì sẽ mất quyền phản đối đối với văn bản hối thúc trả nợ (Điều 393). Khi người có nghĩa vụ phản đối hợp pháp với thông báo hối thúc trả nợ hoặc tuyên bố tạm thi hành và nếu số tiền yêu cầu dưới 1,4 triệu yên thì sẽ chuyển sang thủ tục thông thường của Tòa án đơn giản có thư ký tòa đã ra thông báo hối thúc trả nợ, nếu số tiền là trên 1.4 triệu yên thì sẽ chuyển sang thủ tục thông thường của tòa án tỉnh quản lý tòa án đơn giản đó (Điều 395). Nếu người có nghĩa vụ không phản đối đối với tuyên bố tạm thi hành này trong vòng 2 tuần thì văn bản hối thúc trả nợ sẽ là văn bản xác nhận nghĩa vụ và người có quyền có thể căn cứ vào đó để yêu cầu cưỡng chế thi hành (Điều 396).

d) Về thủ tục tố tụng séc và hối phiếu
Tố tụng đối với séc và hối phiếu về cơ bản không có gì khác với tố tụng tiểu ngạch (tố tụng với số tiền nhỏ). Tố tụng đối với séc và hối phiếu chỉ hạn chế trên yêu cầu chi trả tiền bạc dựa trên hối phiếu, séc. Vụ án séc và hối phiếu không nhất thiết phải giải quyết tại tòa án giản lược, nếu yêu cầu thanh toán trên một 1,4 triệu thì có thể giải quyết tại tòa án cấp tỉnh. Nguyên đơn có quyền lựa chọn theo thủ tục tố tụng về séc, hối phiếu hoặc thủ tục thông thường khi khởi kiện yêu cầu về séc, hối phiếu. Đối với trường hợp khởi kiện séc, hối phiếu thì nhất thiết phải nêu rõ điều đó trong đơn khởi kiện (Điều 350 Luật tố tụng dân sự Nhật Bản). 

3. Pháp luật tố tụng dân sự của Trung Quốc

Theo tại Chương XIII của Luật tố tụng dân sự Trung Quốc thì trình tự đơn giản là trình tự sơ thẩm dung cho Tòa án nhân dân cơ sở và Tòa án do họ lập xét xử những vụ án dân sự đơn giản. Trình tự này là sự đơn giản hóa một số quy định của trình tự phổ thông, nếu quy định của trình tự đơn gian không có thì vẫn có thể áp dụng trình tự phổ thông. Chương này gồm 5 quy định về phạm vi áp dụng trình tự đơn giản, phương thức khởi kiện của đương sự, phương thức xét xử và phương thức truyền gọi tổ chức xét xử và thời hạn xét xử áp dụng trình tự đơn giản của Tòa án. 

Theo quy định tại Điều 142 Luật tố tụng dân sự Trung Quốc thì: “Tòa án nhân dân cơ cở và Tòa án do họ lạp ra khi xét xử những vụ án dân sự đơn giản có sự thật rõ ràng, quan hệ quyền lợi, nghĩa vụ rõ ràng, tranh chấp không lớn, thì có thể áp dụng những quy định của chương này”. 
Trong quá trình xét xử vụ án mặc dù đã áp dụng trình tự đơn giản nhưng nếu phát hiện tình tiết vụ án phức tạp, quan trọng, đã hòa giải không thể thỏa thuận được thì cần kịp thời áp dụng trình tự phổ thông để xét xử.

Đối với những vụ án dân sự đơn giản, nguyên đơn có thể khởi kiện bằng miệng, do một Thẩm phán giải quyết và kết thúc xét xử trong vòng 3 tháng kể từ ngày lập án.

4. Pháp luật tố tụng dân sự của Quebec Canada

Theo quy định tại Điều 481.1 Chương I Mục VIII thủ tục đơn giản hóa bằng phương pháp tờ khai của Tập II Bộ luật tố tụng dân sự của Quebec Canada thì: Trừ khi có các quy định khác, những quy định đặc biệt trong mục này áp dụng đối với tất cả những tố tụng mà giá trị khiếu nại hoặc giá trị của đối tượng tranh chấp bằng hoặc ít hơn 50. 000 USD, kể cả tiền lãi dồn đến ngày khởi kiện và tiền bồi thường nêu tại Điều 619 của Bộ luật dân sự Quebec. 


Những quy định đặc biệt này cũng áp dụng đối với sự bồi thường khiếu kiện, bất kể giá trị tranh chấp trong bất kỳ vấn đề nào về:

a) Giá bán bất động sản;

b) Giá trong hợp đồng dịch vụ, ngoài hợp đồng gắn liền với bất động sản nếu gái trị của đối tượng tranh chấp lớn hơn 50.000 USD, hay trong hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng vận chuyển hàng hóa;

c) Các khiếu kiện liên quan đến hợp đồng thuê nhân công, hợp đồng cho thuê, hợp đồng gửi tiền có lãi hoặc hợp đồng vay tiền;

d) Tiền thù lao của người được ủy thác, người bảo lãnh hoặc viên chức dịch vụ;

e) Hối phiếu, séc, giấy hẹn trả tiền hoặc giấy biên nhận nợ;

f) Thuế, thuế suất và định giá tính thuế theo bất kỳ luật nào của Quebec.

Theo đề nghị, Tòa án có thể ra lệnh tố tụng được tiếp tục theo thủ tục thông thường nếu có sự phức tạp của vấn đề hoặc tình hình đặc biệt đảm bảo điều đó, hoặc nếu có nguy hiểm cao độ rằng tiếp tục tố tụng theo thủ tục đơn giản hóa sẽ đến nhiều bất công cho một trong các bên (Điều 481.2).

Tố tụng được mở đầu bằng tờ khai do nguyên đơn hoặc người đại diện của họ chuẩn bị và ký; nội dung tờ khai, kể cả mô tả các bên phải tuân theo các quy định của các điều 110 đến 119. Đầu tờ khai phải chỉ rằng tố tụng được mở theo thủ tục đơn giản hóa (Điều 481.4) và các nội dung khác của thủ tục này được quy định từ Điều 481.4 đến Điều 481.17 Bộ luật tố tụng dân sự của Quebec Canada.

5. Pháp luật tố tụng dân sự của Đài Loan

Chương III Bộ luật tố tụng dân sự Đài Loan quy định về thủ tục giản đơn. Theo quy định tại Điều 427 Bộ luật tố tụng dân sự Đài Loan thì tranh chấp về quyền tài sản nếu giá ngạch vụ án không quá mức chênh lệch được quy định tại Điều 466 thì áp dụng thủ tục giản đơn (100.000 Yuan).


Trong những trường hợp sau đây, thì áp dụng thủ tục giản đơn mà không phụ thuộc vào giá ngạch vụ án:

a) Tranh chấp về thời hạn thuê nhà hoặc thời hạn vay mượn;

b) Tranh chấp giữa chủ và thợ trong hợp đồng thuê mướn dịch vụ mà thời hạn không quá một năm;

c) Tranh chấp giữa người du lịch và chủ khác sạn, chủ nhà hàng về trả tiền ăn, tiền ở, phương tiện, trông giữ hành lý, tiền, tài sản…

d) Tranh chấp về yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu;

e) Tranh chấp về việc xác định ranh giới bất động sản hoặc cắm mốc đất;

f) Tranh chấp đòi nợ trong trường hợp có giấy vay nợ;

g) Tranh chấp đòi nợ mà nhiều người cùng vay;

h) Tranh chấp về lãi suất tiền thuê, tiền hoa hồng, cấp dưỡng ly hôn, trợ cấp hưu trí và bất kỳ các việc trả tiền theo định kỳ.

Đối với các tranh chấp khác (không quy định tại khoản 2 Điều này) thì có thể áp dụng thủ tục giản đơn nếu các bên yêu cầu.

Nếu đương sự yêu cầu thì Tòa án cũng có thể quyết định áp dụng thủ tục thông thường để giải quyết những tranh chấp quy định tại khoản 2 Điều này mà phức tạp. Quyết định của Tòa án về việc này không thể bị kháng cáo.

Việc nghiên cứu pháp luật tố tụng một số nước như trên cho thấy rằng pháp luật tố tụng dân sự của nhiều nước trên thế giới bên cạnh thủ tục tố tụng thông thường đều có xây dựng một thủ tục tố tụng giản đơn hoặc thủ tục ra lệnh áp dụng đối với những tranh chấp đơn giản, rõ ràng hoặc giá ngạch thấp. Tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế mỗi nước, thu nhập của người dân cũng như quan niệm của nhà lập pháp mà quy định về vụ kiện có giá ngạch thấp ở mỗi nước cũng khác nhau. Ví dụ: Nhật Bản dưới 1.400.000 yên, Quebec Canada dưới 50. 000 USD….”
II. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP DÂN SỰ 
TẠI TÒA ÁN – Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao

Từ thực tiễn áp dụng những quy định của pháp luật về hòa giải trong việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án như trình bày ở phần trên, có thể thấy rằng, còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về vấn đề hòa giải. Do đó, đặt ra nhiệm vụ phải nghiên cứu, so sánh và đánh giá một cách khách quan, toàn diện pháp luật về hòa giải của các nước trên thế giới; từ đó, tiếp thu có chọn lọc các quy định phù hợp để hoàn thiện chế định hòa giải trong tố tụng dân sự của Việt Nam.

1. Hòa giải theo pháp luật tố tụng dân sự Nhật Bản

Pháp luật tố tụng dân sự của Nhật Bản quy định nhiều phương thức thỏa thuận để giải quyết tranh chấp. Một trong những phương thức lâu đời và phổ biến nhất là hòa giải trước khi thụ lý vụ án vì theo truyền thống của Nhật Bản, việc giải quyết tranh chấp bằng phán quyết của Tòa án là biện pháp cuối cùng sau khi đã áp dụng các biện pháp khác. Theo quy định tại Điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự của Nhật Bản thì đương sự có quyền yêu cầu thực hiện hòa giải tại Tòa án giản lược có thẩm quyền theo địa chỉ của bên đương sự còn lại. Trường hợp không thực hiện hòa giải được thì Tòa án bắt đầu thủ tục tranh tụng ngay lập tức. 


Theo tinh thần quy định tại Điều 89 Bộ luật tố tụng dân sự của Nhật Bản thì thủ tục hòa giải được thực hiện không phân biệt ở giai đoạn tố tụng nào. Khác với pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam (việc hòa giải do một Thẩm phán tiến hành), tại Nhật Bản sự tham gia của Thẩm phán trong quá trình hòa giải bị hạn chế. Để đạt mục đích này, các bên có quyền yêu cầu thành lập Hội đồng hòa giải. Hội đồng hòa giải gồm có Thẩm phán và ít nhất hai thành viên khác của Hội đồng. Các thành viên này được lựa chọn từ những người có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hội đồng hòa giải nghe trình bày của các bên, khuyến khích các bên cùng nhân nhượng nhằm đạt một thỏa thuận để giải quyết tranh chấp. Sự tham gia của những người có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tranh chấp trong quá trình hòa giải có ý nghĩa quan trọng bởi họ là những người hiểu rõ về nội dung tranh chấp; từ đó có thể dẫn dắt các bên đi đến một thỏa thuận chung. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 279 Bộ luật tố tụng dân sự của Nhật Bản thì Tòa án, nếu xét thấy cần thiết, có thể yêu cầu ủy viên tư pháp hỗ trợ trong việc thực hiện hòa giải.


Ngoài ra, pháp luật tố tụng dân sự của Nhật Bản cho phép thực hiện hòa giải bằng văn bản mà không cần phải có sự có mặt của đương sự. Theo đó, Điều 264 Bộ luật tố tụng dân sự của Nhật Bản quy định “Trong trường hợp đương sự ở xa hoặc vì các lý do khác mà việc trình diện được cho là khó khăn thì, nếu đương sự xuất trình văn bản về việc chấp nhận bản thảo các nội dung hòa giải do tòa án hoặc thẩm phán do chánh án ủy nhiệm hoặc chánh án do tòa án ủy nhiệm nêu ra, đồng thời bên đương sự còn lại khi trình diện trong thời gian tranh luận trực tiếp tại tòa đã chấp nhận bản thảo các nội dung hòa giải đó thì xem như vụ việc đã được hòa giải giữa các bên đương sự”.


Kết thúc thủ tục hòa giải, các bên sẽ ký kết thỏa thuận hòa giải. Thỏa thuận hòa giải được Tòa án xem xét công nhận theo quy định tại Điều 267 Bộ luật tố tụng dân sự Nhật Bản. Quyết định công nhận thỏa thuận hòa giải của các bên của Tòa án có hiệu lực như một phán quyết cuối cùng.

2. Hòa giải theo pháp luật tố tụng dân sự Pháp

Hòa giải được coi là một biện pháp giải quyết tranh chấp phổ biến và hiệu quả tại Pháp. Thủ tục hòa giải được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự mới của Pháp; trong đó phân chia thành hai phương thức hòa giải bao gồm: phương thức hòa giải có sự tham gia của Hòa giải viên và phương thức hòa giải không có sự tham gia của Hòa giải viên. 


Theo quy định tại Điều 131-1 của Bộ luật tố tụng dân sự Pháp thì theo yêu cầu của đương sự, Thẩm phán có quyền chỉ định Hòa giải viên để thực hiện thủ tục hòa giải. Trong quá trình Hòa giải viên tiến hành hòa giải, Thẩm phán có quyền áp dụng những biện pháp cần thiết khác để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên. Thời hạn thực hiện nhiệm vụ của Hòa giải viên là không quá ba tháng. Theo yêu cầu của Hòa giải viên, thời hạn này có thể được gia hạn và thời gian gia hạn không được quá ba tháng. 


Đối với chức danh Hòa giải viên, Tòa án có thể chỉ định một cá nhân hoặc một tổ chức. Đối với cá nhân có thể được chỉ định làm Hòa giải viên nếu đáp ứng các điều kiện sau: có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; không có tiền án; không bị kỷ luật hoặc bị xử phạt hành chính dưới hình thức tạm đình chỉ hoặc cho thôi việc; có chứng chỉ thực hiện chức năng hòa giải viên; có kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục hòa giải; đảm bảo không liên quan đến tranh chấp cần hòa giải…Đối với tổ chức thì đại diện theo pháp luật của tổ chức đó phải cử ra một cá nhân đại diện cho tổ chức đó thực hiện thủ tục hòa giải.


Sau khi Tòa án ra quyết định chỉ định Hòa giải viên, Thư ký Tòa án phải gửi bản sao quyết định này cho các bên và hòa giải viên. Hòa giải viên phải thông báo ngay cho Tòa án về việc đồng ý hoặc không đồng ý thực hiện thủ tục hòa giải. 


Khi thực hiện hòa giải, Hòa giải viên có nhiệm vụ dẫn dắt các bên đi đến một thỏa thuận thống nhất để giải quyết tranh chấp. Hòa giải viên không có quyền thu thập chứng cứ, nhưng có quyền triệu tập các bên và người thứ ba (nếu có sự đồng ý của các bên) để nghe ý kiến. Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ thì hòa giải viên phải thông báo cho Tòa án biết. 


Theo quy định tại Điều 131-10 Bộ luật tố tụng dân sự Pháp thì thủ tục hòa giải có thể kết thúc bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của đương sự hoặc Hòa giải viên. Thẩm phán có quyền đình chỉ thủ tục hòa giải nếu xét thấy việc thực hiện thủ tục hòa giải không có hiệu quả và không cần thiết. Hết thời hạn thực hiện hòa giải, Hòa giải viên phải thông báo cho Thẩm phán về việc đương sự có đạt được thỏa thuận hay không. Trường hợp không đạt được thỏa thuận thì Tòa án tiến hành thủ tục giải quyết vụ việc. Trường hợp các bên đạt được thỏa thuận để giải quyết tranh chấp, theo yêu cầu của các bên, Thẩm phán ra quyết định công nhận hòa giải thành. Sau khi kết thúc thủ tục hòa giải, Thẩm phán quyết định việc trả thù lao cho Hòa giải viên. Những kết luận của Hòa giải viên và các thông tin, tài liệu mà đương sự cung cấp cho Hòa giải viên không được coi là chứng cứ để giải quyết vụ việc trong các giai đoạn tiếp theo. Quyết định về việc tiến hành hoặc chấm dứt thủ tục hòa giải không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

 
Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự của Pháp thì thủ tục hòa giải có thể được tiến hành trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp hoặc trong từng giai đoạn giải quyết tranh chấp. Bên cạnh đó. pháp luật tố tụng dân sự Pháp cũng có quy định về thủ tục hòa giải tiền tố tụng. Theo quy định tại Điều 830 Bộ luật tố tụng dân sự Pháp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án tiến hành thủ tục hòa giải tiền tố tụng. Trong trường hợp này thủ tục hòa giải có thể được thực hiện bởi Thẩm phán hoặc một người do Tòa án chỉ định. Thời hạn để thực hiện hòa giải trong trường hợp này là một tháng và có thể gia hạn thêm một tháng nếu có yêu cầu của người tiến hành hòa giải.

3. Hòa giải theo pháp luật tố tụng dân sự Nga
Theo quy đinh của pháp luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga thì hòa giải là thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua việc làm giảm xung đột quyền lợi giữa các bên. Thủ tục hòa giải tại Tòa án được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự và Bộ luật tố tụng trọng tài của Liên Bang Nga.  Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga quy định đương sự có quyền thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Theo khoản 5 Nghị quyết số 11 của Hội nghị Thẩm phán Tòa án tối cao Liên Bang Nga ngày 24-6-2008 hướng dẫn áp dụng các quy định về chuẩn bị xét xử vụ việc dân sự đã hướng dẫn: “Phù hợp với nguyên tắc tự định đoạt, các bên có quyền kết thúc việc giải quyết vụ án bằng thỏa thuận hòa giải ngay cả ở giai đoạn chuẩn bị xét xử”. 
Trước ngày 01-01-2011, pháp luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga không quy định thủ tục hòa giải có sự tham gia của Hòa giải viên. Theo quy định tại điểm 5 khoản 1 Điều 150 Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga thì trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán có nghĩa vụ phải thực hiện các biện pháp để các bên tiến hành hòa giải thông qua việc giải thích cho các bên quyền giải quyết tranh chấp bằng hòa giải và hậu quả pháp lý của việc ký kết thỏa thuận hòa giải.
Tuy nhiên, kể từ ngày 01-01-2011 Luật liên bang số 193/LLB ngày 27-7-2010 về thủ tục lựa chọn thay thế để giải quyết tranh chấp với sự tham gia của hòa giải viên có hiệu lực. Luật này quy định phương pháp lựa chọn để giải quyết tranh chấp tại Tòa án giữa các bên; tức là các bên có quyền lựa chọn thủ tục hòa giải thông thường (do Thẩm phán thực hiện mà không có sự tham gia của Hòa giải viên) hoặc thủ tục hòa giải có sự tham gia của Hòa giải viên. Như vậy, kể từ ngày 01-01-2011 pháp luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga mở rộng phương thức thực hiện hòa giải để các bên lựa chọn; đó là có hoặc không có sự tham gia của Hòa giải viên.
Theo đó, trong tất cả các giai đoạn giải quyết vụ án trước khi bản án được ban hành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án cho phép áp dụng thủ tục hòa giải với sự tham gia của Hòa giải viên. Theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Bộ luật tố tụng dân sự Nga thì Tòa án có quyền tạm đình chỉ giải quyết vụ án trong thời gian không quá 60 ngày theo yêu cầu của các bên để thực hiện thủ tục hòa giải với sự tham gia của Hòa giải viên. Kết thúc thủ tục hòa giải, các bên ký kết thỏa thuận hòa giải thể hiện ý chí của từng bên với sự giúp đỡ của Hòa giải viên và Tòa án không phải ban hành bản án. Trường hợp các bên đã ký kết thỏa thuận áp dụng thủ tục hòa giải và trong thời hạn quy định để tiến hành hòa giải các bên có nghĩa vụ không yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp.
 Trong quá trình thực hiện thủ tục hòa giải, các bên có quyền ký kết 3 loại thỏa thuận sau: 
Thỏa thuận về việc lựa chọn áp dụng thủ tục hòa giải
Thỏa thuận về áp dụng thủ tục hòa giải là thỏa thuận bằng văn bản của các bên được lập trước hoặc sau khi phát sinh tranh chấp về việc giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải với sự tham gia của Hòa giải viên.  
Thỏa thuận về việc thực hiện thủ tục hòa giải
Thỏa thuận về thực hiện thủ tục hòa giải là thỏa thuận bằng văn bản của các bên mà kể từ thời điểm ký kết thỏa thuận này thủ tục hòa giải với sự tham gia của Hòa giải viên bắt đầu.
Thỏa thuận về việc thực hiện thủ tục hòa giải phải có các nội dung chính sau:
- Nội dung tranh chấp
- Tên hòa giải viên
- Trình tự thực hiện hòa giải
- Chi phí thực hiện hòa giải
- Thời hạn thực hiện hòa giải
Thỏa thuận hòa giải
Thỏa thuận hòa giải là thỏa thuận của các bên về việc giải quyết tranh chấp sau khi thực hiện thủ tục hòa giải với sự tham gia của hòa giải viên. Thỏa thuận hòa giải phải được lập thành văn bản và phải có các nội dung chính sau:
- Các bên tham gia hòa giải
- Nội dung tranh chấp
- Thủ tục hòa giải có sự tham gia của Hòa giải viên
- Việc giải quyết tranh chấp, quyền và nghĩa vụ của các bên và thời gian thực hiện.
Thỏa thuận hòa giải của các bên có thể được Tòa án công nhận theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và có hiệu lực ngay.
4. Hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Trung Quốc
Tại Trung Quốc, hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng dân sự nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng của truyền thống, đặc biệt là các tư tưởng triết lý của Nho giáo, do đó, hòa giải được coi là một biện pháp có ý nghĩa quan trọng và được ưa chuộng trong việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Hòa giải trong tố tụng dân sự của Trung Quốc được quy định trong Luật tố tụng dân sự ngày 09 tháng 4 năm 1991 (được sửa đổi lần đầu ngày 28 tháng 10 năm 2007 và sửa đổi lần thứ hai ngày 31 tháng tám năm 2012).Trong lần sửa đổi cuối cùng năm 2012, Luật tố tụng dân sự Trung Quốc đã bổ sung một số quy định về hòa giải nhằm mục đích khuyến khích hòa giải hơn nữa trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Trong lần sửa đổi này, quy định các bên phải cố gắng hòa giải trước và trong quá trình giải quyết tranh chấp đã được nhấn mạnh cùng với việc quy định linh hoạt việc lựa chọnđịa điểm tiến hành hòa giải tranh chấp. Việc khuyến khích các bên tranh chấp tiến hành hòa giải trước khi yêu cầu Tòa án giải quyết đã được pháp luật quy định từ lâu, tuy nhiên, lần sửa đổi này đã nhấn mạnh hơn trách nhiệm hòa giải của các bên trước khi khởi kiện tại Tòa án và thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành trước hoặc sau khi khởi kiện tại Tòa án.
Theo Điều 9 Luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thì hòa giải là một nguyên tắc hoạt động của các cơ quan xét xử“Tòa án nhân dân giải quyết cá vụ án dân sự phải tiến hành hòa giải theo nguyên tắc tự nguyện và hợp pháp”.
Chế định hòa giải được quy định cụ thể tại Chương 8 Luật Tố tụng dân sự 
Trung Quốc, gồm một số điểm đáng chú ý sau:
- Các vụ việc bắt buộc phải hòa giải:

Thủ tục hòa giải tại Tòa án được coi là bắt buộc trong giải quyết các vụ việc liên quan đến ly hôn, cấp dưỡng, vụ việc có thể thi hành ngay và các vụ việc khác mà không cần thiết phải ký kết thỏa thuận hòa giải. Đối với các vụ việc khác thì việc áp dụng thủ tục hòa giải do các bên quyết định.

- Người tham gia hòa giải:
Theo Điều 86 và Điều 87 Luật tố tụng dân sự Trung Quốc thì người tham 
gia hòa giải gồm: Thẩm phán, nguyên đơn, bị đơn, nhân chứng, đơn vị và cá 
nhân có liên quan.
- Địa điểm hòa giải: Địa điểm hòa giải có thể được thực hiện tại địa phương bất cứ khi nào có thể. Đây là nội dung sửa đổi căn bản so với Luật tố tụng dân sự năm 1991 và 1997. Sự thay đổi này nhằm mục đích khuyến khích hơn nữa việc hòa giải trong Tòa án và ngoài Tòa án. Tòa án có thể tố chức hòa giải ngay tại địa điểm tranh chấp. Điều này tạo thuận lợi cho các đương sự trong việc đi lại, cung cấp chứng cứ, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho tòa án hiểu rõ được thực tế tranh chấp và đưa ra được phương án hòa giải thuận lợi cho việc thi hành.
- Thủ tục hòa giải:
Thủ tục hòa giải có thể do một Thẩm phán hoặc một Hội đồng tiến hành. 
Về nguyên tắc, hòa giải đi đến thỏa thuận, Tòa án nhân dân phải làm bản 
hòa giải ghi rõ kết quả hòa giải, trừ một số trường hợp sau:
+ Những vụ án ly hôn đã hòa giải đi đến hàn gắn quan hệ hôn nhân.
+ Các vụ án về cấp dưỡng đã hòa giải đi đến duy trì mối quan hệ nuôi 
dưỡng.
+ Những vụ án khác không cần làm bản hòa giải.
Bản hòa giải sau khi có chữ ký của hai bên đương sự có ngay hiệu lực 
pháp luật. Hòa giải không đi đến thỏa thuận thì Tòa án nhân dân kịp thời ra phán quyết.
Như vậy, điểm khác biệt về hòa giải trong pháp luật Trung Hoa so với 
pháp luật Việt Nam là bản hòa giải sau khi được lập sẽ có ngay hiệu lực. Và 
trong một số trường hợp thì hòa giải thành Tòa án không cần lập bản hòa giải 
mà chỉ cần ghi vào biên bản, sau khi có chữ ký hoặc đóng dấu của hai bên 
đương sự, Thẩm phán, Thư ký là có hiệu lực pháp luật ngay.
- Thủ tục công nhận thỏa thuận hòa giải
Thủ tục công nhận thỏa thuận hòa giải giữa các bên được quy định tại Phần 6 (Điều 194 và Điều 195) Luật tố tụng dân sự. Đây là những quy định mới được bổ sung nhằm khuyến khích hòa giải giữa các bên cho dù việc hòa giải có được tiến hành theo thủ tục tố tụng tại Tòa án hay không. Những sửa đổi năm 2012 nhấn mạnh vào thủ tục công nhận các thỏa thuận hòa giải thông qua thủ tục xác nhận của Tòa án và thủ tục để thực thi các thỏa thuận hòa giải này. Những quy định này áp dụng cho tất cả các thỏa thuận hòa giải, dù được thực hiện trước khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thỏa thuận hòa giải có hiệu lực, hai bên sẽ nộp đơn xin xác nhận thỏa thuận hòa giải tới Toà án nhân dân ở nơi tổ chức hòa giải theo quy định của Luật hòa giải nhân dân và pháp luật khác có liên quan.
Toà án nhân dân sẽ ra quy định để xác định tính hợp lệ của thỏa thuận hòa giải sau khi nhận đơn và xác nhận rằng ứng dụng là phù hợp với pháp luật. Nếu một bên từ chối thực hiện hoặc không hoàn toàn thực hiện các phán quyết, bên kia có thể áp dụng đối với Toà án nhân dân để thực hiện . Ứng dụng này sẽ bị từ chối nếu nó không phải là phù hợp với pháp luật. Cả hai bên có thể thay đổi thỏa thuận thông qua hòa giải hoặc đạt được một thỏa thuận hòa giải mới hoặc mang lại một vụ kiện trước tòa án nhân dân.
Sau khi nhận đơn Toà án nhân dân sẽ xác định tính hợp lệ của thỏa thuận hòa giải và xác nhận rằng thỏa thuận trọng tài là phù hợp với pháp luật. Nếu một bên từ chối thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các phán quyết, bên kia có thể yêu cầu Toà án nhân dân. Yêu cầu công nhận thỏa thuận hòa giải sẽ bị từ chối nếu nó không phù hợp với pháp luật. Cả hai bên có thể thay đổi thỏa thuận thông qua hòa giải hoặc đạt được một thỏa thuận hòa giải mới hoặc khởi kiện raTòa án nhân dân.
Có thể nói những quy định mới này để tiếp tục khẳng định xu hướng tăng việc sử dụng hòa giải để giải quyết tranh chấp trong pháp luật tố tụng dân sự Trung quốc.

5. Hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Đức
Theo pháp luật về tố tụng dân sự của Đức thì hòa giải là một quá trình thương lượng giữa các bên nhằm đạt được sự nhất trí trong việc giải quyết tranh chấp. Người hòa giải có thể là luật sư, chuyên gia tâm lý hay những người hoạt động trong các ngành, nghề khác. Hòa giải viên phải là người vô tư, độc lập, không có quyền ra quyết định mà chỉ hướng dẫn các bên trong quá trình hòa giải. Tham gia vào quá trình hòa giải, ngoài luật sư, Thẩm phán có thể còn có các chuyên gia tâm lý, ngôn ngữ để hỗ trợ các bên. Hòa giải viên phải công bằng với các bên, tiếp xúc với các bên và tiến hành từng cuộc thảo luận riêng với từng bên. Việc hòa giải này phải đạt được sự nhất trí của tất cả các bên. Các bên có thể chấm dứt hòa giải bất cứ lúc nào. Hòa giải viên có thể chấm dứt việc hòa giải khi thấy việc giải quyết giữa các bên không đi đến thỏa thuận. So với việc giải quyết tranh chấp thông qua xét xử, giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa giải sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí và các bên tranh chấp có thể giũ được bí mật thông tin.
Một số điểm lưu ý về thủ tục hòa giải tại Tòa án của Đức có thể được tóm lược như sau:
Thứ nhất, đối với hòa giải tại Tòa án, Thẩm phán nhận hồ sơ và các bên thỏa thuận ngày hòa giải, thông thường trong thời hạn 21 ngày. Trong khi đó, thời hạn xét xử của Tòa án thường là 01 năm.
Thứ hai, hòa giải tại Tòa án bắt buộc phải có luật sư. Luật sư có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, đánh giá vụ việc. Thẩm phán không tiến hành hòa giải, Thẩm phán chỉ là người hỗ trợ, hướng dẫn các bên trong quá trình hòa giải. Nếu vụ án hòa giải tại Tòa án không thành công thì Thẩm phán đã tham gia hòa giải sẽ không tham gia xét xử vụ án đó.

Thứ ba, thông thường tỷ lệ hòa giải thành công cao trong các lĩnh vực mà pháp luật chưa quy định cụ thể, các bên tranh chấp khó tiên lượng kết quả giải quyết tranh chấp, ví dụ như tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng.
Xuất phát từ những ưu điểm của thủ tục hòa giải, Tòa án liên bang và các bang hiện đang triển khai nhiều dự án phát triển hòa giải và đào tạo hòa giải viên. Các hòa giải viên có thể là luật sự, Thẩm phán hoặc là những người làm việc ở một số ngành, nghề khác như tâm lý, ngôn ngữ. Các hòa giải viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về hòa giải, nghệ thuật đàm phán, giao tiếp, dàn xếp xung đột, vai trò của pháp luật trong hòa giải, thực tiễn vụ việc và hỗ trợ quá trình thỏa thuận của các bên. Hiện nay, nhiều Tòa án của Đức đã có chính sách khuyến khích các Thẩm phán nâng cao kỹ năng hòa giải, đánh giá cao những Thẩm phán có thành tích cao trong việc hòa giải.
IV. THỦ TỤC XÉT XỬ RÚT GỌN CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI PHÁP
Thủ tục xét xử rút gọn là một thủ tục chỉ được áp dụng tại Toà giản lược, một cấp xét xử tại Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp ở  Pháp. Việc thành lậpToà giản lược là nhằm tới 03 mục tiêu :
· Nâng cao hiệu quả của công việc xét xử và đảm bảo việc xét xử được nhanh chóng và kịp thời,
· Giúp các đương sự dễ dàng tiếp cận hơn với toà án mà không bắt buộc phải thông qua luật sư.
· Giảm tải các công việc đồng thời khắc phục được sự tồn đọng các vụ việc  tại Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp.
 Để hiểu rõ về thủ tục xét xử rút gọn, chúng ta cần tìm hiểu kỹ về môt hình Toà giản lược trong hệ thống toà án tư pháp của Pháp.

1. Sự ra đời của Toà giản lược- Mô hình xét xử áp dụng thủ tục rút gọn 
Trong nhiều thập kỷ, các toà án tư pháp của Pháp đã luôn gặp phải vấn đề án tồn đọng quá nhiều. Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp D.Perben đã đề nghị cho thành lập các Toà giản lược có thẩm quyền xét xử các tranh chấp nhỏ trong đời sống hàng ngày về dân sự cũng như hình sự.
Như vậy, một số Toà giản lược được thành lập theo Luật về chương trình và định hướng đối với ngành tư pháp ngày 09/9/2002, được bổ sung bởi Luật tổ chức ngày 26/2/2003 về quy chế Toà giản lược nhằm giảm tải cho các Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp. Tiếp theo, Luật ngày 26/1/2005 đã mở rộng thẩm quyền của Toà giản lược và đã cho phép các thẩm phán toà giản lược tham gia vào các phiên toà tiểu hình với tư cách là hội thẩm. Luật ngày 5/3/2007 đã bổ sung các quy định về tuyển chọn, đào tạo và trách nhiệm của các thẩm phán. 
Mới đây, Luật ngày 13/12/2011 về việc phân chia các vụ án và làm giảm bớt một số thủ tục xét xử đã xoá bỏ Toà giản lược nhưng vẫn duy trì các thẩm phán toà giản lược. Như vậy, các thẩm phán Toà  giản lược sẽ chuyển sang trực thuộc các Toà sơ thẩm thẩm quyền rộng . Chánh án toà sơ thẩm thẩm quyền rộng phân các thẩm phán toà giản lược về các bộ phận khác nhau của toà mà họ có thể tham gia có xem xét đến chức năng của họ tại toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp và hoạt động mà họ tham gia ( điều 121-6 luật tổ chức toà án).Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã đồng ý để cho Toà giản lược được tiếp tục duy trì như hiện nay cho đến tháng 1 năm 2015.
2. Thẩm quyền của Toà giản lược
Thẩm quyền của Toà giản lược được quy định tại Luật về chương trình và định hướng đối với ngàn h tư pháp nêu trên, và được bổ sung bằng Luật số 2005-47 ngày 26/01/2005 như sau :
2.1.Thẩm quyền về dân sự :
a)Toà giản lược có thẩm quyền xét xử chung thẩm đối với các tranh chấp sau :
- Các tranh chấp liên quan đến quyền nhân thân hoặc động sản có giá trị không vượt quá 4000 euros, trừ các vụ án liên quan đến vay để tiêu dùng và các vụ án liên quan đến các hợp đồng thuê nhà ở;
- Mọi tranh chấp liên quan đến khiếu kiện đòi trả lại tiền đặt cọc bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng ( trường hợp của hợp đồng thuê nhà có giá trị tối đa là 4000 euros tại các địa phương không có người ở được điều chỉnh bởi Luật ngày 6/7/1989);
- Các thủ tục yêu cầu phải thanh toán và phải thực hiện nghĩa vụ khi đó là những yêu cầu không liên quan đến một tranh chấp có giá trị trên 4000 euros.
Phán quyết của Toà giản lược trong các trường hợp trên là các phán quyết chung thẩm, có nghĩa là có hiệu lực pháp luật ngay và các bên không có quyền kháng cáo phúc thẩm.
b) Toà giản lược có thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với các tranh chấp có giá trị không  xác định được có nguồn gốc từ việc thực hiện một nghĩa vụ có giá trị dưới 4000 euros.Trong trường hợp này,các đương sự có quyền kháng cáo phúc thẩm đối với phán quyết của Toà giản lược đã tuyên. 
c)Thẩm quyền theo lãnh thổ của Toà giản lược là thẩm quyền của Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp mà Toà giản lược đó gắn với.
2.2.Thẩm quyền về hình sự :
a)Toà giản lược có thẩm quyền xét xử các tội vi cảnh thuộc 4 loại tội đầu tiên của tội vi cảnh (điều 521 Bộ luật tố tụng hình sự). 

Những tội vi cảnh này là những vi phạm về mặt hình sự ít nghiêm trọng nhất, ví dụ như gây tiếng ồn vào ban đêm, săn bắn mà không có giấy phép, hầu hết các vi pham về giao thông, ngoại trừ các tội vi cảnh mang tính chất vu khống, lăng mạ không công khai,nhẹ hoặc trầm trọng thuộc loại tội thứ nhất và thứ 4 và các tội vi cảnh thuộc loại tội thứ 5 đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà vi cảnh. Do đó, thẩm phán toà giản lược không thể tuyên các bản án phạt tù, ngay cả việc cho hưởng án treo.

b)Thẩm phán toà giản lược có thể ngồi xét xử với tư cách là hội thẩm trong hội đồng xét xử của Toà tiểu hình. Các toà án giản lược cũng có thẩm quyền xét xử một số tội vi cảnh thuộc 4 loại tội đầu tiên do trẻ vị thành niên phạm phải theo quy định của điều 21 Pháp lệnh ngày 2/2/1945.

3. Thủ tục tố tụng tại Toà giản lược 
Toà giản lược luôn luôn xét xử với một thẩm phán duy nhất và diễn ra tại trụ sở của Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp.Quy trình tố tụng tại Toà giản lược có đặc trưng là đơn giản và nhanh chóng.

3.1.Nộp đơn yêu cầu toà thụ lý vụ kiện
Các đương sự có thể nộp đơn khởi kiện và các chứng cứ kèm theo thông qua các hình thức sau :

· Nộp đơn trực tiếp tại Phòng lục sự của Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp;

· Gửi bằng thư có bảo đảm;

· -Thông qua thừa phát lại và có bản sao gửi cho phòng lục sự;

*Án phí : 35 euros.

3.2.Đại diện của các bên đương sự và trợ giúp pháp lý tại Toà giản lược
Cá nhân có thể tự mình đại diện hoặc nhờ luật sư đại diện hoặc trợ giúp tại toà nhưng không bắt buộc.
Ngoài ra, cá nhân cũng có nhờ những người sau đây đại diện hoặc trợ giúp cho mình tại toà án :
· Vợ/chồng, người sống chung nhưng không có hôn thú,

· Cha mẹ hoặc anh em ruột thịt,

· Người thân hoặc anh em họ trong phạm vi 3 đời,

Nhà nước, các Tỉnh, các Xã và các cơ sở công cộng có thể do một công chức hay một viên chức hành chính đại diện hoặc trợ giúp.
Người đại diện trong trường hợp không phải là luật sư thì phải chứng minh có thẩm quyền đại diện.
Những người có thu nhập thấp có thể được trợ giúp từ cơ quan xét xử.
3.3.Thủ tục giải quyết vụ kiên
Các bên đương sự được triệu tập đến toà để nghe xét xử trong thời hạn tối thiểu là 5 tuần và tiến hành hoà giải.
a)Hoà giải :
Thẩm phán toà giản lược chỉ đưa ra phán quyết sau khi đã tiến hành hoà giải chocác bên qua một cuộc tranh luận công khai và mang tính tranh tụng.
Trong trường hợp, các bên thoả thuận thống nhất được với nhau tại phiên toà, thẩm phán toà giản lược công nhận sự thoả thuận của các bên.
Trong trường hợp, các bên không thoả thuận được với nhau, thẩm phán toà giản lược sẽ giải quyết tranh chấp bằng một phiên xets xử.
Lưu ý : Đối với những vụ án phức tạp, thẩm phán toà giản lược có thể từ chối thụ lý giải quyết và chuyển vụ việc cho Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp giải quyết.
b)Xét xử :
Khi vụ việc không được giải quyết thông qua thủ tục hoà giải, thẩm phán toà giản lược quyết định đưa vụ án  ra xét xử.
Thẩm phán toà giản lược hoàn toàn độc lập khi đưa ra phán quyết, dựa trên các tài liệu có trong hồ sơ cũng như  lý lẽ và các yêu cầu của các bên đương sự.
Thẩm phán toà giản lược có thể quyết định nghị án ngay trong ngày diễn ra ra phiên xét xử hoặc có thể dời vào một ngày khác sau đó vài tháng.
3.4.Kháng cáo đối với phán quyết của Toà giản lược
 
Chỉ những phán quyết của Toà giản lược liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp có giá trị không xác định được có nguồn gốc từ việc thực hiện một nghĩa vụ có giá trị dưới 4000 euros mới có thể bị kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

- Những người có quyền kháng cáo phúc thẩm : Tất cả các đương sự có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án. 
-Thời hạn kháng cáo phúc thẩm : Trong thời hạn từ 10 ngày đến 1 tháng kể từ ngày tuyên án, các bên đương sự có liên quan có quyền kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm đối với các quyết định của thẩm phán Toà giản lược. 
Trong các trường hợp khác, nếu các đương sự muốn khiếu nại đối với phán quyết của Toà giản lược thì phải thực hiện theo 2 hình thức sau :
-  Khiếu nại bản án theo thủ tục tái thẩm.
- Kháng nại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.
4. Quy chế và đào tạo thẩm phán Toà giản lược
4.1.Quy chế về thẩm phán Toà giản lược
Thẩm phán Toà giản lược, trừ trường hợp ngoại lệ, không phải là thẩm phán xét xử chuyên nghiệp được đào tạo chính quy mà được tuyển chọn trong xã hội dân sự từ những người hành nghề luật và theo những tiêu chuẩn do luật định.Thẩm phán Toà giản lược là thẩm phán không nằm trong tổ chức toà án, có nghĩa là trên thực tế, song song với hoạt động nghề nghiệp của mình, thẩm phán Toà giản lược chỉ thực hiện một phần công việc xét xử của các thẩm phán chuyên nghiệp trong ngạch tư pháp một cách tạm thời và làm việc bán thời gian.Vì thế, thẩm phán Toà giản lược là một mô hình xét xử mang tính tự chủ.
Thẩm phán Toà giản lược tuân theo quy chế thẩm phán, nhưng không thuộc hàng ngũ các thẩm phán  của ngạch tư pháp.Vì thế, thẩm phán toà giản lược phải tuyên thệ và không thể bị bãi miễn. Chánh án toà phúc thẩm sẽ là người đưa ra đánh giá đối với thẩm phán toà giản lược trong quản hạt, sau khi xin ý kiến của thẩm phán phụ trách về quản lý và điều hành Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp và của Chánh án Toà sơ thẩm thẩm quyền rộng nếu có. Thẩm phán toà giản lược được đào tạo bồi dưỡng nâng cao.
Trường hợp thiếu thẩm phán chuyên môn, thẩm phán Toà giản lược có thể được giới thiệu lên hội đồng xét xử của Hội đồng thẩm phán tối cao –Cơ quan có thẩm quyền xem xét về mặt kỷ luật đối với các thẩm phán xét xử chuyên nghiệp.
Tổ chức công việc của thẩm phán Toà giản lược được đặt dưới quyền của thẩm phán Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp phụ trách về quản lý và điều hành toà án trong quản hạt mà Toà giản lược có trụ sở ( xác định số các phiên xử, số vụ án, địa điểm diễn ra các phiên toà) và dưới quyền của Chánh án Toà sơ thẩm thẩm quyền rộng trong quản hạt mà Toà giản lược có trụ sở khi thẩm phán toà giản lược xét xử với tư cách là hội thẩm trong Hội đồng xét xử của Toà tiểu hình.
Trong khuôn khổ hoạt động xét xử của mình, ban thư ký cho thẩm phán Toà giản lược sẽ do ban thư ký của Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp nơi mà toà giản lược đóng trên địa bàn sẽ đảm trách.
Thẩm phán Toà giản lược được trả thù lao theo vụ việc với mức thống nhất chỉ có 72,91 euros cho một vụ việc. Một phiên toà dân sự tương ứng với 5 lần giá trị thù lao trả theo vụ việc và một phiên Toà tiểu hình hay vi cảnh tương ứng với 3 lần. Số vụ việc được giải quyết một năm ít nhất cũng tới 200 vụ.
Trong khi vẫn đảm bảo được tính tương thích với các chức năng tư pháp, thẩm phán Toà giản lược vẫn có thể thực hiện một hoạt động nghề nghiệp khác nào đó. Các thành viên hành nghề tự do trong lĩnh vực luật hay tư pháp tuân theo một quy chế pháp định hoặc là chức danh của họ được bảo hộ thì không thể thực hiện chức năng thẩm phán toà giản lược trong địa hạt của Toà sơ thẩm thẩm quyền rộng nơi mà họ có hoạt động nghề nghiệp khác.
Trong mọi trường hợp, thẩm phán Toà giản lược không được phép tiến hành bất kỳ một hoạt động nào với tư cách là viên chức trừ trường hợp làm giảng viên của các trường đại học và thuyết trình viên của các trường đại học.
4.2.Tiêu chuẩn để trở thành thẩm phán toà giản lược
Từ năm 2003, Bộ tư pháp tuyển dụng các thẩm phán Toà giản lược. Thẩm phán Toà giản lược được bổ nhiệm cho một thời hạn là 7 năm không tái bổ nhiệm và chỉ làm việc đến tuổi 75. Những người có thể được xem xét bổ nhiệm là thẩm phán Toà giản lược là những đối tượng sau:
· Những cựu thẩm phán chuyên nghiệp thuộc ngạch tư pháp và ngạch hành chính;
· Những người có tuổi đời ít nhất từ 35 tuổi và phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực pháp luật;

· Các thành viên hay cựu thành viên hành nghề tự do trong lĩnh vực luật hay tư pháp có bằng thạc sĩ ;

· Những người  có ít nhất 25 năm hoạt động ở những cương vị lãnh đạo hay cán bộ trong lĩnh vực pháp luật;

· Những cựu công chức ngạch A và B của các cơ quan tư pháp;

· Các hoà giảng viên pháp luật đã có thời gian công tác ít nhât 5 năm.

Các hồ sơ đăng ký dự tuyển được các toà phúc thẩm thẩm định sau đó chuyển lên cho Bộ tư pháp đánh giá xem có đủ điều kiện tiếp nhận không và tiến hành xem xét một lần nữa đối với các yêu cầu. Tiếp theo, Bộ trưởng tư pháp sẽ đề nghị Hội đồng thẩm phán tối cao cho ý kiến.

Theo quy định của Luật ngày 5/3/2007, các ứng viên phải qua một kỳ tập  sự đánh giá khả năng.
Về phần mình, Hội đồng thẩm phán tối cao cho ý kiến hợp lệ hay không hợp lệ đối với việc bổ nhiệm các ứng viên vào chức thẩm phán toà giản lược. Với trường hợp đặc biệt và có tính đến quá trình hoạt động nghề nghiệp của ứng viên, Hội đồng thẩm phán tối cao có thể miễn tập sự cho ứng viên đó và đưa ra ý kiến đủ điều kiện ngay từ lần xem xét hồ sơ đầu tiện
Sau thời gian tập sự, nếu ứng viên có đầy đủ các phẩm chất cần thiết, ứng viên sẽ được bổ nhiệm làm thẩm phán toà giản lược bằng một sắc lệnh do Tổng thống ký,
4.3.Đào tạo thẩm phán Toà giản lược
Luật tổ chức số 2007-287 đã bổ sung Điều 41-19 của Pháp lệnh số 58-1270 ngày 22/12/1958 về luật tổ chức quy định về quy chế thẩm phán và đã quy định một khoá thực tập để  đánh giá kết quả mang tính bắt buộc.
a) Đào tạo lý thuyết :
Tất cả các ứng viên kể cả những ứng viên được miễn tập sự đều phải theo một khoá đào tạo về lý thuyết do Trường đào tạo thẩm phán quốc gia tổ chức với thời gian là 12 ngày. Khoá đào tạo lý thuyết này sẽ tập trung vào những vấn đề như đạo đức nghề nghiệp, các nguyên tắc về tố tụng và hoạt động của một toà án, học soạn các bản án và tìm hiểu quá trình tố tụng tại phiên toà...
b)Thực tập tại toà án :
Theo sự lựa chọn của Hội đồng Thẩm phán tối cao và dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp của thí sinh, thực tập đánh giá kết quả gồm một kỳ đi thực tập tại toà án kéo dài từ 25 hoặc 35 ngày thực tế trong tổng số thời gian tối đa là 6 tháng.
Thực tập đánh giá kết quả là đưa thẩm các phán Toà giản lược vào trong một môi trường xét xử cụ thể. Trước tiên, các thẩm phán tập sự phải chứng tỏ được các khả năng của họ, đặc biệt về phương diện pháp lý trong việc thực hiện chức năng thẩm phán Toà giản lược. Kỳ thực tập này nhằm hoàn thiện kỳ đào tạo lý thuyết và thực hành của các thực tập sinh, chuẩn bị cho họ khi hành nghề xét xử  bảo đảm được an toàn pháp lý và tố tụng, đồng thời biết tôn trọng tự do cá nhân.
Sau kỳ thực tập này, Hội đồng Thẩm phán tối cao một lần nữa được yêu cầu đưa ra ý kiến hoặc là đồng ý nếu nhận thấy thẩm phán thực tập sinh có đủ khả năng để trở thành thẩm phán Toà giản lược, hoặc không đồng ý chấp nhận cho thẩm phán thực tập sinh trở thành thẩm phán Toà giản lược.Những ý kiến của Hội đồng thẩm phán tối cao thường không nêu rõ lý do.
Trong trường hợp đặc biệt, Hội đông thẩm phán tối cao có thể căn cứ vào kinh nghiệm nghề nghiệp của thực tập sinh để miễn cho việc thực tập đánh giá kết quả này.
Tuy nhiên, người này vẫn phải theo học khoá đào tạo về lý thuyết.Cũng có thể, người này cũng phải theo một khoá thực tập trước gồm thực tập tại Toà án với thời gain 25 ngày có mặt tại toà trong tổng số thừoi gian tối đa là 6 tháng.
Hội đồng thẩm phán tối cao có thể rút ngắn thừoi gian này(nếu có) dựa vào kinh nghiệp của thực tập sinh.
Những kỳ thực tập trên phải đảm bảo cho các thí sinh vẫn kiêm nhiệm được một hoạt động nghề nghiệp,đây là vấn đề mang tính mềm dẻo về mặt tổ chức.
c) Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 
Trong thời gian 7 năm làm thẩm phán Toà giản lược, mỗi năm thẩm phán Toà giản lược phải tham gia 5 ngày vào một khoá đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.
I.  KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN Ở NHẬT BẢN

Luật tố tụng dân sự Nhật Bảnn quy định thủ tục tố tụng thông thường ở Tòa án địa phương (Tòa án cấp tỉnh). Thủ tục tố tụng thông thường được bắt đầu bằng việc nguyên đơn nộp đơn khởi kiện lên Tòa án, sau khi đơn khởi kiện được gửi đến cho bị đơn thì Tòa án tiến hành sắp xếp các ý kiến quan điểm của các bên, điều tra các chứng cứ cần thiết để tiến hành phiên tranh luận miệng lần thứ nhất. Kết thúc phiên tranh luận lần thứ nhất, Tòa án tiến hành thủ tục sắp xếp các điểm tranh cãi lần thứ nhất, thủ tục sắp xếp các điểm tranh cãi lần thứ hai. Sau khi kết thúc việc sắp xếp các điểm tranh cãi lần thứ hai Tòa án tiến hành phiên tranh luận miệng lần thứ hai và kết thúc việc tranh luận bằng một bản án. Trong suốt quá trình tiến hành tố tụng, Tòa án có thể tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận được về việc giải quyết vụ án. Do đó, kết thúc một vụ án có trường hợp kết thúc bằng bản án hoặc không đi đến bản án mà các bên hòa giải thành hoặc cũng có trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện và vụ án kết thúc. Nếu đương sự không thỏa mãn với bản án thì có thể khiếu nại (kháng cáo phúc thẩm) lên Tòa án cấp trên. Nếu vẫn không thỏa mãn với bản án của cấp phúc thẩm thì có thể kháng cáo lần thứ hai (kháng cáo thượng thẩm) lên Tòa án cấp trên.

Cũng giống như thủ tục tố tụng dân sự Việt Nam, thủ tục tố tụng dân sự Nhật Bản được tiến hành theo các nguyên tắc tố tụng, trình tự thủ tục tố tụng nhất định, cụ thể như sau:

a)Những nguyên tắc quan trọng trong tố tụng dân sự Nhật Bản

Nguyên tắc tranh luận miệng cần thiết, trong tố tụng dân sự Nhật Bản “nguyên tắc tranh luận miệng cần thiết” là rất quan trọng. Tranh luận miệng là hoạt động tố tụng, theo đó tại Tòa án phụ trách xét xử, trong phiên tranh luận miệng, tại phòng xét xử công khai, hai bên đương sự có mặt và trực tiếp bằng miệng nêu các quan điểm và đưa ra chứng cứ với Tòa án gọi là phiên tòa lần thứ nhất. Luật Tố tụng dân sự qui định rằng, để xét xử đề nghị của đương sự được đưa ra với hình thức là đơn khởi kiện thì nhất thiết phải mởi phiên tranh luận miệng. Như vậy, nguyên tắc này có nghĩa là: (1) Không thể ra bản án nếu không tiến hành tranh luận miệng, (2) Chỉ có những thứ được thể hiện trong tranh luận miệng nêu tại phiên tranh luận miệng (bao gồm các quan điểm, chứng cứ) mới là các tài liệu làm cơ sở cho việc ra bản án.

Chủ nghĩa tranh tụng (nguyên tắc tranh tụng), để xác định các tình tiết làm cơ sở cho bản án thì việc nộp các tài liệu cần thiết theo tố tụng) (nêu quan điểm ý kiến về tình tiết vụ án và nộp các chứng cứ cần thiết) được cho là quyền và đồng thời cũng là trách nhiệm của đương sự. Đây cũng là một nguyên tắc quan trọng và được gọi là nguyên tắc tranh tụng. Các tranh chấp giữa tư nhân là đối tượng của tố tụng dân sự, vốn dĩ là do các bên đương sự tự do xử lý, cho nên trong tố tụng dân sự thì nội dung giải quyết tranh chấp cũng dựa trên quan điểm cho rằng nó nên gần với sự giải quyết mang tính chủ động của đương sự. Cụ thể là nó gồm 3 nội dung sau đây: (1) Các tình tiết mà đương sự không đưa ra không được coi là cơ sở cho bản án, (2) Các tình tiết mà các bên đương sự không có tranh cãi thì phải coi là cơ sở của bản án, (3) Trường hợp Tòa án đưa ra nhận định dựa trên các chứng cứ về tình tiết mà các bên có tranh cãi thì phải dựa vào các chứng cứ do các bên đưa ra.

b) Các phiên tranh luận miệng

Phiên tranh luận miệng lần thứ nhất

Trong tố tụng dân sự của Nhật Bản, có không ít các vụ án phải mở nhiều phiên tranh luận miệng. Nhật Bản áp dụng nguyên tắc tranh tụng, cho phép bản án đương sự vắng mặt, bản án đương sự thừa nhận, cho nên có thể nói rằng việc tranh luận miệng có kết thúc với một lần mở phiên tòa hay không, tùy thuộc vào sự đối đáp của bị đơn tại phiên tranh luận miệng lần thứ nhất. Nói một cách khác, thẩm phán sẽ căn cứ vào phiên tranh luận miệng lần 1 để phân vụ án thành vụ án kết thúc xét xử với phiên tranh luận miệng lần một và vụ án cần xét xử với các phiên tranh luận từ lần 2 trở đi.

Tại phiên tranh luận miệng lần 1, nguyên đơn sẽ nêu nội dung của đơn khởi kiện do mình hoặc đại diện là luật sư lập ra. Nếu yêu cầu của nguyên đơn giả sử là “đòi trả 1 triệu yên” thì phải nêu chính xác về các tình tiết cụ thể tương ứng với điều kiện được ghi trong luật nội dung (ví dụ: Luật Dân sự v.v) là căn cứ cho quyền được đòi trả số tiền 1 triệu yên đó (Trên thực tế, mặc dù chỉ nói là “trình bày đơn khởi kiện” nhưng nó được xử lý theo cách là toàn bộ nội dung của đơn khởi kiện được nêu trong phần tranh luận miệng).

Ngược lại, phía bị đơn sẽ trình bày về việc có thừa nhận hay không thừa nhận nội dung của đơn khởi kiện của nguyên đơn. Trường hợp bị đơn thừa nhận tình tiết mà nguyên đơn nêu ra hoặc rõ ràng là không có tranh cãi gì về tình tiết mà nguyên đơn nêu ra (gồm cả trường hợp không đưa ra bất kỳ văn bản nào, ý kiến quan điểm nào và không có mặt tại phiên tòa xử), thì theo Điều 179 và khoản 1 Điều 159 Luật tố tụng dân sự, điều này được coi là tình tiết không có sự tranh cãi và Tòa án có thể ra bản án mà không cần phải điều tra bất cứ chứng cứ nào. Trường hợp bị đơn tranh cãi về nội dung của đơn khởi kiện của nguyên đơn thì Tòa án sẽ thông qua các thủ tục sau đó làm rõ xem bị đơn tranh cãi về phần nào, phần tranh cãi đó có phải là vấn đề pháp lý không hay là tranh cãi về việc không có tình tiết đó, trên cơ sở đó tiến hành điều tra các chứng cứ cần thiết.

Phiên tranh luận miệng lần thứ hai

Cách thức tiến hành phiên tranh luận miệng lần thứ hai trở đi sẽ khác nhau, tùy thuộc vào nội dung xét xử. Để Tòa án giải quyết tranh chấp giữa các đương sự thông qua xét xử thì các bên phải bỏ công sức nêu các ý kiến, quan điểm và Tòa án cần phải sắp xếp một cách hiệu quả các điểm tranh cãi phát sinh trong tranh luận tiến hành điều tra các chứng cứ cần thiết. Để làm được điều đó, cũng có cách là tiếp tục các phiên tranh luận miệng, nhưng với đa số các vụ án thì để thực hiện nhanh chóng và thích hợp thủ tục sắp xếp các điểm tranh cãi và thúc đẩy việc xét xử đầy đủ thì Tòa án tiến hành thủ tục chuẩn bị cho phiên tranh luận miệng với hình thức không công khai. Trong Luật tố tụng dân sự Nhật Bản có qui định về một số loại hình thủ tục chuẩn bị, nhưng phương thức mang tính nguyên tắc là tiến hành chuẩn bị tại buổi các bên đương sự gặp nhau cũng có khi phiên thủ tục chuẩn bị có thể gồm nhiều phiên.

Điều tra chứng cứ trong phần tranh luận miệng và tuyên án

Khi phiên thủ tục để sắp xếp các điểm trranh cãi kết thúc thì Tòa án sẽ điều tra chứng cứ. Việc điều tra các nhân chứng do các bên đương sự mời đến phiên xét xử, thẩm phán hỏi các nhân chứng quan trọng, hỏi các bên đương sự tại phần tranh luận miệng. Thủ tục sắp xếp các điểm tranh cãi sẽ làm rõ các điểm mà các bên đương sự cho là có vấn đề. Sau đó, nếu đã có đầy đủ các tài liệu để đưa ra kết luận của vụ án, và nhận thấy là bên đương sự cho rằng chưa đủ chứng cứ không còn mong muốn thu thập thêm chứng cứ nữa, thì Tòa án sẽ kết thúc phần xét xử và chỉ định ngày tuyên án.

II. VỀ QUẢN LÝ VỤ VIỆC DÂN SỰ Ở NHẬT BẢN

1. Về tổ chức của Tòa án địa phương cấp tỉnh, Tòa án gia đình

Tòa án địa phương cấp tỉnh ở Nhật Bản có thẩm quyền giải quyết các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự (bao gồm cả vụ án hành chính, vụ việc tài sản trí tuệ, vụ án lao động,…).

Trong vụ án hình sự, việc xét xử có 3 thẩm phán chuyên nghiệp và 6 người được chọn ra từ người dân bình thường có quyền công dân để tham gia xét xử. Vụ án xét xử với 1 thẩm phán do một thẩm phán chuyên nghiệp xét xử. 

Vụ việc dân sự, được xét xử với hội đồng xét xử do ba thẩm phán chuyên nghiệp đối với vụ việc khó khăn phức tạp. Vụ việc xét xử do một thẩm phán là những vụ việc thông thường.

Tòa án gia đình ở Nhật Bản có thẩm quyền giải quyết các vụ án liên quan đến thiếu niên và giải quyết các vụ việc liên quan đến gia đình (bao gồm cả dân sự, hình sự ly hôn). 

Tòa án xét xử vụ án hình sự liên quan đến thiếu niên là những vụ án hình sự đối với người chưa thành niên dưới 20 tuổi, ra biện pháp xử lý bảo hộ như đưa vào trường giáo dưỡng, bảo hộ quản chế v.v…khi xét thấy cần có biện pháp xử phạt hình sự giống như người đã thành niên một cách ngoại lệ thì gửi sang kiểm sát viên.

Trong tòa án địa phương cấp tỉnh chia ra làm hai lĩnh vực về hình sự và dân sự. Về dân sự có trách nhiệm giải quyết các vụ việc về tố tụng hành chính và dân sự; về hình sự giải quyết các vụ án về hình sự và đưa ra các biện pháp xử phạt về hình sự. 

Tòa án xét xử vụ việc liên quan đến gia đình như ly hôn, chỉ định quyền giám hộ con cái, yêu cầu tiền nuôi dưỡng con cái v.v…

Tòa án giản lược có nhiệm vụ giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hình sự đơn giản. Đối với dân sự, là vụ việc không quá 1 triệu 400 nghìn yên; đối với hình sự, là vụ án ra hình phạt nhẹ như phạt tiền chẳng hạn. Tất cả vụ án của tòa án giản lược đều được một chánh thẩm tòa án giản lược xét xử.

Những người làm việc tại tòa án địa phương cấp tỉnh, tòa án gia đình bao gồm:
· Thư ký tòa án;
· Chuyên viên văn phòng tòa án;
· Thi hành viên;
· Thẩm tra viên Tòa án gia đình;
· Ủy viên điều đình;
· Ủy viên tư pháp.
Cơ cấu tổ chức tại tòa án địa phương cấp tỉnh, tòa án gia đình của Nhật bao gồm bộ phận xét xử và bộ phận tư pháp hành chính. Trong đó, bộ phận về công tác xét xử giải quyết các hoạt động liên quan đến xét xử bao gồm cả hoạt động quản lý vụ việc dân sự. Bộ phận về hành chính không có liên quan đến quản lý vụ việc tại tòa án mà chỉ liên quan đến hoạt động hành chính đơn thuần như: tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ….. Công tác quản lý vụ việc dân sự được giao cho bộ phận văn phòng trong đó có thư ký và chuyên viên văn phòng. Trong văn phòng có một bộ phận nhận đơn kiện, một bộ phận quản lý hồ sơ. Bộ phận quản lý về hồ sơ còn gọi là tổ về hồ sơ đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý án. 

Dưới đây là mô hình tổ chức và hoạt động của tòa án địa phương cấp tỉnh:

	Bộ phận xét xử
	
	Bộ phận tư pháp hành chính

	

	
	
	Văn phòng

	Phòng dân sự
	
	Phòng hình sự
	

	
	
	

	　　　　　
	
	
	
	
	
	

	Phòng xét xử
	
	Phòng công tác xét xử
	
	Phòng xét xử
	
	Phòng công tác xét xử
	
	Tổ tổng hợp
	
	Tổ nhân sự
	
	Tổ kế toán


	


　　　　　　　
2. Về quản lý vụ việc dân sự tại Nhật Bản

a) Tiếp nhận vụ việc dân sự tại tòa án 

Ở Nhật Bản việc quản lý vụ án vụ việc, thụ lý vụ án, vụ việc bắt đầu từ lúc tiếp nhận đến giai đoạn phân công giải quyết vụ việc. Các hoạt động này được thực hiện theo quy định tại Thông tư của Chánh văn phòng Tòa án tối cao quy định “Về việc xử lý công tác về tiếp nhận và phân phối vụ việc”.

Theo quy định này thì từ khi tiếp nhận vụ việc đến khi phân phối vụ việc được thực hiện bởi “Nhóm vụ việc” của phòng công tác xét xử phụ trách.

Việc tiếp nhận và xử lý vụ việc tại tòa án của “nhóm vụ việc” thông qua các hoạt động như sau:

- Nộp đơn khởi kiện:

Người khởi kiện muốn khởi kiện vụ án dân sự thì sẽ tới tòa án và tổ thụ lý vụ án, vụ việc để nộp đơn kiện trực tiếp hoặc gửi đơn kiện qua đường bưu điện. 

Gửi kèm theo đơn kiện, người khởi kiện có thể gửi các văn bản, chứng cứ kèm theo như: giấy chứng minh về đại diện pháp luật; giấy chứng minh cho mức yêu cầu (01 bản cho mỗi thứ); những văn bản nhờ tòa án cung cấp cho phía bên kia là đơn kiện; đơn phản tố; bổ sung, mở rộng yêu cầu khởi kiện;  những văn bản trực tiếp gửi cho bên kia: đơn phản biện đối với đơn phản biện; tài liệu có tính chất là chứng cứ gửi trực tiếp cho Tòa án và đương sự  đến tòa án để lấy….

- Đọc hồ sơ bao gồm các nội dung: Thẩm định nội dung về mặt hình thức; thúc dục tự nguyện bổ sung đính chính…

Chuyên viên văn phòng tổ thư ký vụ án vụ việc sẽ đọc đơn kiện và hồ sơ. Qua việc thẩm định về hình thức, đề nghị chỉnh sửa, nếu không thấy vấn đề gì thì thư ký tòa án sẽ nhận đơn kiện. Tùy theo mức độ của đơn kiện, nếu yêu cầu không rõ, hoặc thẩm phán có thể giải thích để thư ký yêu cầu sửa chữa bổ sung đơn kiện. Nếu đã đáp ứng được yêu cầu về đơn kiện về hình thức thì sẽ thụ lý. 

Thực tế có nhiều trường hợp người khởi kiện chỉ mang đơn kiện tới tòa án nội dung như là môt lá thư tay chưa phải là đơn kiện, không có nội dung kiện. Đối với trường hợp không rõ nội dung thì Tòa án sẽ trả lại đơn kiện. 

Ở Nhật Bản không cấp giấy chứng nhận đã nhận đơn kiện, nhưng có quy định buộc tòa án có nghĩa vụ nhanh chóng làm thể nào để đơn được chuyển cho bị đơn.

- Nếu thấy đơn kiện đáp ứng được các điều kiện thì tòa án thụ lý vụ việc thể hiện ngày tháng năm tiếp nhận; đóng dấu ngày tháng năm tiếp nhận vào nơi dễ nhìn thuộc phần còn trống của trang thứ nhất của đơn kiện. Hành vi thụ lý đơn kiện phải có trước khi gửi đơn kiện cho bị đơn, gửi tống đạt cho bị đơn là giai đoạn tố tụng tiếp theo. Nếu tòa án không tống đạt đơn kiện cho bị đơn hoặc không ấn định ngày mở phiên tòa thì tòa án sẽ bác đơn kiện. Tòa án sẽ gửi trả hồ sơ và đơn kiện cho nguyên đơn. Mặc dù không có quy định của pháp luật nhưng hình thức áp dụng từ trước đến nay là như vậy. 

- Đăng tải vào sổ (Sổ vụ việc): tùy theo loại vụ việc mà nhập liệu vào phần mềm máy tính. Ngày nay, các vụ án được xử lý bằng phần mềm máy tính (MINTAS) là phần mềm xử lý hồ sơ vụ án tố tụng dân sự. Phần mềm này mới được phát triển để xử lý án dân sự. 

- Ghi ký hiệu và số thứ tự: tùy theo loại vụ việc mà ghi số thứ tự vào nội dung đơn kiện. Ví dụ: Tòa án Tokyo - Heisoi 24 (WA) số 100…

- Dán tem lệ phí và đóng dấu đã hết hiệu lực: 

Thủ tục phí khởi kiện được nộp bằng hình thức tem lệ phí. Về mặt lý thuyết vụ án được tòa án thụ lý sau khi nộp đơn và nộp lệ phí. Người của tổ vụ án, vụ việc có thể nhận tiền tem lệ phí tương ứng với loại vụ việc nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết. Người làm công tác nhận đơn phải đóng dấu vào tem lệ phí để chứng minh con tem đã được xử dụng. Tem lệ phí do Bộ tài chính phát hành và tem lệ phí được bán gần tòa án. Thư ký tòa án sẽ hướng dẫn nguyên đơn nộp tem lệ phí. 

- Lập hồ sơ: 

Người của tổ vụ án, vụ việc làm bìa hồ sơ để kẹp vào đơn kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo. Đồng thời, gắn trang bìa và hoàn thiện hình thức hồ sơ thụ lý.

- Xử lý vụ việc: 

Căn cứ trên qui định phân phối công tác xét xử phân phối vụ việc cho phòng xét xử. Thủ tục phân phối sẽ được tổ vụ án vụ việc sẽ giao tay hồ sơ vụ việc cho thư ký của thẩm phán được giao giải quyết vụ việc, vụ án; đồng thời, xác nhận số bộ hồ sơ, người nhận hồ sơ đóng dấu nhận lãnh vào vị trí qui định của sổ vụ việc.

Trong trường hợp bị đơn đề nghị chuyển cho tòa án khác thì tòa án sẽ chuyển choTòa án khác trước khi mở phiên tòa hoặc sau khi mở phiên tòa lần thứ nhất. Đương sự khiếu nại về việc chuyển vụ án cho tòa án khác là khá nhiều. Trường hợp đương sự yêu cầu chuyển mà tòa án không chuyển thì tòa án cấp cao sẽ xem xét việc này. Thủ tục này gọi là kháng cáo tức thời và thời hạn giải quyết theo thủ tục này là 1 tuần kể từ khi nhận được đơn.

b) Phân phối vụ việc tại tòa án

Quy định về phân phối (phân công) vụ việc tại tòa án địa phương của Nhật Bản được thực hiện theo quy định tại Điều 6 “Qui tắc xử lý công tác xét xử Tòa án cấp dưới” (Qui tắc của Tòa án tối cao) mà mỗi năm các tòa án lập ra qui định về phân phối công tác xét xử. Quy tắc của Tòa án tối cao quy định về việc phân phối vụ án cho thẩm phán có giá trị cao hơn thông tư của chánh văn phòng tòa án. Căn cứ vào quy định của Tòa án tối cao, hàng năm các tòa án địa phương đều lập ra các quy định cụ thể để căn cứ vào đó tiến hành phân phối công việc tại tòa án cho thẩm phán.

Một thí dụ về qui định phân phối công tác xét xử (Đã được giản lược, trên thực tế còn chi tiết hơn) được thực hiện như sau:

- Tại phòng dân sự thứ nhất bố trí thẩm phán như sau: A B C

- Tại phòng dân sự thứ hai bố trí thẩm phán như sau: D, E, F

- Tại phòng dân sự thứ ba bố trí thẩm phán như sau: G, H, I

Các vụ việc được phân cho các phòng như sau: vụ việc tố tụng dân sự phân phối theo thứ tự phòng dân sự thứ nhất, phòng dân sự thứ hai; vụ việc mất khả năng thanh toán, vụ việc thi hành án và vụ việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phân phối cho phòng dân sự thứ ba.

Tại từng phòng có đặt ra qui định về phân phối trong phòng (Và cũng đã được giản lược hóa) như sau: vụ việc tố tụng dân sự phân phối theo thứ tự thẩm phán A, thẩm phán B; vụ việc sau đây sẽ được xem xét với hội đồng xét xử (Vụ việc y tế; vụ việc xây dựng; vụ việc hành chính; vụ việc phức tạp, khó khăn khác; vụ việc bảo toàn chứng cứ phân phối cho thẩm phán C).

Đơn kiện được gửi đến văn phòng tòa án là đầu mối, có những kiểm tra nhất định sau đó tùy theo vụ kiện mà đơn sẽ được chuyển về phòng xét xử 1, 2 hoặc 3… 

Đơn kiện sẽ được đưa tới thư ký của thẩm phán, mỗi thẩm phán có thể có 2-3 thư ký. Vụ việc tới thư ký A1, A2 của thẩm phán A và vụ việc tới thế nào sẽ do quy ước. Thư ký xem qua đơn kiện sau khi phòng tiếp dân đã kiểm tra. Đơn kiện được chuyển tới cho thẩm phán sau khi kiểm tra trong một ngày, mỗi ngày có khoảng 30-40 vụ. Về mặt pháp luật thì chỉ có thẩm phán được thẩm định nhưng thực tế đầu mối đầu tiên là phòng tiếp dân đã thẩm định rồi và thư ký cũng thẩm định. Cũng có trường hợp thẩm phán trẻ xem lại đơn kiện trước khi chuyển cho thẩm phán. Thẩm phán phụ trách có quyền theo luật, những người khác xem là do thực tế mà không có quy định pháp lý. Thư ký của phòng tiếp dân hoặc phòng thẩm phán yêu cầu đương sự bổ sung đơn kiện và đương sự không đáp ứng yêu cầu đó cũng rất hay sảy ra. Khi bên đương sự từ chối việc điều chỉnh thì tòa án cũng không được quyền từ chối. Cũng có vấn đề là mất thời gian và ảnh hưởng đến thời hiệu. Cũng có vài trục trặc dẫn đến việc chuyển đơn chậm cho thẩm phán. Nếu có những kiểm tra trước thì cũng đỡ việc cho tòa án.

Một phòng sau khi nhận được một vụ việc sẽ được phân cho thẩm phán theo thỏa thuận trước với nhau và cứ thế theo thứ tự lần lượt trước sau. Hội đồng xét xử vụ việc thông thường có 1 thẩm phán, vụ đặc biệt thì có 3 thẩm phán. Thẩm phán mới chỉ được xét xử trong hội đồng 3 người, không được xét xử một mình hoặc họ quy định với nhau về mức độ khó của vụ việc để xét xử theo hội đồng 3 người.

Trên đây là một cách chung nhất để phân công thẩm phán giải quyết vụ án. Tuy nhiên, có những Tòa án có thể có cách phân công khác. Ví dụ: tòa án cấp tỉnh Tokyo có 50 phòng dân sự. Những tòa án lớn có những phòng chuyên lo những vụ việc chuyên môn như vụ án hành chính, thi hành án, nhầm lẫn y tế. Họ có những quy định trước về việc phân công này.

Lợi ích của cách phân chia là không phải lo lắng, thắc mắc về việc phân chia. Không biết thẩm phán nào sẽ xét xử vụ án nào trước. Khác với Việt Nam, ở Nhật số lượng vụ án của thẩm phán là ngang nhau. Hình thành nên các phòng chuyên trách để lo các vụ việc. 

Có một chức danh gọi là thẩm phán quản lý tổng quát phòng, nhưng không có nghĩa thẩm phán này là người phân công. Sau khi tốt nghiệp chức danh tư pháp thì gọi là phụ thẩm (thẩm phán dự bị) trong thời gian 10 năm. Trong thời gian này không được xét xử một mình. Ví dụ: trong một phòng có 3 thẩm phán thì có thẩm phán 30 năm kinh nghiệm, 1 thẩm phán có 15 năm kinh nghiệm và 1 thẩm phán có 3 năm kinh nghiệm, thì chỉ có 2 thẩm phán được quyền xét xử độc lập. 

Vụ việc phức tạp thì sẽ do 3 thẩm phán xét xử. Điều này sẽ không gây bất lợi cho nhưng vụ việc khó khăn phức tạp. Thông thường hội đồng 3 người do thẩm phán quản lý tổng quát phòng làm chủ tịch. Khi vụ án được đưa tới phòng thì thẩm phán phụ trách phòng sẽ biết phải xử lý vụ việc đó thế nào. Quyết định ra hội đồng 3 người hay 1 người là do cảm tính. Hoặc có thể cứ giải quyết 1 người trước nếu thấy phức tạp thì chuyển qua hội đồng 3 người. Những vụ án về nhầm lẫn y tế, vụ án về xây dựng, vụ án bồi thường nhà nước, vụ việc lý lẽ của đương sự là mâu thuẫn, những vụ án phải tính toán chi tiết, những vụ việc mà dư luận quan tâm… là những vụ án phức tạp do hội đồng 3 người xét xử thì giao cho những tòa án lớn có phòng chuyên trách giải quyết, tòa án không có các phòng này thì cũng giao cho hội đồng 3 người giải quyết.

Cứ 3 năm lại đổi thẩm phán nên quy ước về phân công có thể ba năm là thay đổi một lần. Có sự chênh lệch về trình độ chuyên môn rất lớn nhưng số lượng vụ việc là như nhau. Ở Nhật không có sự phân biệt về mức lương của thẩm phán và mọi người giống nhau. Có thể bổ nhiệm làm công tác theo năng lực, nhưng thang bảng lương giống nhau. 

Khi nộp đơn xong thì 2-3 ngày sau sẽ ấn định ngày mở phiên tòa đầu tiên và ấn định ngày xét xử. Sẽ không có việc cấp biên nhận đã thụ lý đơn nhưng phải nhanh chóng tống đạt cho bị đơn và ấn định ngày mở phiên tòa. Ngày mở phiên tòa đầu tiên được ấn định theo sự thuận lợi của nguyên đơn. Ngày mở phiên tòa bị đơn có vắng mặt cũng không sao, nhưng phải có mặt ở phiên tòa thứ hai. Việc ấn định phiên tòa kế tiếp phụ thuộc vào thời gian của bị đơn, làm sao để phiên tòa thứ hai mọi người có thể tham dự được. 

c) Lập hồ sơ vụ việc

Sau khi vụ việc được phân phối cho thẩm phán, thư ký tòa án phụ trách vụ việc đó tiến hành lập hồ sơ vụ việc. 

Qui định “Về việc lập hồ sơ vụ việc tố tụng dân sự” được thực hiện theo Thông tư của Chánh văn phòng Tòa án tối cao.

Hồ sơ về tố tụng được lập phân thành phân loại thứ nhất, phân loại thứ hai, phân loại thứ ba, thứ tự đóng tập và hồ sơ được qui định.

- Phân loại thứ nhất bao gồm: hồ sơ về tranh luận – biên bản, bản án, đơn kiện, đơn phản bện, văn bản chuẩn bị

- Phân loại thứ hai bao gồm: hồ sơ về chứng cứ – bản sao chứng từ, bản yêu cầu chứng cứ, biên bản thẩm vấn

- Phân loại thứ ba bao gồm: các hồ sơ khác – giấy ủy quyền, văn thư liên lạc v.v...Hồ sơ tiếp nhận mới từ đương sự được đóng dấu, ghi ngày tháng năm tiếp nhận

Việc quản lý hồ sơ vụ việc được thư ký tòa án phụ trách vụ việc đó sẽ bảo quản trong cabin và tủ sắt trong phòng làm việc.

Trường hợp có yêu cầu cho xem, làm bản sao hồ sơ từ đương sự chẳng hạn thì thư ký Tòa án phụ trách vụ việc đó cũng đáp ứng.

Việc gửi hồ sơ vụ việc được tiến hành sau khi kết thúc tố tụng, hồ sơ vụ việc được gửi cho “nhóm hồ sơ” trong phòng công tác xét xử (thư ký tòa án hoặc chuyên viên văn phòng tòa án)

Tòa án có nghĩa vụ tống đạt bản án cho đương sự. Khi tuyên án thì tòa án phải hoàn tất bản án để gửi cho đương sự. Chi phí cho việc gửi bản án, văn bản tố thì được suy đoán và nộp bằng tem bưu điện. Chi phí cho việc gửi tống đạt thường là trên 1000 Yên, thư bình thường thì 150 Yên. Tiền này được thiết kế khá cao để đảm bảo việc gửi diễn ra chắc chắn. Bản án được gửi cho đương sự nên không phát sinh nhu cầu sao gửi bản án từ đương sự. Tuy nhiên, việc thi hành án phát sinh thêm, người có nghĩa vụ phải nộp bản sao bản án có dấu sao y bản chính. 

d) Bảo quản, hủy hồ sơ vụ việc

Sau khi kết thúc tố tụng, “nhóm hồ sơ” trong phòng công tác xét xử  bảo tồn hồ sơ vụ việc. Trưởng nhóm có tư cách chuyên viên văn phòng tòa án quản lý.

“Qui định về việc bảo tồn hồ sơ vụ việc v.v...”, “Về việc vận dụng qui định về việc bảo tồn hồ sơ vụ việc v.v...” được thực hiện theo Thông tư của Chánh án theo lệnh Chánh văn phòng Tòa án tối cao).

Người phụ trách chuyên nhiệm được bố trí trong “nhóm công tác” tiến hành quản lý hồ sơ. Vì từng loại hồ sơ được qui định thời hạn bảo tồn khác nhau nên tiến hành quản lý theo từng loại. Trong những năm qua số lượng hồ sơ tăng lên quá nhiều nên năng lực của kho hồ sơ đang trở nên khó khăn.

Việc bảo quản theo quy định: tách tài liệu vụ việc ra khỏi hồ sơ (bản chính bản án, biên bản hòa giải v.v..). Thời gian bảo quản tài liệu vụ việc dài hơn các hồ sơ khác. Ví dụ: hồ sơ vụ việc của vụ việc tố tụng dân sự thông thường là 5 năm, tài liệu vụ việc (bản chính bản án) là 50 năm.

Bản chính bản án v.v... ghi ngày tống đạt cho đương sự và ngày có hiệu lực pháp luật. Trên nguyên tắc được bảo tồn trong kho bảo tồn hồ sơ của tòa án địa phương cấp tỉnh.

Việc đọc, chụp bản sao được thực hiện: cho đương sự tự mình dùng máy coppi của tòa án để chụp lại hoặc cách ủy thác cho người hành nghề nhận ủy thác để chụp lại. Trường hợp hồ sơ chứng cứ là bản sao, bản án…. ở Nhật gọi là thư chứng thì ai cũng có quyền xem. Nhưng chỉ có đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì mới được copy mang về. Nếu là quyết định của Tòa án thì chỉ có đương sự mới được quyền mang về. Việc cho xem và cho copy là quyền hạn của thư ký làm công tác bảo quản hồ sơ. Người quyết định việc cho xem hồ sơ hay không là thư ký tòa án và được quyền khiếu nại với quyết định không cho xem này. Tiền chi phí thủ tục để xem thư chứng là 150 Yên/1 lần xem. Tiền sao tài liệu thì tiền copy thì hết bao nhiêu phải trả bấy nhiêu. Có thể đem máy ảnh để chụp hồ sơ, tài liệu. Văn bản kèm theo lời khai của nhân chứng thì xem văn bản kèm lời khai là 150 Yên.

Việc hủy bỏ hồ sơ: đối với vụ việc thông thường thì vào năm kế sau khi mãn thời hạn bảo tồn sẽ được đốt hoặc cắt nhỏ với sự chứng kiến của chuyên viên quản lý phòng xét xử (thư ký tòa án chủ nhiệm đảm nhận). Đối với vụ việc được thể hiện xét đoán Hiến pháp quan trọng và vụ việc có giá trị sử liệu cao thì được bảo tồn dù đã mãn thời hạn.

IV. THỦ TỤC XÉT XỬ RÚT GỌN CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG LIÊN BANG NGA

Thủ tục xét xử rút gọn các vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự và Bộ luật tố tụng trọng tài của Liên Bang Nga. Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga quy định về thủ tục tố tụng lệnh – thủ tục xét xử rút gọn các vụ án dân sự; Bộ luật tố tụng trọng tài Liên Bang Nga quy định về thủ tục xét xử rút gọn các vụ án kinh doanh, thương mại
. Sự cần thiết của việc phải có quy định về trình tự, thủ tục tố tụng rút gọn xuất phát từ mục đích rút ngắn và đơn giản hóa thủ tục tố tụng, làm cho thủ tục tố tụng hiệu quả và thuận tiện hơn; thực tế chứng minh rằng, tồn tại những trường hợp khi vận dụng thủ tục tố tụng thông thường là không hợp lý và kéo dài, hoặc gây khó khăn cho việc bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại Tòa án.
THỦ TỤC TỐ TỤNG LỆNH
1. Định nghĩa thủ tục tố tụng lệnh và lệnh của Tòa án

Theo tinh thần quy định của Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga thì thủ tục tố tụng lệnh là thủ tục rút gọn để giải quyết các vụ việc dân sự. Thông qua hình thức này, Tòa án sẽ ban hành một lệnh có giá trị tương đương một bản án trong thủ tục tố tụng thông thường.


Lệnh của Tòa án được coi là văn bản đặc biệt trong lĩnh vực tài phán tồn tại bằng nhiều hình thức và trong nhiều nước khác nhau như ở Đức là “Mahnverfahren";  ở Áo "Mandat-verfahren"; ở Ý “Mandatum cum clausula;" ở Anh "Summons in a special form".

Theo thông lệ của pháp luật nước ngoài thì tồn tại 03 quan điểm khác nhau về bản chất của lệnh của Tòa án:


Thứ nhất, lệnh của Tòa án được coi là văn bản thi hành án (lệnh vô điều kiện)

Thứ hai, lệnh của Tòa án là lời nhắc nhở người có nghĩa vụ về trách nhiệm của họ đối với chủ nợ (lệnh có điều kiện)


Thứ ba, lệnh của Tòa án là một chế tài cho việc vắng mặt tại phiên tòa xét xử.

Theo pháp luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga thì lệnh của Tòa án vừa có đặc điểm của lệnh vô điều kiện và lệnh có điều kiện. Tính chất có điều kiện thể hiện ở việc lệnh của Tòa án có thể bị hủy bỏ theo chủ ý của người có nghĩa vụ; tính chất vô điều kiện thể hiện ở việc lệnh của Tòa án đồng thời có hiệu lực của một văn bản thi hành án. Lệnh của Tòa án không thể được xem là một chế tài theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga. Có thể nói rằng, lệnh của Tòa án là văn bản tố tụng duy nhất trong hệ thống pháp luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga có sự kết hợp đặc điểm của một bản án và đặc điểm của văn bản thi hành án.


Cùng với việc cấp lệnh của Tòa án cho người yêu cầu, thủ tục tố tụng lệnh được coi là biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức, thể hiện nguyên tắc tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Đó là người yêu cầu có quyền tự mình quyết định chọn thủ tục nào để bảo vệ quyền lợi của mình: thủ tục tố tụng thông thường hoặc thủ tục tố tụng rút gọn (thủ tục tố tụng lệnh). 

Trình tự của thủ tục tố tụng lệnh được quy định từ Điều 121 đến Điều 130 của Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga. Theo tinh thần quy định tại Điều 122 và Điều 125 của Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga thì căn cứ nộp đơn yêu cầu cấp lệnh của Tòa án phải dựa trên giao dịch dân sự được thực hiện bằng văn bản và giữa các bên không có tranh chấp về pháp luật. Tòa án phải xác định có hay không có tranh chấp pháp luật. Các nhà làm luật vô hình chung đã không đưa ra định nghĩa “ không có tranh chấp pháp luật”. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu đơn giản yêu cầu được coi là không có tranh chấp khi người yêu cầu đưa ra được đầy đủ các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình và người có nghĩa vụ hoàn toàn không có căn cứ để phủ nhận trách nhiệm trả nợ của họ đối với người yêu cầu.

Thủ tục tố tụng lệnh được áp dụng để thu hồi nợ được coi là hiệu quả trong thực tiễn bởi thủ tục này cho phép rút ngắn thời gian chuẩn bị xét xử của Tòa án và thi hành án do không phải tiến hành thủ tục chứng minh tính hợp pháp của yêu cầu mà chủ yếu là dựa trên sự xem xét của Thẩm phán giải quyết. Thực tế chứng minh rằng, thu hồi nợ theo thủ tục tố tụng lệnh là phương pháp thu hồi nợ đơn giản nhất, nhanh chóng và phổ biến nhất đối với cá nhân cho vay không có tài sản bảo đảm
.


Có một số chuyên gia cho rằng, thủ tục tố tụng lệnh không phải là một thủ tục tố tụng dân sự mà được xem như một thủ tục tiền tố tụng vì lý do nếu kết thúc thủ tục tố tụng lệnh mà lệnh của Tòa án không được cấp cho người yêu cầu thì họ phải khởi kiện lại theo thủ tục tố tụng thông thường.

2. Phân biệt thủ tục tố tụng lệnh với thủ tục tố tụng thông thường

Sự khác nhau giữa thủ tục tố tụng lệnh và thủ tục tố tụng thông thường thể hiện ở các điểm như sau:

· Thủ tục tố tụng lệnh chỉ được áp dụng để xem xét các yêu cầu đòi một khoản tiền hoặc động sản đã được quy định cụ thể trong Luật.
· Thẩm quyền giải quyết các vụ việc theo thủ tục tố tụng lệnh thuộc Thẩm phán hòa giải mà không phụ thuộc vào con nợ cũng như số nợ phải trả. 
- 
Khác với thủ tục tố tụng thông thường, người yêu cầu chỉ cần nộp đơn và một bản sao những tài liệu kèm theo mà không phải nộp cho Tòa án số lượng bản sao đơn yêu cầu cấp lệnh của Tòa án tương đương với số lượng người tham gia tố tụng như trong thủ tục tố tụng thông thường. 

· Tiền án phí của thủ tục tố tụng lệnh bằng 50% tiền án phí mà người yêu cầu phải nộp trong trường hợp khởi kiện theo thủ tục tố tụng thông thường.

· Trong thủ tục tố tụng lệnh không có nguyên đơn và bị đơn mà chỉ có người yêu cầu và người có nghĩa vụ.
· Không có giai đoạn chuẩn bị xét xử và giai đoạn mở phiên tòa trong thủ tục tố tụng lệnh; do đó, thời gian giải quyết ngắn hơn thủ tục tố tụng thông thường. 

· Lệnh của Tòa án không cần thiết phải có phần nhận định như bản án trong thủ tục tố tụng thông thường mà quyết định luôn trách nhiệm của người có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm của mình mà không có bất cứ sự giải thích nào.

· Lệnh của Tòa án có thể bị hủy bỏ bởi chính Thẩm phán ban hành lệnh.
· Lệnh của Tòa án đồng thời được xem là văn bản thi hành án và có thể gửi ngay cho cơ quan thi hành án để thi hành.

· Lệnh của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm mà chỉ bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm.
3. Các yêu cầu được giải quyết theo thủ tục tố tụng lệnh
Thủ tục tố tụng lệnh có thể được áp dụng để giải quyết các yêu cầu sau đây:

· Yêu cầu căn cứ vào giao dịch đã được công chứng


Khi nộp đơn yêu cầu cấp lệnh của Tòa án, người yêu cầu phải nộp kèm theo bản gốc của hợp đồng và những tài liệu liên quan đến việc đăng ký hợp đồng nếu pháp luật quy định loại hợp đồng đó bắt buộc phải đăng ký.
- Yêu cầu căn cứ vào hợp đồng viết không cần công chứng, chứng thực

Khi xem xét yêu cầu cấp lệnh của Tòa án dựa trên hợp đồng viết thông thường, Thẩm phán phải làm rõ hợp đồng đó có cần phải được công chứng hoặc phải được đăng ký hay không? Có tranh chấp giữa các bên hay không? Ví dụ, khi có yêu cầu cấp lệnh của Tòa án đối với việc trả tiền thuê căn hộ, Thẩm phán xác định yêu cầu đó dựa trên hợp đồng thuê căn hộ là hợp đồng viết thông thường, không cần phải công chứng hay đăng ký. Đồng thời, nếu bên cho thuê cung cấp cho Tòa án giấy xác nhận nợ nộp tiền nhà của bên thuê thì Thẩm phán xem xét để xác định vụ việc là không có tranh chấp.
- Yêu cầu căn cứ vào giấy chứng nhận việc kỳ phiếu không được thanh toán, không được chấp nhận hoặc được chấp nhận nhưng không xác định thời hạn thanh toán. 

Kỳ phiếu – là giấy tờ có giá mà người sở hữu có quyền yêu cầu thanh toán một khoản tiền nhất định khi đến hạn.

Giấy chứng nhận việc từ chối thanh toán kỳ phiếu, không được chấp nhận hoặc được chấp nhận việc thanh toán nhưng không xác định thời hạn thanh toán phải được cấp bởi công chứng viên cho người giữ kỳ phiếu hoặc người đại diện của họ và giấy chứng nhận này được coi là căn cứ để cấp lệnh của Tòa án.
Theo quy định tại khoản 1 Nghị quyết của Hội nghị Thẩm phán Tòa án tối cao Liên Bang Nga và Tòa án trọng tài tối cao Liên Bang Nga số 31 ngày 02-02-1998 hướng dẫn một số vấn đề trong việc áp dụng Luật Liên bang “Kỳ phiếu chuyển đổi và kỳ phiếu thông thường” thì “đơn yêu cầu cấp lệnh của Tòa án để đòi lại tiền từ kỳ phiếu thuộc thẩm quyền của Tòa án thẩm quyền chung không phụ thuộc vào chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ theo kỳ phiếu”.
Đồng thời, người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện theo thủ tục tố tụng thông thường không phụ thuộc vào việc đã chứng nhận kỳ phiếu hay chưa. Trong trường hợp này, đơn khởi kiện có thể được nộp tại Tòa án thẩm quyền chung hoặc Tòa án trọng tài.
- Yêu cầu đòi tiền cấp dưỡng cho trẻ chưa thành niên 

Theo quy định của pháp luật dân sự Liên Bang Nga, thủ tục và hình thức cấp dưỡng cho con chưa thành niên do cha mẹ thỏa thuận. Trong trường hợp cha mẹ không thỏa thuận hoặc không thực hiện việc cấp dưỡng cho con chưa thành niên thì cha mẹ phải cấp dưỡng cho con chưa thành niên theo quyết định của Tòa án. 

Điều 122 Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga quy định 03 điều kiện nộp đơn yêu cầu cấp lệnh của Tòa án trong trường hợp này, cụ thể:
- Yêu cầu cấp dưỡng cho trẻ chưa thành niên;
- Không kèm theo yêu cầu về xác định cha mẹ;
- Không cần phải triệu tập những người có liên quan.
 Nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu trên thì đơn yêu cầu cấp lệnh của Tòa án sẽ không được thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 125 Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga.
- Yêu cầu nộp khoản thuế bị thất thu hoặc nộp những khoản tiền bắt buộc khác

Lệnh của Tòa án trong trường hợp này chỉ được cấp nếu người có nghĩa vụ là cá nhân.
- Yêu cầu người sử dụng lao động thanh toán khoản tiền lương và các khoản phụ cấp đã được chấm công nhưng chưa được thanh toán cho người lao động
Người lao động khi nộp đơn yêu cầu cấp lệnh của Tòa án cần phải nộp kèm theo tài liệu chứng minh cho các khoản nợ lương của người sử dụng lao động. Theo quy định tại Điều 136 Bộ luật lao động Liên Bang Nga thì trước khi thanh toán lương người sử dụng lao động cần phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về số tiền lương của người lao động. Do đó, Thẩm phán khi giải quyết yêu cầu cấp lệnh của Tòa án phải xem xét thông báo này.
 - Yêu cầu hoàn trả chi phí cho việc tìm kiếm bị đơn, người có nghĩa vụ của cơ quan có thẩm quyền.
- Yêu cầu người sử dụng lao động thanh toán khoản tiền bồi thường do chậm trả lương và những khoản phụ cấp đã được chấm công của người lao động
Danh sách các yêu cầu được giải quyết theo thủ tục tố tụng lệnh là hạn chế; có nghĩa là lệnh của Tòa án chỉ được cấp đối với những yêu cầu đã được quy định trong Luật.
4. Thủ tục cấp lệnh của Tòa án
Thủ tục tố tụng lệnh bao gồm những giai đoạn sau:

· Khởi kiện (nộp đơn yêu cầu);

· Ban hành lệnh của Tòa án;

· Thông báo cho người có nghĩa vụ về việc ban hành lệnh của Tòa án;

· Cấp lệnh của Tòa án cho người yêu cầu.

a. Nộp đơn yêu cầu

Người yêu cầu cấp lệnh của Tòa án phải làm đơn yêu cầu. Đơn yêu cầu phải được ký bởi người yêu cầu hoặc đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Nội dung của đơn yêu cầu được quy định tại Điều 124 Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga. Về cơ bản, nội dung của đơn yêu cầu không có sự khác biệt đáng kể so với nội dung của đơn khởi kiện thông thường, cụ thể bao gồm các nội dung sau:

(i)     Tên Tòa án nộp đơn yêu cầu;

(ii) Tên của người yêu cầu, nơi cư trú hoặc nơi đăng ký thường trú của người yêu cầu;

(iii) Tên của người có nghĩa vụ, nơi cư trú hoặc nơi đăng ký thường trú của người có nghĩa vụ;

(iv) Nội dung yêu cầu và những chứng cứ kèm theo;

(v) Tài liệu chứng minh cho yêu cầu của mình;

(vi) Danh sách những tài liệu gửi kèm.

Đơn yêu cầu cấp lệnh của Tòa án được nộp cho Thẩm phán hòa giải. Thẩm phán hòa giải là thẩm phán thẩm quyền chung của các chủ thể thuộc liên bang và thuộc hệ thống Tòa án Liên Bang Nga. Thẩm phán hòa giải được coi là một cấp Tòa án (Tòa án cấp sơ thẩm). Thẩm phán hòa giải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi một khu vực thuộc quận. Mỗi địa bàn có từ 15 đến 23 nghìn người thì được phân thành một khu vực.

Người yêu cầu cấp lệnh của Tòa án phải nộp án phí theo mức tương ứng với 50%  án phí đối với vụ án có giá ngạch trong thủ tục tố tụng thông thường.

Theo quy định tại Điều 45 Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga thì Kiểm sát viên có quyền nộp đơn yêu cầu cấp lệnh của Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong trường hợp cá nhân vì lí do sức khỏe, tuổi tác, không có năng lực hành vi dân sự hoặc vì các lý do chính đáng khác không thể tự mình nộp đơn yêu cầu tại Tòa án.

Khác với thủ tục tố tụng thông thường, trong thủ tục tố tụng lệnh chỉ xem xét giải quyết những yêu cầu đã được chứng minh và không có tranh chấp. Vì thế trong đơn yêu cầu cấp lệnh của Tòa án phải thể hiện rõ yêu cầu và những chứng cứ, tài liệu chứng minh cho yêu cầu của mình.

Trong thủ tục tố tụng lệnh, ngoài những căn cứ để từ chối thụ lý đơn yêu cầu theo thủ tục tố tụng thông thường, Thẩm phán còn có quyền từ chối thụ lý đơn yêu cầu trong các trường hợp sau:

· Yêu cầu những nội dung không được quy định tại Điều 122 Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga;
· Nơi thường trú hoặc tạm trú của người bị yêu cầu nằm ngoài phạm vi lãnh thổ Liên Bang Nga;

- Người yêu cầu không cung cấp được những chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình;

- Trong những tài liệu và chứng cứ được cung cấp phát hiện thấy có tranh chấp;
- Người nộp đơn yêu cầu không nộp án phí.
Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đơn, Thẩm phán phải ra Quyết định từ chối thụ lý đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ nêu trên. Việc từ chối thụ lý đơn yêu cầu không làm cản trở quyền của người yêu cầu nộp đơn khởi kiện theo thủ tục tố tụng thông thường tại Tòa án.
b. Ban hành lệnh của Tòa án
Trình tự rút gọn của thủ tục tố tụng lệnh được thể hiện thông qua việc xem xét đơn yêu cầu mà không phải mở phiên tòa cũng như nghe ý kiến của các bên. Trong trường hợp có nội dung chưa rõ ràng thì Thẩm phán có thể triệu tập người nộp đơn yêu cầu để lấy ý kiến hoặc yêu cầu họ có sự giải thích bằng văn bản.

Thẩm phán phải ban hành lệnh của Tòa án trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu. Khác với bản án, lệnh của Tòa án chỉ gồm 2 phần là phần giới thiệu và phần kết luận mà không bắt buộc phải có phần nhận định. Theo quy định tại Điều 127 Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga thì lệnh của Tòa án phải có những nội dung chính sau đây:

- Số hồ sơ vụ việc và thời gian cấp lệnh của Tòa án;

- Tên Tòa án, tên Thẩm phán cấp lệnh của Tòa án;

- Tên, nơi sinh sống hoặc nơi cư trú của người yêu cầu;

- Tên, nơi sinh sống hoặc nơi cư trú của người có nghĩa vụ;

- Căn cứ pháp lý để chấp nhận yêu cầu cấp lệnh của Tòa án;

- Khoản tiền hoặc động sản phải trả; đối với động sản thì phải ghi rõ giá trị của động sản đó;

- Mức phạt vi phạm theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật, bao gồm cả tiền lãi phát sinh (nếu có);

- Mức lệ phí, án phí mà người có nghĩa vụ phải trả cho người yêu cầu hoặc phải nộp vào ngân sách của nhà nước.

Ngoài những nội dung chính được quy định tại Điều 127 Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga, đối với từng yêu cầu cụ thể thì lệnh của Tòa án còn phải có những nội dung khác. Ví dụ, lệnh của Tòa án đối với yêu cầu cấp dưỡng cho trẻ chưa thành niên cần phải có nội dung ngày và nơi sinh của người bị yêu càu; nơi làm việc; tên và ngày sinh của trẻ chưa thành niên được cấp dưỡng, số tiền cấp dưỡng mỗi tháng và thời hạn cấp dưỡng.


Việc ban hành lệnh được coi là một hoạt động áp dụng pháp luật đặc thù của Thẩm phán, thể hiện ở các điểm như sau:


- Thẩm phán nhận định luật điều chỉnh mối quan hệ giữa người yêu cầu và người có nghĩa vụ;


- Thẩm phán quyết định những tài liệu được cung cấp có hợp pháp hay không?


- Thẩm phán quyết định nội dung của quan hệ pháp lý giữa người yêu cầu và người có nghĩa vụ, tức là nội dung và phạm vi quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu và người có nghĩa vụ;


- Thẩm phán căn cứ vào các quy định của pháp luật đề quyết định việc ban hành lệnh của Tòa án;


- Trong trường hợp không có sự phản đối của người có nghĩa vụ, Thẩm phán cấp cho người yêu cầu lệnh của Tòa án.
c. Thông báo cho người có nghĩa vụ về việc cấp lệnh của Tòa án

Trình tự rút gọn trong bảo vệ quyền của người yêu cầu trong thủ tục tố tụng lệnh không đồng nghĩa với việc vi phạm nguyên tắc bình đẳng và quyền được bảo vệ của người có nghĩa vụ trong hoạt động tố tụng. Những quyền này của người có nghĩa vụ sẽ được thực hiện thông qua việc Thẩm phán gửi bản sao lệnh của Tòa án cho người có nghĩa vụ. Điều 128 Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga không quy định trong thời hạn bao lâu kể từ khi Thẩm phán ban hành lệnh của Tòa án thì Thẩm phán phải gửi bản sao lệnh của Tòa án cho người có nghĩa vụ. Tuy nhiên, nếu áp dụng tương tự quy định tại Điều 214 của Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga thì những người tham gia tố tụng nếu không có mặt tại phiên tòa xét xử sẽ được gửi bản sao bản án, quyết định của Tòa án không muộn hơn năm ngày, kể từ ngày ra bản án. 

Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được lệnh của Tòa án, người có nghĩa vụ có quyền phản đối việc thực hiện lệnh của Tòa án. Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga không quy định về hình thức phản đối của người có nghĩa vụ. Về nguyên tắc, sự phản đối của người có nghĩa vụ phải thể hiện rõ ràng là sự phản đối từ chính người có nghĩa vụ chứ không phải là người khác. Thông thường thì phản đối được thể hiện bằng văn bản. Nếu thực hiện bằng miệng thì người có nghĩa vụ phải tự mình có mặt tại Tòa án và trình bày ý kiến của mình. Ý kiến đó được ghi nhận vào hồ sơ vụ án và được ký xác nhận bởi người có nghĩa vụ
.

Khi nhận phản đối từ người có nghĩa vụ trong thời gian luật định, Thẩm phán phải ra quyết định hủy bỏ lệnh của Tòa án mà không phụ thuộc vào mục đích của việc phản đối. Trong quyết định phải giải thích rõ người yêu cầu có quyền nộp đơn khởi kiện theo thủ tục tố tụng thông thường. Cùng với việc ban hành Quyết định hủy bỏ lệnh của Tòa án, thủ tục tố tụng lệnh cũng chấm dứt. Bản sao Quyết định này được gửi cho các đương sự không muộn hơn ba ngày, kể từ ngày ra quyết định. Quyết định hủy bỏ lệnh của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Có thể thấy rằng, việc thông báo cho người có nghĩa vụ về việc ban hành lệnh của Tòa án một mặt có thể làm kéo dài thủ tục tố tụng bởi vì trong trường hợp người có nghĩa vụ phản đối, người yêu cầu cần phải nộp đơn khởi kiện theo thủ tục tố tụng thông thường, một mặt nhằm bảo vệ quyền lợi của người có nghĩa vụ từ những yêu cầu không chính đáng.


d. Cấp lệnh của Tòa án


Giai đoạn cuối cùng của thủ tục tố tụng lệnh là cấp lệnh của Tòa án cho người yêu cầu. Người yêu cầu được cấp bản thứ hai lệnh của Tòa án, bản thứ nhất lệnh của Tòa án được lưu hồ sơ vụ án. Lệnh của Tòa án phải được đóng dấu của Tòa án. Việc cấp lệnh của Tòa án cho người yêu cầu được ghi nhận vào hồ sơ vụ án và người yêu cầu phải ký xác nhận. Kể từ thời điểm này, lệnh của Tòa án có hiệu lực thi hành. Người yêu cầu có thể tự mình nộp lệnh của Tòa án cho Cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu Tòa án gửi cho Cơ quan thi hành án để thi hành. Thời hạn để thi hành lệnh của Tòa án là ba năm, kể từ ngày cấp lệnh của Tòa án.

Như đã đề cập đến ở phần trên, khác với bản án thông thường của Tòa án, lệnh của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; mà chỉ có thể bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tóm lại, sơ đồ của việc cấp lệnh của Tòa án có thể thể hiện như sau:




3 ngày kể từ ngày nhận đơn

· 
                                      5 ngày kể từ ngày nhận đơn                

10 ngày kể từ ngày nhận được lệnh của Tòa án







Từ những trình bày nêu trên, có thể thấy rằng, ưu điểm của thủ tục tố tụng lệnh trong giải quyết các vụ việc dân sự thể hiện ở tính chất kịp thời, nhanh gọn để bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự. 


Tuy nhiên, trình tự thủ tục này cũng có một số hạn chế như sau: 


Thứ nhất, trong trường hợp người có nghĩa vụ đưa ra phản đối trong thời hạn mà Tòa án quy định thì lệnh của Tòa án sẽ bị hủy bỏ; trong trường hợp này, thủ tục tố tụng sẽ bị kéo dài do người yêu cầu sẽ phải khởi kiện lại từ đầu theo thủ tục tố tụng thông thường. 


Thứ hai, yêu cầu về việc cấp lệnh của Tòa án thực tế không thể thực hiện chống lại người không biết địa chỉ, trong đó bao gồm cả người không sống tại địa chỉ cuối cùng bởi không thể thực hiện thông báo cho họ về việc cấp lệnh của Tòa án để thực hiện quyền phản đối.

5. Thủ tục xem xét lại lệnh của Tòa án

Lệnh của Tòa án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nhưng có thể bị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.


Đương sự và những người có liên quan khác có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với lệnh của Tòa án sơ thẩm.



Thời hạn để kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm lệnh của Tòa án là sáu tháng, kể từ ngày cấp lệnh của Tòa án cho người yêu cầu.


Thẩm quyền xem xét kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với lệnh của Thẩm phán hòa giải thuộc Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao các chủ thể thuộc liên bang.


Đơn kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm được nộp trực tiếp tại Tòa án cấp giám đốc thẩm. Sau khi nhận đơn kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm, Chánh án hoặc một Phó Chánh án chỉ định một Thẩm phán xem xét đơn kháng cáo, kháng nghị. Thời hạn xem xét đơn kháng cáo, kháng nghị là 1 đến 2 tháng. Dựa vào kết quả xem xét đơn, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau: (a) Từ chối đưa vụ án ra xét xử; (2) Chuyển đơn kháng cáo, kháng nghị để chuẩn bị xét xử giám đốc thẩm.


Trong vòng 01 tháng kể từ ngày có quyết định chuyển đơn kháng cáo, kháng nghị để chuẩn bị xét xử giám đốc thẩm phải mở phiên tòa giám đốc thẩm. Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao các chủ thể liên bang xem xét và ra quyết định giải quyết đơn theo nguyên tắc đa số. Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao các chủ thể liên bang ra một trong các quyết định sau:

- Giữ nguyên lệnh của Tòa án cấp sơ thẩm, bác đơn kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm.


- Hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần lệnh của Tòa án cấp sơ thẩm và chuyển vụ án để xem xét lại ở Tòa án tương ứng. 


- Hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần lệnh của Tòa án cấp sơ thẩm và không xem xét đơn kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm hoặc đình chỉ giải quyết vụ án.

- Hủy bỏ hoặc sửa đổi lệnh của Tòa án cấp sơ thẩm và ra phán quyết mới mà không phải chuyển hồ sơ vụ án để xét xử lại trong trường hợp có sai sót trong việc áp dụng và (hoặc) giải thích pháp luật nội dung

- Không xem xét kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm trong những trường hợp phải trả lại đơn kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm mà không xem xét theo quy định tại Điều 379.1 của Bộ luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga.          
THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN TRỌNG TÀI
1. Các vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn tại Tòa án Trọng tài
a) Yêu cầu thanh toán nếu số nợ không được vượt quá ba trăm ngàn rúp đối với doanh nghiệp và một trăm ngàn rúp đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh;
b) Tranh chấp liên quan đến quyết định hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền nếu quyết định hành chính đó có liên quan đến yêu cầu nộp tiền hoặc tịch thu tài sản khác, với điều kiện là số tiền hoặc giá trị tài sản tranh chấp không vượt quá một trăm nghìn rúp;
c) Tranh chấp liên quan đến quyết định xử phạt hành chính nếu mức phạt tối đa không quá một trăm nghìn rúp;
d) Yêu cầu nộp các khoản tiền bắt buộc hoặc tiền phạt nếu số tiền phải nộp không quá một trăm ngàn rúp.
e) Vụ việc mà nguyên đơn đưa ra được chứng cứ bằng văn bản chứng minh khoản nợ của bị đơn, được bị đơn công nhận nhưng không thực hiện; và (hoặc) các văn bản xác nhận nợ theo hợp đồng;
g) Yêu cầu căn cứ vào giấy chứng nhận kỳ phiếu không được trả tiền, không được chấp nhận hoăc không định ngày tháng.

Điều 3 Nghị quyết số 62 của Hội nghị Thẩm phán Tòa án trọng tài tối cao Liên Bang Nga ngày 08-12-2012 về các quy định liên quan đến việc giải quyết theo thủ tục rút gọn của Tòa án trọng tài hướng dẫn ngoài những loại vụ việc nêu trên, trong quá trình chuẩn bị xét xử, theo đơn yêu cầu của nguyên đơn và có sự đồng ý của bị đơn hoặc có văn bản đề nghị của nguyên đơn và bị đơn về việc xét xử theo thủ tục rút gọn thì các vụ việc khác cũng có thể được giải quyết theo thủ tục rút gọn, trừ những trường hợp mà pháp luật quy định không được xem xét giải quyết theo thủ tục rút gọn.
Các vụ việc không được xem xét theo thủ tục rút gọn bao gồm
:
- Tranh chấp về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan và cá nhân có thẩm quyền nếu hành vi đó liên quan đến việc ban hành các quyết định, công văn về yêu cầu trả tiền hoặc phạt tiền hoặc tịch thu tài sản;
- Tranh chấp giữa các doanh nghiệp, tranh chấp liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể;
- Vụ việc phá sản.
Tòa án ra quyết định chuyển vụ án sang xét xử theo thủ tục tố tụng dân sự thông thường hoặc thủ tục tố tụng hành chính nếu trong quá trình xét xử theo thủ tục rút gọn, Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu của một bên thứ ba tham gia vào vụ việc mà yêu cầu này không thể giải quyết được theo thủ tục rút gọn hoặc nếu Tòa án theo yêu cầu của đương sự kêt luận rằng:
- Việc xem xét, giải quyết vụ việc theo thủ tục tố tụng rút gọn có thể dẫn đến việc tiết lộ bí mật nhà nước;
- Trong trường hợp cần thiết phải thực hiện kiểm tra, khám xét tại chỗ, trưng cầu giám định hoặc lấy lời khai của người làm chứng;
- Yêu cầu có liên quan đến các yêu cầu khác và có thể xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba;
- Thủ tục rút gọn không đáp ứng được mục đích hiệu quả; bao gồm cả trường hợp Tòa án thấy cần thiết phải tiếp tục thu thập và nghiên cứu chứng cứ bổ sung.
Trong quyết định chuyển vụ án sang xét xử theo thủ tục tố tụng dân sự thông thường hoặc theo thủ tục tố tụng hành chính cần phải nêu cụ thể những việc mà những người tham gia tố tung phải thực hiện và thời hạn để thực hiện những công việc đó. Sau khi ra quyết định, việc giải quyết được bắt đầu lại từ đầu, trừ trường hợp việc chuyển sang thủ tục tố tụng dân sự thông thường hoặc theo thủ tục tố tụng hành chính đòi hỏi cần phải thực hiện kiểm tra, xem xét chứng cứ tại chỗ, trưng cầu giám định hoặc lấy lời khai của người làm chứng.
Trường hợp cùng một lúc có hai yêu cầu xuất phát từ quan hệ dân sự, trong đó một yêu cầu mang tính tài sản và thuộc một trong những trường hợp được xem xét theo thủ tục rút gọn, yêu cầu thứ hai mang tính phi tài sản và Tòa án không thể tách yêu cầu này giải quyết bằng một vụ việc khác theo quy định tại khoản 3 Điều 130 Bộ luật tố tụng trọng tài thì cả hai yêu cầu được xem xét theo thủ tục rút gọn tại Tòa án trọng tài.
2. Trình tự, thủ tục xét xử rút gọn tại Tòa án trọng tài
Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo phải được nộp cho Tòa án trọng tài của các chủ thể thuộc liên bang (Tòa án trọng tài cấp thấp nhất theo hệ thống Tòa án trọng tài của Liên Bang Nga) theo hình thức văn bản hoặc qua thư điện tử. Bộ phận phân công giải quyết đơn khởi kiện sẽ giao cho một Thẩm phán xử lý đơn khởi kiện. Trường hợp có đủ các điều kiện để giải quyết vụ việc theo thủ tục rút gọn, Thẩm phán ra Quyết định thụ lý đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tòa án trong thời hạn không quá năm ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khởi kiện.
Trong Quyết định thụ lý đơn khởi kiện phải nêu rõ vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn và yêu cầu các bên cung cấp chứng cứ, giải thích, phản tố… Đồng thời, trong quyết định của Tòa án có thể đưa ra khả năng hòa giải và đề nghị các bên tiến hành hòa giải với nhau để giải quyết tranh chấp.
Quyết định thụ lý đơn khởi kiện phải được đăng trên trang thông tin điện từ của Tòa án.
Các bên có quyền gửi cho Tòa án và cho bên còn lại các chứng cứ kèm theo làm căn cứ cho yêu cầu và phản đối của mình trong thời hạn mà Tòa án ấn định trong quyết định thụ lý đơn khởi kiện không muộn hơn 20 ngày, kể từ ngày ra quyết định thụ lý đơn khởi kiện. Trong thời hạn có chứng cứ bổ sung cho yêu cầu và phản tố của mình, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không muộn hơn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định thụ lý đơn khởi kiện.
Sau thời hạn mà Tòa án yêu cầu, nếu đương sự đưa ra phản tố, giải thích, chứng cứ và những tài liệu khác thì Tòa án ra quyết định không xem xét và trả lại cho đương sự, trừ những trường hợp mà đương sự chứng minh được có lý do chính đáng không thể cung cấp được những tài liệu, chứng cứ trong thời hạn mà Tòa án yêu cầu.
Những phản tố, giải thích, chứng cứ và những tài liệu khác phải được đăng trên trang thông tin điện tử của Tòa án trong thời hạn không quá 3 ngày, kể từ ngày được nộp cho Tòa án. 
Kể từ thời hạn nêu trên, Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện mà không phải triệu tập đương sự. Trong thủ tục rút gọn tại Tòa án trọng tài, Thẩm phán không phải mở phiên tòa. Thẩm phán căn cứ vào các tài liệu chứng cứ mà các bên cung cấp để quyết định về việc giải quyết vụ án.
3. Bản án của Tòa án trọng tài theo thủ tục rút gọn
Bản án của Tòa án trọng tài theo thủ tục rút gọn có hiệu lực thi hành ngay. Khi có yêu cầu của đương sự, Tòa án cấp cho đương sự lệnh thi hành án.
Bản án của Tòa án trọng tài có hiệu lực pháp luật sau 10 ngày, kể từ ngày tuyên án nếu không bị kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm. Thẩm quyền xét xử theo thủ tục phúc thẩm bản án sơ thẩm của Tòa án trọng tài các chủ thể của liên bang là Tòa án trọng tài cấp phúc thẩm. Trong trường hợp có kháng cáo mà bản án không bị thay đổi hay hủy bỏ bởi Tòa án trọng tài cấp phúc thẩm thì bản án có hiệu lực kể từ ngày có quyết định phúc thẩm.
Hiện nay, pháp luật về tố tụng dân sự ở hầu hết các nước trên thế giới đều có quy định thủ tục rút gọn. Sự cần thiết phải có trình tự rút gọn trong việc giải quyết các vụ việc dân sự thể hiện ở trình tự giải quyết đơn giản, nhanh gọn, rút ngắn thời gian tố tụng; từ đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự kịp thời và hiệu quả hơn. Từ các phân tích nêu trên, chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị tham khảo trong quá trình nghiên cứu xây dựng trình tự thủ tục rút gọn tại Việt Nam như sau:
Thứ nhất, về các vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn. 
Thủ tục rút gọn được áp dụng đối với những vụ việc đơn giản. Tính chất đơn giản thể hiện ở các mặt sau: (i) Số tiền hoặc tài sản tranh chấp có giá trị không quá lớn (ví dụ: dưới 100 triệu đồng); (ii) vụ việc không có tranh chấp (tức là có đầy đủ chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu). 
Ngoài ra, thủ tục rút gọn nên được áp dụng đối với những trường hợp cần phải kịp thời bảo vệ ngay quyền và lợi ích của một số đối tượng như yêu cầu cấp dưỡng, thanh toán tiền công, tiền lương của người lao động,….
Thứ hai, về thẩm quyền giải quyết theo thủ tục rút gọn
Thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự theo thủ tục rút gọn giao Tòa án nhân dân cấp huyện và do 1 Thẩm phán giải quyết.
Thứ ba, về trình tự thủ tục giải quyết theo thủ tục rút gọn
Sau khi nhận đơn khởi kiện, xét thấy có căn cứ để giải quyết theo thủ tục rút gọn thì Tòa án ra quyết định thụ lý đơn khởi kiện. Trong quyết định thụ lý đơn khởi kiện phải nêu rõ vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn và yêu cầu các bên cung cấp cho Tòa án và bên kia các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu và phản đối của mình trong thời hạn mà Tòa án ấn định nhưng không muộn hơn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định thụ lý đơn khởi kiện.
Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày thụ lý đơn khởi kiện Thẩm phán ra bản án mà không phải mở phiên tòa.
Thứ tư, về bản án của Tòa án theo thủ tục rút gọn
Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày ra bản án, Thẩm phán phải gửi bản án cho các đương sự, cơ quan tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Bản án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra bản án.
PHÁP LUhời hạn ba ngày, kể từ ngày ra bản án, Thẩm phán phải
Xét xử theo thủ tục thông thường (thG DÂN Sẩm phán phải gửi bản án cho các đương sự, cơ quan tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Bản án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc tng, toàn bộ trình tự đều phải tuân theo các theo quy định pháp luật rất nghiêm ngặt và cụ thể. Đối với những vụ án dân sự tương đối lớn và phức tạp thường được áp dụng thủ tục thông thường để giải quyết, xét xử. Những vụ án xét xử theo thủ tục thông thường thường được xét xử trong vòng 6 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Trường hợp đặc biệt khi có sự phê chuẩn của Chánh án Tòa án thụ lý thì thời hạn xét xử có thể được kéo dài thêm 6 tháng. Nếu tiếp tục cần phải kéo dài thì phải có sự phê chuẩn của Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp.

Xét xử theo thủ tục thông thường (thG DÂN Sẩm phán phải gửi bản án cho các đương sự, cơ quan tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Bản án có thể kể. Những vụ án thuộc loại này, nguyên đơn có thể khởi kiện bằng lời nói, Tòa án nhân dân cấp cơ sở và các phòng xét xử trực thuộc có thể dùng phương thức đơn giản để triệu tập đương sự, nhân chứng vào bất cứ lúc nào (ví dụ như thông báo bằng lời nói, điện thoại, tin nhắn …). Những vụ án áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết thì thời hạn giải quyết, xét xử là 3 tháng và không được gia hạn thêm.  
Theo quy đheo thủ tục thông thường (thG DÂN SỰ CỦA CANADA gửi b được áp dụng trong các vụ án dân sự đơn giản do Tòa án nhân dân cấp cơ sở và các phòng xử án trực thuộc xét xử; các tranh chấp dân sự thuộc phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn bao gồm: việc xác định sự thật khách quan và quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ rõ ràng, mức độ tranh chấp không đang kể. Thủ tục rút gọn và thủ tục thông thường (thủ tục chung) tồn tại độc lập và song song với nhau, được áp dụng ở cấp sơ thẩm, là bộ phận hợp thành quan trọng trong thủ tục tố tụng dân sự của Canada. Thủ tục rút gọn, thủ tục thông thường, đơn giản hóa thủ tục và thủ tục đặc biệt là các khái niệm hoàn toàn khác nhau. Việc áp dụng thủ tục rút gọn trong quá trình giải quyết các vụ án giúp giảm thiểu được các chi phí tố tụng, rút ngắn thời gian giải quyết vụ án, phương thức tố tụng đơn giản, phạm vi áp dụng rộng…
1. Trình tự thụ lý vụ án được rút gọn
   
Theo quy định của pháp luật tố tụng, đối với các vụ án được giải quyết, xét xử theo thủ tục rút gọn thì hai bên đương sự có thể làm đơn hòa giải gửi cho Tòa án nhân dân cấp cơ sở hoặc Tòa án cấp dưới khác. Các Tòa án này có thể thụ lý ngay hoặc sắp xếp thời gian khác để thụ lý (Khoản 2 Điều 143 Bộ luật tố tụng dân sự Canada). Trong trường hợp Tòa án thụ lý ngay, có thể tiến hành cùng lúc các bước khởi kiện, thẩm tra, xét xử và ra phán quyết... Đối với những vụ án đã thụ lý theo thủ tục rút gọn trong quá trình giải quyết Tòa án nhận định thuộc trường hợp phải giải quyết theo thủ tục chung thì Tòa án ra quyết định giải quyết vụ án đó theo thủ tục chung và thông báo cho các bên đương sự.
Những vụ án thuộc trư luật tố tụng, đối với các vụ án được giải quyết, xét xử theo thủ tục rút gọn 44 Bộ luật tố tụng dân sự, triệu tập các đương sự và thông báo cho các bên liên quan bằng các phương thức đơn giản hóa. Cụ thể, Tòa án có thể triệu tập các bên đương sự bằng lời nói, gửi tin nhắn bằng lời nói, điện thoại, fax, email ... Đồng thời, trong quá trình giải quyết Tòa án không bị hạn chế bởi quy định bắt buộc thông báo cho đương sự và những người tham gia tố tụng trong thời hạn 3 ngày trước khi mở phiên tòa, trước khi mở phiên tòa, Tòa án có thể thông báo cho các bên đương sự và những người tham gia tố tụng vào bất kỳ lúc nào ( Điều 145 Bộ luật tố tụng dân sự Canada). Khi áp dụng phương thức thông báo bằng lời nói, điện thoại, fax, email.... để gửi thông báo mở phiên tòa, nếu không được một trong các bên đương sự xác nhận hoặc không có các bằng chứng khác chứng minh được đương sự hai bên đã nhận được thông báo mà không đến tham dự phiên tòa thì Tòa án nhân dân cấp trên không được coi đó là căn cứ để hủy án.
2. Thi hành chế độ một Thẩm phán
Hiện nay,các tòa án thuộc ngạch tư pháp bao gồm: các Toà giản lược, Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp, Toà thương mại, Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng, Tòa phúc thẩm và ở cấp xét xử cao nhất là Toà phá án.Các tòa án thuộc ngạch tư pháp được chia ra thành các Tòa dân sự, Toà thương mại và Toà lao động có chức năng, nhiệm vụ là giải quyết các tranh chấp liên quan đến lợi ích đơn thuần chỉ là của tư nhân và các Tòa án hình sự có vai trò trừng trị những người vi phạm pháp luật hình sự (trọng tội, khinh tội hay tội vi cảnh) và tuyên các hình phạt (phạt tù, phạt bồi thường thiệt hại, lao động công ích).Các toà án ngạch tư pháp cũng có thể can thiệp trong vấn đề tranh chấp giữa các cá nhân và cả trong việc giải quyết các yêu cầu dân sự chẳng hạn như yêu cầu toà án cho phép thay đổi chế độ hôn nhân gia đình.
Ngạch tư pháp áp dụng luật dân sự và được điều chỉnh bởi nhiều luật khác nhau như luật dân sự, luật hình sự, luật tiêu dùng, luật rừng, luật biển...
Các toà án thuộc ngạch hành chính gồm các Toà hành chính sơ thẩm, Toà hành chính phúc thẩm và cơ quan tài phán tối cao là Tham chính viện. Các toà án ngạch hành chính giải quyết các tranh chấp giữa Nhà nước, các cộng đồng lãnh thổ, các cơ sở công cộng (thuộc các pháp nhân do luật công điều chỉnh) với các cá nhân, hoặc giữa hai pháp nhân thuộc luật công điều chỉnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì lại do ngạch tư pháp có thẩm quyền giải quyết như đối với vấn đề liên quan đến nhân thân của con người, đến những thiệt hại do vi phạm quyền sở hữu (ví dụ như thiệt hại do tai nạn xe cộ gây ra).
Việc đào tạo và bổ nhiệm thẩm phán của hai ngạch tư pháp và hành chính cũng riêng biệt. Thẩm phán của ngạch tư pháp đuợc đào tạo tại Trường thẩm phán quốc gia Bordeaux, trong khi đó thẩm phán thuộc ngạch hành chính lại do Trường hành chính quốc gia đào tạo.
Giúp việc cho Thẩm phán sẽ do 01 thư ký Tòa án làm nhiệm vụ ghi biên bản phiên tòa. Trường hợp vụ án thuộc trình tự xét xử thông thường thì phải áp dụng phương thức tổ chức xét xử theo chế độ hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử, nghĩa là Hội đồng xét xử sẽ do một thẩm phán và bồi thẩm đoàn (Hội thẩm nhân dân )hợp thành hoặc do các thẩm phán và bồi thẩm đoàn hợp thành.
3. Thời gian khởi kiện
Pháp luật quy định giới hạn thời gian phải đệ đơn khởi kiện. Luật sư gọi đây là các “thời hiệu khởi kiện”. Để xem liệu đương sự có phải đã đợi quá lâu, xác định thời gian bao lâu từ khi đương sự phải gánh chịu thiệt hại mà vì nó đương sự khởi kiện.
Trong hầu hết các trường hợp đương sự phải đệ đơn kiện trong vòng 2 năm kể từ khi phát sinh vấn đề. Tuy nhiên, có một số trường hợp, thời hiệu khởi kiện lên đến 4 năm. Đương sự nên đệ đơn khởi kiện trong vòng 6 tháng đến một năm sau khi gánh chịu thiệt hại.  Trong hầu hết các trường hợp, đương sự nên dành thời gian để cố gắng giải quyết mâu thuẫn trước khi đệ đơn khởi kiện. Đừng để vấn đề trở nên quá lâu nếu đương sự không muốn từ bỏ quyền khởi kiện và/ hoặc được đền bù thiệt hại.
Thời hiệu khởi kiện hợp pháp có thể rất phức tạp.  Nếu việc khiếu kiện của đương sự đã sau thời hạn hai năm đương sự nên nhờ một luật sư tư vấn trước khi đệ đơn kiện. Tuy nhiên thời hiệu khởi kiện là những gì luật pháp gọi là “sự bảo vệ xác định” và nếu đương sự khởi kiện không đề cập đến, nó sẽ bị bỏ qua.
Khi đương shởi kiện hợp pháp có thể rất phức tạp.  Nếu việc khiếu kiện của đương sự đã sau thời hạn hai năm đương sự nên nhờ một luật sư tư vấn trước khi đệ đơn kiện. Tuy nhiên thời hiệu khởi kiện là những gì luật pháp gọi là “sự bảo vlàm ngay bây giờ. Hãy kiểm tra tất cả các ngày liên quan. So sánh những mốc sự kiện trong trí nhớ với bất cứ tài liệu nào đương sự có. Bản trình bày sự việc này sẽ giúp đương sự làm rõ sự việc khiếu nại của đương sự. Hãy nhớ là, bởi vì đương sự đã đệ đơn khởi kiện, đương sự phải có trách nhiệm chứng minh tất cả sự việc xác định rằng đương sự phải được bồi thường do việc hành động hoặc không hành động của bị đơn. Đương sự cũng phải chứng minh được số thiệt hại của đương sự.
Tii đương shởi kiện hợp pháp có thđương sự cần chuẩn bị v có thể liên quan đến tranh chấp. Vào ngày xét xử, đương sự phải mang theo tất cả: (1) các ghi chép; (2) các biên nhận; (3) các tấm séc bị hủy; (4) các bản sao hợp đồng; (5) các thỏa thuận; (6) các bức ảnh; và (7) bất cứ vật nào liên quan trực tiếp đến vụ việc mà sẽ giúp đương sự chứng minh sự việc trong câu chuyện của mình. Hầu hết các tòa án yêu cầu đương sự mang hai bản sao của tất cả các bằng chứng liên quan và ước tính thiệt hại của đương sự. Mỗi tài liệu sẽ chứng minh cho vài phần vụ việc của đương sự. Nếu còn bất kỳ nghi ngờ nào, đương sự cứ mang tài liệu đó đến tòa. Đừng quên đưa ra theo chủ điểm tranh chấp. Nếu người giặt là làm hỏng chiếc áo sơ mi đương sự, hãy mang chiếc áo sơ mi đó đến tòa. Nếu xe của đương sự bị hỏng, hãy để yên nó tại chỗ để xe. Bằng chứng tốt nhất đương sự có chính là đồ vật bị hỏng. 
Ởii đương shởi kiện hợp pháp có thđương sự cần chuẩn bị v có thể liên quan đến tranh chấp. Vào ngày xét xử, đương sự phải mang theo tất cả: (1) các ghi chép; (2) các biên nhận; (3) các tấm séc bị cho họ, có nghĩa là họ chỉ có thông tin cũ. Hãy cố gắng tìm lấy nhân chứng mà họ biết được những sự kiện liên quan bởi vì họ đã ở đó. Giá trị của lời khai của các nhân chứng phụ thuộc vào sự thông minh, khả năng diễn đạt, ngoại hình và không thiên vị hay có tính tư lợi. Lời khai của một người mà người đó có thể thiên vị, như họ hàng hay những người được lợi khi đương sự thắng kiện sẽ không có nhiều sức nặng như lời khai của một người ngoài cuộc. Khi đương sự đã xác định được nhân chứng của mình là ai, hãy liên hệ với họ và nhờ họ kể lại câu chuyện đó cho đương sự như khi họ ở trước mặt thẩm phán để đương sự sẽ không bị ngạc nhiên bởi lời khai của họ khi ở tòa. Nếu đương sự thấy nhân chứng này sẽ giúp kể câu chuyện của đương sự, hỏi họ xem liệu họ có thể giúp đương sự bằng cách khai tại tòa hay không.
Ởii đương shởi kiện hợp pháp có thđương sự cần chuẩn bị v có thể liên quan đến tranh chấp. Vào ngày xét xử, đương sự phải mang theo tất cả: (1) các ghi chép; (2) các biên nhận; (3) các tấm séc bị cho họ, có nghĩan. Hãy gọi điện cho thư ký tòa án và kiểm tra kỹ về ngày xét xử. Tìm hiểu thời gian tòa án tiến hành xét xử. Đảm bảo rằng đương sự đã ăn mặc phù hợp, có mặt tại tòa một vài phút trước khi phiên xét xử bắt đầu và đã sẵn sàng để trình bày vụ việc của mình. Nếu đương sự không có mặt đúng giờ, vụ kiện của đương sự có thể bị hủy. Nếu đương sự có mặt nhưng chưa sẵn sàng cho vụ xét xử, vụ kiện của đương sự cũng có thể bị hủy.  Khi vụ kiện đã được đưa ra xét xử, tòa chỉ chấp nhận những lý do hợp pháp cho việc vắng mặt tại phiên xét xử. 
Khi đương shởi kiện hợp pháp có thđương sự cần chuẩn bị v có thể liên quan đến tranh chấp. Vào ngày xét xử, đương sự phải mang theo tất cả: (1) các ghi chép; (2) các biên nhận; (3) các tấm séc bị cho họ, có nghĩan. Hãy gọi điện cho t đương sự đã sẵn sàng cho việc xét xử vụ của mình chưa. Đương sự phải trả lời “sẵn sàng”. Sau đó, thẩm phán sẽ hỏi người đương sự khởi kiện câu hỏi tương tự.
Hhi đương shởi kiện hợp pháp có thđương sự cần chuẩn bị v có thể liên quan đến tranh chấp. Vào ngà kỳ điều gì khi thẩm phán giải thích, hoặc nếu đương sự có câu hỏi khác, đừng ngần ngại hỏi trực tiếp thẩm phán.
4. Nội dung thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự ở Canada
+ Khởi kiện
Nguyên đơn không được viết tay đơn khởi kiện, nếu thực sự việc ủy thác cho người đại diện viết đơn gặp khó khăn thì có thể khởi kiện bằng lời nói. Trong trường nguyên đơn khởi kiện bằng lời nói thì cán bộ tiếp nhận nội dung khởi kiện phải ghi chép đầy đủ nội dung, yêu cầu khởi kiện của đương sự, phương thức liên lạc với nguyên đơn khi cần thiết, nguyên nhân dẫn tới yêu cầu khởi kiện và đăng ký các chứng cứ có liên quan (vào sổ nhận đơn). Sau khi ghi chép đầy đủ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, cán bộ Tòa án phải đọc lại để người khởi kiện nghe và xác nhận tính chính xác của yêu cầu khởi kiện do mình đưa ra.
+ Thụ lý
Theo quy định của Pháp luật tđơn khởi kiện, nếu thực sự việc ủy thác cho người đại diện viết đơn gặp khó khăn thì có thể khởi kiện bằng lời nói. Trong ai bên có thể xin hòa giải cùng lúc tới Tòa án cấp cơ sở hoặc các phòng xét xử trực thuộc. Toà án nơi nhận được yêu cầu của đương sự có thể thụ lý ngay hoặc hẹn đương sự sẽ thụ lý vào thời điểm thích hợp sau đó. Trường hợp thụ lý ngay, có thể tiến hành cùng lúc các bước tiếp nhận nội dung khởi kiện, kiểm tra đối chứng các tài liệu chứng cứ do đương sự cung cấp, xét xử ...
+ Xét xử
Thi hành chế độ một thẩm phán: Viởi kiện, nếu thực sự việc ủy thác c gọn sẽ do 1 Thẩm phán chịu trách nhiệm xét xử, Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa. Để tránh tình trạng “lhi hàn” trong khi gi độ một thẩm phán: Viởi kiện, nếu thực sự việc ủy thác c gọn sẽ do 1 Thẩm phán chịu trách nhiệm xét x thì Thẩm phán không được làm thay nhiệm vụ của thư ký ghi biên bản phiên tòa.
Khi có yêu cgi độ một thẩm phán: Viởi kiện, nếu thực sự việc ủy thác c gọn sẽ do 1 Thẩm phán chịu trách nhiệm xét xử, Thư ký Tòakhông được làm thay nhiệm vụ trực thuộc nơi đương sự gửi đơn yêu cầu có thể thụ lý vụ án ngay, cũng có thể bố trí thời gian khác để thụ lý vụ án. Trong quá trình giải quyết Tòa án không bị hạn chế bởi quy định bắt buộc thông báo cho đương sự và những người tham gia tố tụng trong thời hạn 3 ngày trước khi mở phiên tòa.
Trước khi mở phiên tòa, Tòa án đã phổ biến bằng văn bản hoặc bằng lời nói cho đương sự biết quyền và nghĩa vụ khi tham gia tố tụng hoặc đương sự hai bên đều ủy quyền cho luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi tại phiên tòa thì Thẩm phán được giao giải quyết vụ án ngoài việc phổ biến cho đương sự quyền làm đơn đề nghị xét xử vắng mặt không cần thiết (không bắt buộc) phải chỉ cho đương sự biết các quyền và nghĩa vụ khác của mình theo quy định của pháp luật.
Đương sự hai bên sau khi đến tòa, bị đơn nếu đồng ý trả lời (biện hộ) bằng miệng thì Tòa án nhân dân có thể mở phiên tòa xét xử ngay. Trường hợp bị đơn yêu cầu trả lời bằng văn bản thì Tòa án nhân dân phải chỉ rõ cho đương sự các bên biết thời hạn của việc giao nộp biên bản và thời gian cụ thể mở phiên tòa, đồng thời nêu rõ cho đương sự biết hậu quả pháp lý của việc quá thời hạn lấy chứng cứ, từ chối có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và việc không ký tên hoặc điểm chỉ (đóng dấu) vào phần hồi báo của các văn bản đã được tống đạt cho hai bên đương sự.
Trong quá trình xét xử tại phiên tòa, sau khi nghe hai bên đương sự tường thuật, phân rõ trách nhiệm và quyền hạn, sự thực rõ ràng, sau khi trưng cầu ý kiến và được hai bên đồng ý, Tòa án có thể trực tiếp hòa giải mà không cần phải thực hiện các thủ tục trước khi mở phiên tòa. 
Tòa án có thể xét xử mà không cần tuân theo trình tự điều tra và biện hộ trong phiên tòa, hai giai đoạn này có thể tiến hành cùng lúc, cũng có thể tiến hành xen kẽ.
Vụ án có thể xét xử mà không cần tuân theo trình tưột phiên tòa, trừ trường hợp Tòa án nhân dân cho rằng cần thiết phải mở thêm phiên tòa lần hai để xem xét, đánh giá toàn diện nội dung vụ án.
+ Nguyên t thể xét xử mà không 
Nguyên t t thể xét xử mà không cần tuân theo trình tưột phi có thể được xét xử hai lần về nội dung và về mặt luật pháp. Một hệ thống như vậy trước tiên cho phép mở rộng quyền của các thẩm phán và sau đó là giúp cho các bên đương sự có thể trình bày một bản luận cứ bảo vệ tốt hơn cho quyền và lợi ích của mình, và các vấn đề sẽ được làm rõ hơn tại cấp phúc thẩm so với ở cấp sơ thẩm.
5. Tổ chức Tòa án cấp sơ thẩm
Tiền thân Toà sơ thẩm thẩm quyền rộng là toà án cấp huyện được thành lập năm 1792. Tổ chức của toà này được quy định rõ trong các pháp lệnh và các sắc lệnh năm 1958 và được bổ sung sau đó vào các năm 1983 và năm 1994.Ngày nay, trong quản hạt của mỗi Toà phúc thẩm có nhiều toà sơ thẩm thẩm quyền rộng.
Con số toà sơ thẩm thẩm quyền rộng phụ thuộc vào hoạt động tư pháp và phụ thuộc vào số dân cư của mỗi tỉnh. Thường thì mỗi tỉnh có một toà án loại này, nhưng đối với tỉnh đông dân thì có thể có 2 hoặc nhiều toà sơ thẩm thẩm quyền rộng. Bản đồ tư pháp đang được cải cách lại, nghĩa là con số và quản hạt các toà án đang được xem xét lại. Theo thống kê thì có 180 toà sơ thẩm thẩm quyền rộng vào hồi tháng 9 năm 2009 , nhưng sau cải cách bản đồ tư pháp tính đến ngày 1/1/2012 thì chỉ còn 160 Toà sơ thẩm thẩm quyền rộng.
Lãnh đạo Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng là một Chánh án có chức năng riêng về quản lý hành chính và về xét xử.
Thành ph Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng là một Chánh án có chức năng riêng về quản lý hành chính và về xét xửhội đồng gồm các thẩm phán cùng xét xử theo số lẻ (Điều L.212-1 luật tổ chức toà án) và ít nhất là 3 thẩm phán ( Điều 212-3 Luật tổ chức toà án quy định hội đồng xét xử của toà sơ thẩm thẩm quyền rộng gồm có một chủ toạ và nhiều hội thẩm, trừ trường hợp có quy định khác).
Như v ph Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng là một Chánh án có chức năng riêng về quản lý hành chính và về 
Trong trưTòa sơ thẩm thẩm quyền rộng là một Chánh án có chức năng riêng về quản lý hành chính và về xét xửhội đồng gồm các thẩm phán cùng được điều hành bởi một thẩm phán với chức danh là chánh toà và đồng thời là phó chánh án Toà sơ thẩm thẩm quyền rộng ( Điều R.311-16 Luật tổ chức toà án). Tuy nhiên, do mỗi một Toà chuyên trách là một cơ quan của Toà sơ thẩm thẩm quyền rộng, nên mỗi một phán quyết được tuyên đều phải nhân danh Toà án sơ thẩm thẩm quyền rộng mà không phải nhân danh bất kỳ một toà chuyên trách nào.
Khi xét xTòa sơ thẩm thẩm quyền rộng là một Chánh án có chức năng riêng về quản lý hành chính và về xét xửhội đồng gồm các thẩm pử kín, có nghĩa là các phiên tranh luận chỉ có thể diễn ra trong Phòng của Hội đồng mà không có bất kỳ sự công khai nào.
Thông thư Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng là một Chánh án có chức năng riêng về quản lý hành chính và về xét xửhội đồng gồm các thẩm pử kín,ét xử với một thẩm phán chuyên trách như :
· Thông thưTòa sơ thẩm thẩm quyền rộng là một Chánh án có chức năng riêng về quản lý hành chính và về xét xửhội đồng gồm các thẩm pử kín,ét xử với một thẩm phán chuyên trách như :hể diễn ra trong Phòng của Hội đồng  đối với cha mẹ không phải trực tiếp nuôi con).
· Thông thưTòa sơ thẩm thẩm quyền rộng là một Chánh án có chức năng riêng về quản lý hành chính và về xét xửhội đồng gồm các thẩm pử kín,ét xử với một thẩm phán chuyên trách như :hể diễn ra trong Phòng của Hội ong gia đình nhưng dưới sự giám sát của một người có tư cách, hoặc thẩm phán quyết định đưa trẻ em đang ở trong tình trang nguy kịch vào trong một tổ chức chuyên môn.
Thẩm phán đặc trách thi hành án có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc liên quan đến các văn bản có hiệu lực thi hành ( ví dụ các phán quyết hay các văn bản công chứng) và những vướng mắc có thể xảy ra khi thi hành các văn bản này; Thẩm phán đặc trách thi hành án cho phép áp dụng các biện pháp bảo toàn và kiểm tra các biện pháp thi hành các biện pháp này; có quyền quyết định thủ tục kê biên bất động sản và giải quyết các khiếu nại trong quá trình thực hiện thủ tục này. Ví dụ., sau một bản án buộc một con nợ phải thanh toán một khoản tiền nào đó, nếu khoản tiền này đã làm phát sinh đầy đủ quyền và  lợi ích kể từ khi yêu cầu khởi kiện hay kể từ khi có phán quyết của tòa án, thẩm phán đặc trách thi hành án sẽ ra quyết định  ngay lập tức.
+ Tòa án sơ thẩm thẩm quyền hẹp
T Tòa án sơ thẩm thẩm quyền hẹp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc liên ẩm quyền hẹp, tuy nhiên cải cách bản đồ tư pháp năm 2008 đã xóa bỏ 172 Toà loại này vào ngày 01-9-2009, nên hiện nay ở Canada chỉ còn 305 Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp. 
Các Toà sơ thhẩm thẩm quyền hẹp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc liên ẩm quyền hẹbiệt của cấp xét xử sơ thẩm. Tại các địa phương ở hải ngoại, Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp được thay thế bằng một Toà sơ thẩm cũng có thẩm quyền như các Toà sơ thẩm thẩm quyền rộng ở chính quốc. 
Toà sơ thơ thhẩm thẩm quyền hẹp có thẩm quyền giải quyết những n xét xử với một thẩm phán duy nhất, loại trừ nguyên tắc xét xử tập thể.
Toà sơ thơ thhẩm thẩm quyền hẹp có thẩm quyền giải quyết những n xét xử với một thẩm phán duy nhất, loại trừ nguyên tắc xét xử tập thể.g ở hải ngoại, Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp được tthế nào đi nữa thì việc xét xử tại Toà án này luôn luôn xét xử với duy nhất một thẩm phán.
Như vơ thơ thhẩm thẩm quyền hẹp có thẩm quyền giải quyết những n xét xử với một thẩm phán duy nhất, loại trừ nguyên tắc xét xử tập thể.g ở hải ngoại, Toà sơ thẩm thẩThẩm phán.
6. Mối quan hệ giữa xét xử theo thủ tục thông thường và xét xử theo thủ tục rút gọn.
Xét xử theo thủ tục thông thường (thg thường và xét xử theo thủ tục rút gọn.hẩm phán duy nhất, loại trừ nguyên tắc xét xử tập thể.g ở hải ngoại, Toà sơ thẩm thụ lý vụ án và đưa ra phán quyết sau cùng, toàn bộ trình tự đều phải tuân theo các theo quy định pháp luật rất nghiêm ngặt và cụ thể. Đối với những vụ án dân sự tương đối lớn và phức tạp thường được áp dụng thủ tục thông thường để giải quyết, xét xử. Những vụ án xét xử theo thủ tục thông thường thường được xét xử trong vòng 6 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Trường hợp đặc biệt khi có sự phê chuẩn của Chánh án Tòa án thụ lý thì thời hạn xét xử có thể được kéo dài thêm 6 tháng. Nếu tiếp tục cần phải kéo dài thì phải có sự phê chuẩn của Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp.
Xét xxử theo thủ tục thông thường (thg thường và xét xử theo thủ tục rút gọn.hẩm phán duy nhất, loại trừ nguyên tắ nghĩa vụ rõ ràng, tranh chấp không đáng kể. Những vụ án thuộc loại này, nguyên đơn có thể khởi kiện bằng lời nói, Tòa án nhân dân cấp cơ sở và các phòng xét xử trực thuộc có thể dùng phương thức đơn giản để triệu tập đương sự, nhân chứng vào bất cứ lúc nào (ví dụ như thông báo bằng lời nói, điện thoại, tin nhắn …). Những vụ án áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết thì thời hạn giải quyết, xét xử là 3 tháng và không được gia hạn thêm.  
- Theo quy đo thủ tpháp lung thường (thg thường và xét xử theo thủ tục rút gọn.hẩm phán duy nhất, loại trừ nguyên tắ nghĩa vụ rõ ràng, tranh chấp không đáng kể. Những vụ án thuộc loại này, nguyên đơn có thể khởi kiện bằng lờ́ thì Tòa án có thể quyết định tiến hành việc giải quyết, xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn.
- Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án có thể chuyển việc giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường đối với những trường hợp sau:
Một là, những phần chưa được quy định trong thủ tục rút gọn, áp dụng quy định xét xử theo thủ tục thông thường.
Hai là, những vụ án đã được xét xử theo thủ tục rút gọn, đương sự có thể nêu ý kiến khác và Tòa án nhân dân nếu xét thấy những ý kiến đó là hợp lý thì chuyển sang xét xử theo thủ tục thông thường.
Ba là, trong quá trình giải quyết, xét xử, Thẩm phán được giao giải quyết vụ án thấy rằng có tình tiết phức tạp, không thích hợp áp dụng thủ tục rút gọn thì quyết định áp dụng thủ tục thông thường để giải quyết vụ án.
Bốn là, nguyên đơn đã cung cấp địa chỉ tống đạt của bị đơn, tuy nhiên Tòa án không thể tống đạt trực tiếp hoặc gián tiếp theo địa chỉ do nguyên đơn cung cấp thì chuyển thành xét xử theo thủ tục thông thường.
- Đối với những trường hợp một trong hai bên hoặc cả hai bên đương sự nêu ý kiến, kiến nghị về việc Tòa án áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết, xét xử. Trường hợp này, Tòa án phải tiến hành thẩm tra và xử lý theo các trường hợp sau:
Thứ nhất, nếu Tòa án chấp nhận yêu cầu, kiến nghị của đương sự thì phải chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường đồng thời yêu cầu các thành viên trong Hội thẩm đoàn thông báo cho đương sự các bên bằng văn bản.
Thứ hai, trường hợp yêu cầu, kiến nghị của đương sự không được chấp nhận thì Tòa án phổ biến cho đương sự hai bên bằng lời nói và đưa nội dung liên quan vào sổ (thụ lý).
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� Đào Duy Anh, Từ điển Hán Việt, Trường Thi xuất bản, Sài Gòn, 1957, tr. 302. 


� Lê Gia, Tiếng nói nôm na, NXB Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 1999, tr.1027-1028.


� Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, NXB Công an Nhân dân, 2000, trang 7-8.


� Xem Báo cáo tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành Bộ luật tố tụng dân sự số 43/BC-TANDTC ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Tòa án nhân dân tối cao, từ trang 4 đến trang 28.


1  Khoản 1 Điều 14 Hiến pháp 2013: “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.”


� Điều 14. Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền (BLDS 2015)


1. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân.


Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài.


Việc bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính được thực hiện trong trường hợp luật quy định. Quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có thể được xem xét lại tại Tòa án.


2. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; trong trường hợp này, quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Bộ luật này được áp dụng.


� Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 20-6-2005 của Bộ Chính trị: ”Đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp”.


� Khoản 5 Điều 103 Hiến pháp 2013 “Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm”.


� Khoản 3 và 4 Điều 61 Luật cạnh tranh


� Điều 203 Luật đất đai 2013


� Điều 17 Luật bảo vệ và phát triển rừng


� Điều 23 Bộ luật dân sự 2015


� Điểm e Khoản 2 Điều 470 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.


� Điều 99 Luật hôn nhân và gia đình 2014


� Điều 12 và Điều 14 Luật hôn nhân và gia đình 2014


� Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014


� Khoản 4 Điều 41 Luật hôn nhân và gia đình


� Điều 50 luật hôn nhân và gia đình


� Điều 92 Luật hôn nhân và gia đình 2014


� Điều 72 và Điều 161 Luật doanh nghiệp


� Khoản 8 và 9 Điều 50, Điều 147 Luật doanh nghiệp


� Điều 34 BLTTDS năm 2015: Khoản 1 thay cụm từ “quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật” thành cụm từ “quyết định cá biệt trái pháp luật”; Khoản 2 bỏ cụm từ “quyết định cá biệt bị yêu cầu hủy” bổ sung cụm từ “phải được Tòa án xem xét trong cùng một vụ việc dân sự đó”.      


� Điều 45 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014


� Điều 38. Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 





� Điểm  e Khoản 2 Điều 42 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định: “Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật”;


� Khoản 7 Điều 3 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định: “Trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải quyết vụ án”.


� Khoản 4 Điều 94 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014: “Thẩm tra viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:


a) Thẩm tra hồ sơ các vụ việc mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo sự phân công của Chánh án Tòa án;


b) Kết luận việc thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra với Chánh án Tòa án;


c) Thẩm tra viên về thi hành án giúp Chánh án Tòa án thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi hành án thuộc thẩm quyền của Tòa án;


d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án”.


� Khoản 4 Điều 90 Luật tổ chức Viện kiểm sát quy định: “Kiểm tra viên có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:


a) Nghiên cứu hồ sơ vụ, việc và báo cáo kết quả với Kiểm sát viên;


b) Lập hồ sơ kiểm sát vụ, việc;


c) Giúp Kiểm sát viên thực hiện hoạt động khác khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;


d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Viện trưởng.”


� Khoản 4 Điều 103 Hiến pháp 2013: “Toà án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn”.


� Điều 134. Đại diện (BLDS 2015)


1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.


� Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn ( Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)


2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.


� Khoản 1 Điều 98 BLTTDS năm 2015


� Điiu 94. Quyy 94. Quyu Tòa án áp dd94. Quyu Tòa án áp d áp d thòa án áp dp dòa án áp d013)


“Khi khởi kiện, các bên có quyền yêu cầu Tòa án tạm dừng ngay việc đóng thầu; phê duyệt danh sách ngắn; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; ký kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng và các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định của pháp luật”.


� Điểm b, c, d Khoản 2 Điều 10; Điểm b, c, d Khoản 5 Điều 84; Điểm b, c, d Khoản 2 Điều 86; Điểm b, c, d Khoản 3 Điều 102; Điểm b, c, d Khoản 2 Điều 119 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.


� Khoản 1 Điều 188 Bộ luật lao động 2012 “Công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động... tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động”.


� Điểm b Khoản 1 Điều 28 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


� Khoản 2 Điều 51; Điểm a, khoản 5 Điều 84; Điểm a Khoản 2 Điểm 86, Điều 92; Điểm a Khoản 3 Điều 102; Điểm a, khoản 2 Điều 119 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.


� Điều 23. Thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp (Luật cư trú)


“1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú”. 


� Khoản 7 Điều 2 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014.


� Khoản 2 Điều 41 Luật phá sản 2014. “Tòa án nhân dân, Trọng tài phải tạm đình chỉ việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự. Thủ tục tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và pháp luật về trọng tài thương mại.”


� Tiến sỹ Nguyễn Văn Cường – Phó Viện trưởng Viện khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao


� Báo cáo kết quả đoàn nghiên cứu khảo sát tại Nhật Bản về thủ tục xét xử rút gọn vụ án dân sự và quản lý hồ sơ vụ ándân sự của Tòa án nhân dân tối cao năm 2013.


� Xem Giải thích Luật tố tụng dân sự –Quyển 2 Tác giả Trương Hữu Ngữ, Chủ biên Lương Thư Văn, Nhà xuất bản kiểm sát Trung Quốc


� Pháp luật tố tụng dân sự Liên Bang Nga phân chia thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự căn cứ vào loại tranh chấp: tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, đất đai… thuộc thẩm quyền của Tòa án thẩm quyền chung và tranh chấp kinh tế thuộc thẩm quyền của Tòa án trọng tài.  


� Trên thực tế, số lượng lệnh Tòa án được ban hành bởi Thẩm phán hòa giải năm 2005 chiếm 48,2% tổng số bản án, quyết định của Tòa án; số lệnh Tòa án được ban hành bởi Tòa án quận là 7% tổng số bản án, quyết định của Tòa án.


� �HYPERLINK "http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1453_page_11.html"�http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1453_page_11.html�


� Nghị quyết số 62 của Hội nghị Thẩm phán Tòa án trọng tài tối cao Liên Bang Nga ngày 8/12/2012 về một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết theo thủ tục rút gọn của Tòa án trọng tài
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